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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là bệnh hô hấp phổ biến có thể 

phòng và điều trị được. Bệnh đặc trưng bởi các triệu chứng hô hấp dai dẳng 

và giới hạn luồng khí, là hậu quả của những bất thường đường thở và/hoặc 

phế nang thường do phơi nhiễm với các phân tử hoặc khí độc hại, trong đó 

khói thuốc là yếu tố nguy cơ chính, ô nhiễm không khí và khói chất đốt cũng 

là yếu tố nguy cơ quan trọng gây COPD. Các bệnh đồng mắc và đợt kịch phát 

làm nặng thêm tình trạng bệnh [1].  

Theo báo cáo của Tổ chức y tế thế giới năm 2017, COPD là nguyên nhân 

gây tử vong đứng hàng thứ 3 với khoảng 3,2 triệu người chết và 329 triệu 

người mắc trên toàn thế giới. Theo dự đoán, tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong sẽ còn 

tiếp tục gia tăng trong những thập kỷ tới do tăng tiếp xúc các yếu tố nguy cơ 

COPD và tình trạng già đi của dân số [2],[3],[4]. 

COPD thường xuất hiện ở người trên 40 tuổi, yếu tố nguy cơ chính 

thường liên quan đến tình trạng hút thuốc lá thuốc lào, cùng với sự xuất hiện 

các triệu chứng cơ năng ho, khạc đờm, khó thở [5],[6]. Tại cộng đồng, sàng 

lọc bằng đo chức năng thông khí ở những đối tượng có yếu tố nguy cơ cao 

nhằm phát hiện sớm COPD là rất quan trọng nhằm quản lý và điều trị một 

cách có hiệu quả ngay từ giai đoạn nhẹ. Việc quản lý phòng ngừa các yếu tố 

nguy cơ sẽ làm giảm tỷ lệ mắc bệnh, điều trị dự phòng nhằm làm giảm tần 

suất các đợt cấp giúp người bệnh ít phải nằm viện góp phần giảm gánh nặng 

bệnh tật và chi phí điều trị [5],[7]. 

Tại Việt Nam, nghiên cứu về dịch tễ học của COPD năm 2009 cho thấy 

tỷ lệ mắc ở người trên 40 tuổi là 4,2% [8]. Bệnh nhân mắc đợt cấp COPD 

thường chiếm tỷ lệ cao trong các khoa hô hấp và đơn vị điều trị tích cực. 

Thực trạng hiện nay tại các đơn vị y tế tuyến cơ sở, các biện pháp chẩn đoán 

và điều trị còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực và nhân lực. Trong khi 

đó, các phòng khám quản lý COPD tại tuyến tỉnh và trung ương luôn trong 
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tình trạng quá tải, điều kiện để người bệnh đến khám và cấp thuốc còn gặp 

nhiều bất cập. 

Nghệ An là một tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ có diện tích lớn nhất Việt Nam 

với dân số đông đứng hàng thứ tư, đời sống kinh tế của người dân còn gặp 

nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong khi 

đó tình trạng hút thuốc lá thuốc lào, sử dụng các chất đốt than, củi, rơm rạ còn 

phổ biến. Trước đây chưa có nghiên cứu về dịch tễ học COPD tại Nghệ An; 

việc chẩn đoán, điều trị và quản lý COPD chủ yếu được thực hiện tại bệnh 

viện tuyến tỉnh. Trong khi đó, tại các tuyến y tế cơ sở chưa có máy đo chức 

năng thông khí phổi, thiếu nhân lực về chuyên ngành hô hấp dẫn đến tỷ lệ 

chẩn đoán nhầm với các bệnh hô hấp khác còn khá cao (chiếm 78,86%) [9]. 

Mặc dù Dự án bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản đã được triển 

khai tại Nghệ An từ năm 2012, hàng năm đã khám sàng lọc cho người dân và 

tập huấn cho cán bộ y tế nhưng với số lượng còn hạn chế, chưa đánh giá được 

dịch tễ và quản lý điều trị COPD trong toàn tỉnh. Xác định tầm quan trọng 

trong điều tra dịch tễ, chẩn đoán và tư vấn điều trị ngay tại cộng đồng, nhằm 

nâng cao ý thức tuân thủ điều trị cho người bệnh là việc làm cần thiết trong 

giai đoạn hiện nay. Chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc 

điểm dịch tễ học lâm sàng và đánh giá kết quả can thiệp điều trị bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính tại tỉnh Nghệ An” với 3 mục tiêu sau: 

1. Xác định tỷ lệ mắc và một số yếu tố nguy cơ gây bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính ở người từ 40 tuổi trở lên tại tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017-2019. 

2.  Mô tả các đặc điểm lâm sàng, chức năng thông khí và điện tâm đồ ở 

nhóm đối tượng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 

3.  Đánh giá kết quả can thiệp trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 

tại cộng đồng. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN 

 

 Thuật ngữ và định nghĩa bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính  

Thuật ngữ COPD được sử dụng lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 1964 để mô 

tả tình trạng tắc nghẽn đường thở không hồi phục hoàn toàn. Trong khi đó các 

quốc gia khác ở châu Âu thì sử dụng danh từ viêm phế quản mạn tính và khí 

phế thũng [10]. Giai đoạn năm 1968 sau lần sửa đổi lần thứ 8 về phân loại bệnh 

tật, thuật ngữ viêm phế quản mạn tính và khí phế thũng vẫn còn được sử dụng 

rộng rãi. Hội nghị lần thứ 10 vào năm 1992 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã 

nhất trí dùng thuật ngữ COPD trong chẩn đoán và thống kê bệnh tật [11]. 

Năm 1997, Viện Tim mạch, Phổi và Huyết học Hoa Kỳ (National Heart, 

Lung and Blood Institute - NHLBI) phối hợp với WHO đã đề ra chương trình 

khởi động toàn cầu về phòng chống COPD viết tắt là GOLD (Global  Initative  

for  Chronic  Obstructive  Pulmonary  Disease). Năm  2001, GOLD đã công 

bố bản báo cáo đồng thuận đầu tiên về chẩn đoán, quản lý và phòng ngừa 

COPD [12]. Hàng năm GOLD đưa ra các bản cập nhật dựa trên tài liệu khoa 

học về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COPD. GOLD đã mang lại cho các 

nhà lâm sàng một cái nhìn toàn diện về bệnh và đưa ra các hướng dẫn chẩn 

đoán sớm dựa trên cơ sở các hiểu biết về các yếu tố nguy cơ (YTNC) gây 

bệnh đã được phát hiện [1],[5],[13]. 

 Dịch tễ học của COPD 

1.2.1. Dịch tễ COPD trên thế giới  

Nghiên cứu về dịch tễ học của COPD chủ yếu được tiến hành ở những 

nước phát triển do đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và chi phí. Trước đây, 

các nghiên cứu về dịch tễ học COPD ở các quốc gia chưa có sự thống nhất về 

các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh. Bên cạnh đó giữa các quốc gia khác nhau có 
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sự khác nhau về địa lý, khí hậu, môi trường, phong tục tập quán… Điều này 

dẫn đến có sự chênh lệch về tỷ lệ mắc COPD giữa các quốc gia trên thế giới. 

Kết quả của các nghiên cứu về dịch tễ học COPD còn bị ảnh hưởng bởi 

phương pháp chọn mẫu, sự tham gia của các đối tượng nghiên cứu và chất 

lượng của kỹ thuật đo chức năng thông khí (CNTK). Nghiên cứu tổng quan 

hệ thống và phân tích các tác động ngẫu nhiên của COPD, Halbert RJ (2006) 

dựa trên các công bố giai đoạn 1990 - 2004 cho thấy: tỷ lệ COPD qua phân 

tích gộp là 7,6% (37 nghiên cứu), viêm phế quản mạn chiếm 6,4% (38 nghiên 

cứu), khí phế thũng chiếm 1,8%. Tỷ lệ lưu hành của COPD qua nghiên cứu 

sàng lọc CNTK là 8,9%, qua khai báo của bệnh nhân bằng phiếu là 4,9%, qua 

chẩn đoán lâm sàng của bác sỹ là 5,2% và kết hợp khám lâm sàng và chụp x-

quang phổi là 13,7% [14]. 

Theo dự báo của WHO đến năm 2020, COPD là nguyên nhân gây tử 

vong ở hàng thứ 3 chỉ sau bệnh mạch vành và mạch não [2]. Số liệu nghiên 

cứu cho thấy, tỷ lệ tử vong do COPD năm 2000 là 2,95 triệu người, đứng 

hàng thứ 4 các nguyên nhân gây tử vong. Tuy nhiên, vào năm 2015 số lượng 

tử vong đã tăng lên rất nhiều và đã đứng vị trí thứ 3, ngang với tỷ lệ tử vong 

do các bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp dưới tương ứng với 3,17 và 3,19 

triệu người [15]. Theo báo cáo gần đây của WHO cho thấy, trong năm 2016 

trên toàn thế giới có 56,9 triệu người tử vong, trong đó 54% tử vong do 10 

nguyên nhân phổ biến và COPD là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3. Hút 

thuốc lá là YTNC tử vong đứng hàng thứ 2 với 7,1 triệu người chết, và đây 

cũng là YTNC chính của COPD. Như vậy, theo dự báo tỷ lệ tử vong do 

COPD ngày sẽ càng tăng, trong khi các bệnh lý nhiễm trùng có khuynh hướng 

giảm [16]. 
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Biểu đồ 1.1 Mười nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới [16] 

Tại Hoa Kỳ, COPD đứng hàng thứ ba trong số các nguyên nhân tử vong 

với 100.000 ca tử vong mỗi năm. Ước tính có khoảng 15 triệu người (khoảng 

6,3% người trưởng thành) đã được chẩn đoán COPD trong năm 2010, và 

khoảng 12 triệu trường hợp tiềm ẩn vẫn chưa được chẩn đoán. Tỷ lệ COPD 

tăng theo độ tuổi, từ 3,2% ở những người từ 18 – 44 tuổi và lên tới 11,6% ở 

nhóm tuổi từ 65 trở lên. Tổng chi phí COPD hàng năm ước tính cho năm 

2010 là 49,9 tỷ đô la. Khả năng làm việc giảm xuống 8,6% liên quan đến 

COPD [17],[18],[19]. 

Tại Nam Phi, bệnh COPD vẫn chưa được biết đến nhiều, rất ít nghiên 

cứu dịch tễ về COPD. Một phân tích tổng hợp 3 trong 9 nghiên cứu (năm 

nghiên cứu từ Nam Phi, hai từ Nigeria, một từ Malawi và một từ Cape Verde) 

cho thấy tỷ lệ mắc COPD dao động từ 4,1% đến 24,8% tùy thuộc vào các tiêu 

chí chẩn đoán được sử dụng. Năm nghiên cứu sử dụng CNTK cho thấy tỷ lệ 

mắc trung bình 13,4%, các nghiên cứu khác sử dụng bộ câu hỏi và các dấu 

hiệu lâm sàng cho kết quả thấp hơn (khoảng 4%) [20]. Theo nghiên cứu gần 

4.9%

1.3%

1.2%

0.6%
0.6%

Mười nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới

Nguyên nhân khác

Bệnh tim thiếu máu

Đột quỵ

COPD

Nhiễm khuẩn hô hấp dưới

Ung thư phổi, phế quản, khí quản

HIV/AIDS

Đái tháo đường

Tiêu chảy

Tai nạn

Bệnh tim tăng huyết áp
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đây nhất năm 2015, Frederik van Gemert và cộng sự nghiên cứu cắt ngang 

588 người tại quận Masindi – Uganda bằng CNTK, dựa trên tiêu chuẩn chẩn 

đoán COPD của GOLD cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tới 16,2% và không có sự 

khác biệt lớn giữa nam và nữ; khoảng 40% bệnh nhân COPD ở độ tuổi 30-40; 

31% nam giới và 74% nữ giới bị COPD không liên quan đến khói thuốc lá. 

Tuy nhiên phần lớn bệnh nhân COPD đều tiếp xúc với nhiên liệu sinh khối, 

đặc biệt ở phụ nữ nấu ăn 3 - 5 giờ/ngày kéo dài trong nhiều năm [21],[22]. 

Ở Pháp, theo nghiên cứu của Roche (2005) hơn 5000 người trên 45 tuổi 

cho thấy tỷ lệ COPD là 8,4%, trong đó 10,6% đối với nam và 6,7% đối với nữ 

[23]. Dự báo theo mô hình dịch tễ COPD, đến năm 2025 tỷ lệ COPD tại Pháp 

tăng cao, đặc biệt ở nhóm GOLD 3-4 (gấp 4 lần); nữ giới (tăng 23%) và nhóm 

người trên 75 tuổi (tăng 21%) [24]. 

Tại Anh vào năm 2011, khoảng 1,2 triệu người (2% dân số) đã được 

chẩn đoán COPD – lớn hơn đáng kể so với 835.000 người theo ước tính của 

Bộ Y tế nước này. COPD trở thành bệnh phổ biến nhất tại Anh sau hen phế 

quản (HPQ). Trong thập kỷ qua tỷ lệ hiện mắc đã tăng lên 27% vào những 

năm 2004 – 2008, tỷ lệ mắc đã giảm và đã ổn định chỉ còn dưới 115.000 

trường hợp chẩn đoán mới vào năm 2012. Nam giới chiếm tỷ lệ nhiều hơn và 

tử vong cao hơn phụ nữ. COPD hiếm gặp ở người dưới 40 tuổi và tăng dần 

theo độ tuổi, ảnh hưởng tới 9% trong số những người trên 70 tuổi. Tỷ lệ mắc 

và tử vong do COPD cao nhất ở Scotland và phía Bắc nước Anh. Hàng năm 

gần 30.000 người chết vì COPD và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai vì 

bệnh phổi và là nguyên nhân thứ năm gây tử vong tại Anh. Tỷ lệ tử vong vì 

COPD tăng từ 2004 – 2012, và đứng thứ 3 tại Châu Âu. Mỗi năm số người 

nhập viện vì đợt cấp trên 140.000 người và chiếm hơn một triệu ngày điều trị 

nội trú (chiếm 1,7% ngày điều trị so với các bệnh khác) [25]. 
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Tại Trung Quốc, một nghiên cứu tiến hành trên 20.245 đối tượng từ 40 

tuổi trở lên sống ở trên 7 tỉnh và thành phố, phương pháp nghiên cứu sử dụng 

bộ câu hỏi và đo CNTK. Kết quả cho thấy, tỷ lệ chung của COPD là 8,2% 

(trong đó ở nam là 12,4% và nữ là 5,1%), tỷ lệ mắc COPD gặp nhiều hơn ở 

khu vực nông thôn, có tiền sử hút thuốc, lớn tuổi, người có chỉ số BMI thấp, 

người tiếp xúc với bụi nghề nghiệp hoặc nhiên liệu sinh khối, và những 

người có tiền sử bệnh phổi thời thơ ấu [26].  

1.2.2. Tình hình dịch tễ COPD ở Việt Nam 

Một nghiên cứu về COPD (2003) tại 12 nước thuộc vùng Châu Á Thái 

Bình Dương với mục đích ước tính tỷ lệ COPD ở những đối tượng từ 30 tuổi 

trở lên, kết quả là tỷ lệ mắc COPD rất khác nhau giữa các nước trong đó thấp 

nhất là 3,5% ở Hồng Kông và Singapore, Úc 4,7%, Trung Quốc 6,5 %, Nhật 

Bản 6,1% và cao nhất ở Việt Nam với tỷ lệ 6,7% [27]. 

Nghiên cứu tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai từ năm 1996 – 2000, 

trong số 3.606 bệnh nhân điều trị tại Khoa Hô hấp thì tỷ lệ bệnh nhân được 

chẩn đoán COPD lúc ra viện chiếm 25,1%, đứng hàng đầu trong các bệnh lý 

về phổi và có 15,7% trong số này được chẩn đoán là tâm phế mạn [28]. 

Nghiên cứu dịch tễ của Ngô Quý Châu và cộng sự (2006) tại thành phố 

Hà Nội, sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang trên đối tượng là 2583 người 

≥40 tuổi thuộc 14 phường trong 7 quận. Kết quả mắc COPD chung cả 2 giới 

là 4,7%, trong đó nam giới là 7,1% và nữ giới là 2,5% [29]. Nghiên cứu của 

Phan Thu Phương (2010) về tỷ lệ mắc COPD trong dân cư ngoại thành thành 

phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang, kết quả mắc COPD ở người trên 40 tuổi là 3,6%, 

trong đó nam chiếm 6,5% và nữ giới 1,2% [30]. Cũng sử dụng phương pháp 

dịch tễ học mô tả cắt ngang như trên, nghiên cứu của Chu Thị Hạnh (2007) trên 

đối tượng là công nhân một số nhà máy công nghiệp tại Hà Nội, lứa tuổi từ 40 

đến 69, kết quả cho thấy tỷ lệ mắc COPD chung là 3% (nam giới 4,5% và nữ 
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giới 0,7%) [31]; kết quả thấp hơn các nghiên cứu khác tại Việt Nam có thể do 

không có đối tượng người cao tuổi (trên 70 tuổi) trong nghiên cứu. 

Theo Đinh Ngọc Sỹ trong điều tra dịch tễ COPD toàn quốc năm 2006, tỷ lệ 

COPD trong cộng đồng dân cư từ 15 tuổi trở lên là 2,2%, nam 3,5%, nữ 1,1%; 

khu vực nông thôn 2,6%, thành thị 1,9%, miền núi 1,6%, miền Bắc 3,1%, miền 

Trung 2,3%, miền Nam 1,0%. Tỷ lệ COPD trong cộng đồng dân cư từ 40 tuổi 

trở lên là 4,2%, nam 7,1%, nữ 1,9%; khu vực nông thôn 4,7%, thành thị 3,3%; 

miền núi 3,6%, miền Bắc 5,7%, miền Trung 4,6%, miền Nam 1,9%. Vấn đề khó 

khăn trong chẩn đoán sớm COPD là từ nghiên cứu có một số lượng đáng kể 

bệnh nhân (205/534 tương đương 38,4%) được phát hiện nhưng không có triệu 

chứng ho, khạc đờm, khó thở khi phỏng vấn. Điều này cho thấy vai trò của đo 

CNTK ở nhóm nguy cơ cao là thật sự cần thiết [8].  

Nghiên cứu của Nguyễn Viết Nhung và CS (2015) về tỷ lệ mắc COPD ở 

người không hút thuốc tại Việt Nam và Indonesia cho thấy, tỷ lệ mắc COPD là 

6,8% trong đó nam giới mắc 12,9% và nữ là 4,4%. Tỷ lệ mắc tại Việt Nam cao 

hơn Indonesia (8,1% so với 6,3%) và thành thị cao hơn nông thôn [32]. 

Nghệ An là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích lớn nhất Việt Nam 

và dân số đông thứ tư với hơn 3,3 triệu người. Dân cư phân bố không đồng đều, 

mật độ cao chủ yếu ở vùng đồng bằng và ven biển, trong khi đó vùng núi và núi 

cao mật độ thưa thớt do địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn. Cơ cấu dân số 

tỉnh phân theo thành thị và nông thôn là 14,73% và 85,27%. Khoảng cách thu 

nhập không đồng đều, dao động từ 1.800 – 2.500 USD/người ở thành thị và dưới 

1000 USD/người ở một số huyện miền núi (Nguồn “Cục Thống kê tỉnh Nghệ 

An” năm 2019). Hệ thống y tế ở các tuyến cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, hạn 

chế. Vấn đề nhân lực còn thiếu và yếu cả về số lượng và chất lượng, trong khi đó 

cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh 

của người dân. Thực trạng công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn tính còn hạn chế, nhận thức của người dân về tác hại của các 
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YTNC như hút thuốc lá thuốc lào, ăn trầu, đun nấu bằng than củi, rơm rạ… còn 

khá phổ biến. Năm 2013, Dương Đình Chỉnh và cộng sự nghiên cứu sàng lọc trên 

các đối tượng có YTNC mắc COPD, kết quả cho thấy: tỷ lệ mắc COPD là 6,42%, 

trong đó chủ yếu là nam giới (chiếm 83,13%); nhóm tuổi mắc bệnh cao nhất ở đối 

tượng trên 60 tuổi, chiếm 59,81% [33]. Nghiên cứu chưa xác định được tỷ lệ mắc 

COPD của toàn tỉnh, đối tượng nghiên cứu là những người có YTNC cao, nam 

giới, lớn tuổi, có triệu chứng lâm sàng,… chưa phản ánh được thực trạng dịch tễ 

COPD tại Nghệ An. 

1.3. Các YTNC của COPD 

Các YTNC của COPD được chia thành hai nhóm: các yếu tố nội sinh 

(yếu tố chủ thể) và các yếu tố ngoại sinh (yếu tố môi trường) 

1.3.1. Các yếu tố môi trường 

 Khói thuốc 

Các nghiên cứu thống kê đã khẳng định hút thuốc là nguyên nhân hàng 

đầu gây COPD. Theo Hội lồng ngực Hoa Kỳ (ATS) khoảng 15 - 20% số 

người hút thuốc mắc COPD và 80 - 90% số bệnh nhân COPD có nghiện hút 

thuốc [34]. 

- Hút thuốc chủ động: 

Nhiều nghiên cứu cho thấy ở những người hút thuốc có các triệu chứng 

về hô hấp, các rối loạn CNTK và tỷ lệ tử vong cao hơn so với người không 

hút thuốc. Triệu chứng ho, khạc đờm có thể xuất hiện ngay khi bắt đầu có thói 

quen hút thuốc mặc dù triệu chứng tắc nghẽn đường thở chỉ xuất hiện sau 20 - 

30 năm hút hoặc sau tuổi 50 [35]. Vai trò của hút thuốc đối với nguy cơ mắc 

COPD tuỳ thuộc vào tuổi bắt đầu hút, thời gian hút, mức độ hút, phản ứng 

tương tác với các yếu tố môi trường khác và yếu tố di truyền. Khói thuốc 

chứa một lượng chất oxy hóa rất lớn và khi các chất oxy hóa này hoạt động sẽ 

gây ra quá trình viêm ở các đường thở lớn, đường thở nhỏ và nhu mô phổi. 

Quá trình viêm, tình trạng cấu trúc của đường thở và nhu mô phổi bị phá huỷ 
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là nguyên nhân dẫn đến sự tắc nghẽn đường thở. Quá trình viêm xảy ra tại 

đường hô hấp ở cả các đối tượng hút thuốc có CNTK bình thường. 

Hút thuốc là nguyên nhân chủ yếu của COPD, thời gian hút có liên quan 

đến tỷ lệ tử vong do COPD [36]. Một số nghiên cứu dịch  tễ học về COPD 

trong cộng đồng dân cư ở Hà Nội và một số tỉnh thuộc khu vực phía Bắc 

cũng có một số nhận xét cho thấy có mối liên quan chặt chẽ  giữa hút thuốc 

với COPD, những đối tượng hút thuốc có mắc các triệu chứng hô hấp cao gấp 

3 đến 7 lần so với những đối tượng không hút thuốc, trong nhóm đối tượng 

mắc COPD thì tỷ lệ người hút thuốc là 65,5% trong đó 54,94% số người hút 

với số lượng > 15 bao-năm, những đối tượng hút thuốc có nguy cơ mắc 

COPD cao gấp 2 - 5 lần so với đối tượng không hút thuốc [29]. 

Hút thuốc lá rất phổ biến ở các nước phát triển mặc dù số lượng người 

hút có giảm chậm. Trong khi đó, số lượng người hút đang gia tăng nhanh 

chóng tại các nước đang phát triển, ước tính đến năm 2030 số lượng người 

chết mỗi năm liên quan đến thuốc lá lên đến 10 triệu người, một nửa số đó ở 

lứa tuổi 35 - 69. Gần 82% số người hút thuốc lá sống tại các nước đang phát 

triển và gần 17% dân số hút thuốc lá của thế giới sống ở Ấn Độ. Tại Ấn Độ, tỷ 

lệ hút thuốc lá 28,5% ở nam giới và 2,1% ở nữ, trong đó 65% nam giới và 

33% phụ nữ sử dụng một dạng thuốc lá khác – thuốc cuộn (bidi smoking) [37]. 

- Hút thuốc thụ động: 

Hút thuốc thụ động cũng có thể là YTNC đối với COPD. Những người 

sống cùng nhà, làm việc với  người hút thuốc cũng bị lắng đọng khói thuốc lá 

trong phổi cũng như nồng độ nicotin và carboxyhemoglobin tăng trong máu. 

Những đối tượng hút thuốc thụ động cũng mắc các triệu chứng hô hấp tương 

tự như hút thuốc lá chủ động. 

Nghiên cứu tại Thụy Điển (2014) về mối liên quan giữa COPD và hút 

thuốc thụ động ở người không hút thuốc lá trên 2.182 người (59,1% nữ) cho 
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thấy 8,0% có phơi nhiễm với khói thuốc lá tại nhà, 8,3% tại nơi làm việc và 

14,7% phơi nhiễm cả hai nơi. Kết quả về tỷ lệ mắc cho thấy, COPD chiếm 

6,6% trong đó GOLD 1-2 chiếm 3,4%, tỷ lệ COPD tăng lên theo tuổi và thời 

gian phơi nhiễm (2,3% dưới 45 tuổi, 4,8% từ 46 - 65 và 15,4% trên 66 tuổi), 

không có sự khác biệt tỷ lệ bệnh về giới tính với tỷ lệ nữ giới chiếm 6,3% và 

nam giới là 7%, p = 0,534 [38]. Một nghiên cứu khác tại Hàn Quốc ở những 

người ≥ 40 tuổi không hút thuốc, không thấy sự khác biệt về tỷ lệ mắc COPD 

giữa những người có tiếp xúc và không tiếp xúc với khói thuốc trong nghiên 

cứu, tác giả kết luận khói thuốc có thể không phải là YTNC quan trọng đối 

với sự tiến triển của COPD ở những người không hút thuốc [39]. Các nghiên 

cứu tại Việt Nam ít đề cập đến hút thuốc lá thụ động, có thể do khó xác định 

được thời gian và mức độ phơi nhiễm đối với khói thuốc lá - thuốc lào. 

 Ô nhiễm môi trường và ô nhiễm trong gia đình 

Mức độ ô nhiễm không khí ngày càng nặng, các khí thải từ chất đốt gia 

đình, xe cộ và các nhà máy công nghiệp làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử 

vong. Một số nghiên cứu tại Ấn Độ và Trung Quốc cho thấy mật độ hạt bụi 

trong không khí (PM2.5, PM10 – Particulate matter) tăng mỗi 10 µg/m3 sẽ làm 

gia tăng tỷ lệ tử vong lên 0,6%, tăng cao hơn nhóm ảnh hưởng của nhiệt độ 

cao và nghèo đói [40]. Doiron D và CS (2019) nghiên cứu ảnh hưởng ô nhiễm 

không khí đến chức năng phổi tại Anh cho thấy, sự gia tăng nồng độ của PM10 

và PM2.5 trong không khí có liên quan đến suy giảm FEV1 (-83,13 mL) và 

FVC (-73,75 mL), mặt khác tỷ lệ COPD cũng cao hơn ở những nơi có mật độ 

PM2.5 và PM10 trên 5 µg/m3 [41]. 

Ô nhiễm không khí trong gia đình cũng ảnh hưởng tới chức năng phổi và 

bệnh lý COPD. Ở các nước đang phát triển, sử dụng khí tự nhiên trong nấu ăn 

hoặc củi, rơm, rạ, than đá,… chiếm 50%, điều này gây ô nhiễm đến môi 

trường sống. Mặc dù hút thuốc lá vẫn là nguy cơ chính của COPD, nhưng 
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phơi nhiễm chất đốt sinh khối đang là YTNC được quan tâm gần đây bởi vì 

có khoảng 3 tỷ người trên toàn thế giới đang hàng ngày tiếp xúc với chất ô 

nhiễm này. Một số bằng chứng chỉ ra rằng, chất đốt sinh khối làm tăng cường 

sự viêm phổi, suy giảm phản ứng miễn dịch bẩm sinh thông qua các thụ thể 

bề mặt tế bào chính làm ảnh hưởng CNTK của phổi [42]. 

Tại Trung Quốc, tỷ lệ mắc bệnh gia tăng ở nữ không liên quan đến phơi 

nhiễm với khói thuốc mà do tiếp xúc với không khí trong nhà từ việc sử dụng 

chất rắn nhiên liệu dễ cháy để nấu ăn. So sánh tỷ lệ mắc tại nông thôn 

(Yunyan) và thành thị (Liwang) cho thấy tỷ lệ mắc COPD cả 2 khu vực là 

9,4%, trong đó tỷ lệ mắc bệnh ở nữ giới giữa nông thôn và thành thị là 7,2% 

so với 2,5%, sử dụng chất đốt sinh khối ở Yunyan cao hơn rất nhiều Liwang 

(88,1% so với 0,7%). Phân tích đơn biến cho thấy có mối liên hệ đáng kể 

giữa COPD và phơi nhiễm khí đốt [43]. 

  Tiếp xúc với khói và bụi nghề nghiệp 

Yếu tố môi trường nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong bệnh lý hô 

hấp. Khả năng mắc COPD có liên quan đến yếu tố nghề nghiệp lần đầu tiên 

được công bố rộng rãi và được chấp nhận qua kết quả nghiên cứu của 

Schilling và cộng sự trong những năm 1960. Nghiên cứu điều tra trên công 

nhân làm việc trong nhà máy sợi bông, đánh giá các triệu chứng lâm sàng và 

thời gian làm việc qua các thang điểm và mức độ “bệnh phổi nhiễm bụi bông” 

từ độ I đến độ III kết luận rằng bụi này là YTNC tiềm ẩn của COPD [44]. Các 

năm tiếp theo có nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng COPD và yếu tố nghề 

nghiệp có liên quan chặt chẽ. Một nghiên cứu ở Na Uy cho thấy những người có 

thời gian làm việc  trong môi trường tiếp xúc với quartz, khí metan, bụi nhôm, 

nghề hàn hoặc amiăng có tỷ lệ  tắc  nghẽn  đường  thở (FEV1/FVC < 70%, 

FEV1  < 80% so với số lý thuyết) từ 2,3% đến 2,7% [45]. 

Tại Pháp, một nghiên cứu COPD liên quan tới nghề nghệp từ 2004 – 

2012 tại 7 trung tâm với 1094 người cho kết quả: 4 nghề liên quan tới COPD 
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cao nhất là thợ lò đúc (13,3%), gia công dụng cụ (10,8%), nông nghiệp 

(8,7%) và chế biến gỗ (7,3%) [46]. 

Tại Châu Âu, nghiên cứu phơi nhiễm với yếu tố nghề nghiệp và COPD 

trong vòng 20 năm trên 12 quốc gia, tỷ lệ COPD ở nhóm phơi nhiễm cao hơn 

nhóm không phơi nhiễm, trong đó phơi nhiễm khí và khói (OR 1,5; 95% CI 

1,1-3,8); thuốc trừ sâu (OR 2,3; 95% CI 1,1-4,2); bụi sinh học (OR 1,6; 95% 

CI 1,1-2,3) và không có sự khác biệt giữa nam và nữ trong nhóm ảnh hưởng 

của phơi nhiễm nghề nghiệp [47]. 

Chu Thị Hạnh (2007) tiến hành nghiên cứu về COPD trên các đối tượng 

là công nhân của một số nhà máy công nghiệp tại Hà Nội cho thấy, những 

công nhân công tác tại phân xưởng sản xuất có tiếp xúc với bụi có biểu hiện 

của triệu chứng hô hấp tăng cao hơn nhóm công nhân không tiếp xúc [31]. 

 Nhiễm khuẩn 

Sự phát triển của bệnh lý đường hô hấp ở người lớn có liên quan đến tiền 

sử bệnh hô hấp thời thơ ấu, tác động viêm phổi ở trẻ nhỏ và COPD chưa được 

xác định rõ. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng viêm phổi ở trẻ em là một YTNC 

làm giảm chức năng  phổi và COPD ở giai đoạn trưởng thành có hút thuốc lá. 

Theo nghiên cứu của Lystrap và CS (2015) trên bệnh nhân mắc COPD hút 

thuốc lá tuổi từ 45-80 có tiền sử viêm phổi trong quãng thời gian <16 tuổi cho 

thấy: tiền sử viêm phổi có liên quan với COPD (OR 1,40; 95% CI 1,17-1,66); 

liên quan đến gia tăng dày thành phế quản trên cắt lớp vi tính. Phối hợp cả 

viêm phổi và HPQ làm tăng nguy cơ phát triển thành COPD (OR 1,85; 95% 

CI 1,1-3,18) [48]. 

  Khí hậu 

Có mối liên hệ giữa đợt cấp COPD và khí hậu (đặc biệt là nhiệt độ và độ 

ẩm). Có thể độ ẩm cao đi kèm với nhiễm khuẩn không khí hoặc không khí 

khô trong thời tiết lạnh làm xuất hiện và nặng lên các triệu chứng hô hấp, số 

lượng bệnh nhân đợt cấp COPD nhập viện cũng tăng lên khi thời tiết lạnh. 
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Theo phân tích 33 nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ trên bệnh nhân mắc 

các bệnh mãn tính (COPD, HPQ, tăng huyết áp và xơ hóa phổi vô căn), 

Chistian Witt (2015) nhận thấy nguy cơ tử vong tăng 1,8 - 8,2% giữa những 

vùng nhiệt độ cao với những nơi có nhiệt độ trung bình [49]. 

 Điều kiện kinh tế xã hội không thuận lợi, ăn kiêng và dinh dưỡng 

Tình trạng kinh tế xã hội là một yếu tố quyết định đến vấn đề sức khỏe. 

Tuy nhiên nguy cơ xuất hiện COPD không hoàn toàn liên quan đến tình trạng 

kinh tế xã hội, tác động của điều kiện kinh tế có thể ảnh hưởng tới sự xuất 

hiện các triệu chứng, suy giảm chức năng phổi và nguy cơ tử vong. Một 

nghiên cứu so sánh về tỷ lệ mắc COPD giữa các quốc gia thu nhập thấp và 

trung bình tại Argentina, Bangladesh, Chile, Peru và Uruguay, tỷ lệ COPD 

trung bình là 9,2%, cao nhất là 15,4% và thấp nhất là 1,7%; tỷ lệ mắc COPD 

cao hơn ở những nước có thu nhập thấp (OR = 1,23; 95% CI 1,05-1,43) sau 

khi loại bỏ các yếu tố gây nhiễu khác [50]. 

Yếu tố về kinh tế xã hội rất khó tách khỏi các yếu tố liên quan như thói 

quen hút thuốc, tiếp xúc với khói bụi công nghiệp, hút thuốc thụ động, ăn kiêng, 

nhiễm khuẩn lúc trẻ. Bên cạnh đó, những đối tượng có điều kiện sống chật chội, 

dinh dưỡng kém là điều kiện thuận lợi gây gia tăng nhiễm khuẩn hô hấp. 

1.3.2. Các yếu tố cơ địa 

 Yếu tố gen 

Thiếu hụt 𝛼1-antitrypsin là YTNC của COPD về gen đã được biết tới. 

Thiếu hụt 𝛼1-antitrypsin làm tăng nguy cơ mắc COPD lên 30 lần. Tuy nhiên 

thiếu hụt protein này chỉ chiếm dưới 1% số trường hợp mắc COPD [51]. Định 

lượng 𝛼1–antitrypsin và chẩn đoán sớm COPD có thiếu hụt 𝛼1–antitrypsin có 

thể tiến hành can thiệp sớm như cai thuốc lá, xét nghiệm cho các thành viên 

trong gia đinh, tư vấn di truyền và sử dụng các liệu pháp thay thế [52]. 

Hút thuốc lá được xác định là YTNC của COPD và những người hút 

thuốc có thiếu hụt 𝛼1-antitrypsin có xu hướng phát triển khí phế thũng sớm 
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hơn người không hút và không thiếu hụt 𝛼1-antitrypsin [53]. Các triệu chứng 

lâm sàng của bệnh nhân COPD có thiếu hụt 𝛼1-antitrypsin thường xuất hiện ở 

những người có tiền sử hút thuốc ở độ tuổi 30 - 40 tuổi. Nghiên cứu của 

Larsson trên 246 bệnh nhân mắc COPD thiếu hụt 𝛼1-antitrypsin nhận thấy 

tuổi trung bình xuất hiện các triệu chứng khó thở của nhóm có tiền sử hút 

thuốc là 40 tuổi, trong khi đó nhóm không hút thuốc là 53 tuổi, số người tử 

vong do COPD trong vòng 14 năm chiếm 61,5% [54]. 

 Tăng đáp ứng đường thở 

Hen phế quản và tăng đáp ứng đường thở cũng được xác định là YTNC 

của COPD, những người bị HPQ có nguy cơ mắc COPD gấp 12 lần so với 

người không mắc, trong khi đó tăng đáp ứng đường thở là YTNC của COPD 

đứng hàng thứ hai sau hút thuốc lá [55],[56]. Tăng đáp ứng đường thở có thể 

không kèm theo HPQ và đã được chứng minh là một yếu tố dự báo độc lập về 

COPD và suy giảm chức năng phổi ở bệnh nhân COPD mức độ nhẹ [57],[58]. 

 Tuổi và giới tính 

Trước đây qua các báo cáo cho thấy tỷ lệ mắc COPD và tỷ lệ tử vong ở 

nam giới cao hơn so với nữ giới, tuy nhiên khoảng 15 năm trở lại đây thì tỷ lệ 

mắc COPD tăng ở nữ và tăng nhanh hơn so với nam giới [59]. Sự khác biệt 

này có thể do tình trạng hút thuốc ở nữ tại các nước phát triển hoặc liên quan 

đến yếu tố nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường [60],[61]. 

Trong hầu hết các nghiên cứu dịch tễ học về COPD người ta nhận thấy 

tỷ lệ mắc, mức độ tàn phế, tỷ lệ tử vong tăng theo lứa tuổi. Tỷ lệ mắc COPD 

tăng trong những năm gần đây là do dân số thế giới ngày càng già và tỷ lệ tử 

vong do các bệnh lý tim mạch và nhiễm trùng cấp giảm. Mặt khác yếu tố tuổi 

có liên quan đến sự suy giảm chức năng phổi theo thời gian. Một tổng quan 

hệ thống các nghiên cứu thuần tập tiền cứu (systematic review of prospective 

cohort studies) về đo lường sự thay đổi chức năng phổi ở người trưởng thành 

cho thấy: tỷ lệ suy giảm FEV1 giao động từ 17,7 đến 46,4 mL/năm (trung 
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bình 22,4 mL/năm), nam giới có tốc độ giảm nhanh hơn nữ giới (trung bình 

43,5 mL/năm so với 30,5 mL/năm), chỉ số FEV1/FVC trong một số báo cáo 

giảm 0,29% mỗi năm [62]. Oostrom SH và CS (2018) công bố nghiên cứu sự 

suy giảm chức năng phổi trong dân số nói chung cho thấy, tỷ lệ FEV1 giảm 

theo độ tuổi và giảm mạnh ở những người hút thuốc lá [63]. 

1.4. Sinh lý bệnh học COPD 

Những thay đổi sinh lý bệnh đặc trưng của COPD bao gồm: tăng tiết 

nhầy, giảm chức năng tế bào lông chuyển, tắc nghẽn lưu lượng thở, giãn phế 

nang, rối loạn trao đổi khí, tăng áp lực động mạch phổi và những đợt cấp.  

Tình trạng tăng tiết nhầy và giảm chức năng tế bào lông chuyển gây ra 

triệu chứng ho và khạc đờm mạn tính, những triệu chứng này thường biểu 

hiện từ nhiều năm trước khi xuất hiện các rối loạn về CNTK. Tuy nhiên có 

nhiều bệnh nhân COPD không có triệu chứng ho khạc đờm. Cơ chế gây hiện 

tượng tiết nhầy do các đường dẫn khí bị kích thích mạn tính bởi khói thuốc và 

các chất khí độc hại làm tăng số lượng tế bào có chân, gây phì đại tuyến dưới 

niêm mạc. Một vài chất trung gian hóa học và các proteinase kích thích trực 

tiếp gây hiện tượng tăng tiết nhầy hoặc gián tiếp thông qua các receptor kích 

thích phát triển của các tế bào nội mô [64]. 

Tắc nghẽn đường dẫn khí ở bệnh nhân COPD do đường dẫn khí này bị 

viêm, co thắt, tăng tiết dịch rỉ viêm và có hiện tượng tái cấu trúc không bình 

thường dẫn đến tăng kháng trở đường thở làm giảm FEV1 và tỷ lệ FEV1/FVC 

[65]. Ngoài ra, yếu tố góp phần làm tăng tắc nghẽn đường thở là hiện tượng 

phá huỷ các phế nang dẫn tới mất tính đàn hồi của phổi, giảm lực đàn hồi góp 

phần làm giảm lưu lượng thở. Tắc nghẽn đường thở dần dần tạo ra các bẫy 

khí, tình trạng giãn phổi và hậu quả làm giảm dung tích hít vào và dung tích 

cặn chức năng.  
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Sự thay đổi về giải phẫu đường thở (tắc nghẽn đường thở, giãn phế nang 

và các thay đổi về mạch máu ở phổi) làm giảm khả năng khuếch tán khí, khả 

năng trao đổi khí ở các phế nang và tăng khoảng chết [66].  

Tăng áp lực động mạch phổi phát triển ở giai đoạn nặng của COPD (giai 

đoạn 4) khi có hạ oxy máu nặng (PaO2 < 8,0 kPa hoặc 60 mmHg). Thậm chí ở 

giai đoạn GOLD nhẹ hoặc những người hút thuốc lá dễ bị khí phế thũng và có 

những bất thường đáng kể trong lưu lượng máu động mạch phổi dẫn đến phát 

triển bệnh nặng lên [67]. Tăng áp lực động mạch phổi dẫn đến tâm phế mạn là 

biến chứng tim mạch chủ yếu của COPD. 

1.5. Lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán COPD 

1.5.1. Biểu hiện lâm sàng của COPD 

Các triệu chứng cơ năng 

Ho mạn tính thường là triệu chứng đầu tiên của bệnh. Ho có đờm thường 

gặp ở 50% số đối tượng hút thuốc và có thể xuất hiện ngay trong 10 năm đầu 

tiên hút thuốc, các triệu chứng này có thể thay đổi từng ngày và có thể xuất 

hiện trước khi có tắc nghẽn đường thở trong nhiều năm. Ở giai đoạn ổn định 

của bệnh, bệnh nhân xuất hiện ho khạc đờm nhầy, số lượng đờm thay đổi tuỳ 

theo từng bệnh nhân. Các triệu chứng xuất hiện nhiều hơn vào buổi sáng sớm 

và ban ngày với tỷ lệ 81,4% và 82,7% so với ban đêm là 63,0%. Trong đợt 

cấp do bội nhiễm bệnh nhân thường khạc đờm mủ. Ngược lại, một số trường 

hợp có giới hạn đường dẫn khí tiến triển mà không xuất hiện triệu chứng ho 

khạc đờm [68],[69],[70]. Nghiên cứu tại Việt Nam, tỷ lệ ho - khạc đờm chiếm 

tỷ lệ 72,2% - 70,8%, nhóm không có triệu chứng lâm sàng chiếm 13,9% [30]. 

Khó thở khi gắng sức, tiến triển nặng dần theo thời gian, cảm giác tức 

nặng ngực, thiếu không khí hoặc thở hổn hển là các triệu chứng khiến bệnh 

nhân lo lắng. Khó thở là một triệu chứng cũng thường gặp trong các bệnh 

lý tim mạch, đây là nhóm bệnh đồng mắc thường gặp và quan trọng. Mức 

độ khó thở khi gắng sức có thể đánh giá rất dễ dàng dựa trên khả năng hoạt 
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động của bệnh nhân trong cuộc sống hàng ngày (leo cầu thang, khoảng 

cách đi bộ trên đường phẳng) hoặc lượng giá theo bậc thang khó thở 

mMRC [70],[71],[72]. 

Đau ngực là triệu chứng hay gặp nhưng các xét nghiệm tìm nguyên nhân 

đau ngực ở bệnh nhân COPD thường là âm tính. Theo nghiên cứu của Jansen 

(2016) cho thấy, tỷ lệ đau ngực ở bệnh nhân COPD chiếm từ 22% - 54%, các 

nguyên nhân đau ngực có thể do trào ngược dạ dày – thực quản, sự mất co 

giãn màng phổi, co thắt phế quản, yếu tố thần kinh và receptor cảm nhận đau 

hoặc do biến dạng của lồng ngực và xương sườn [73]. Trong đợt cấp của 

COPD đau ngực cần được tìm nguyên nhân như tổn thương màng phổi, viêm 

phổi màng phổi, tắc mạch phổi, ... để điều trị kịp thời. 

Sự giảm sút cân, ăn kém và suy nhược cơ thường gặp trong các giai đoạn 

nặng và rất nặng của bệnh, là yếu tố tiên lượng và cũng có thể là dấu hiệu của 

bệnh khác như lao hoặc ung thư phổi [74],[75]. 

Khám lâm sàng 

Mặc dù khám lâm sàng là yếu tố quan trọng trong chăm sóc sức khỏe, tuy 

nhiên các dấu hiệu chỉ mang tính chất gợi ý khi chẩn đoán COPD. Các dấu hiệu 

thực thể thường xuất hiện muộn khi CNTK đã suy giảm đáng kể [76].  

Ở giai đoạn sớm của bệnh khám phổi có thể bình thường; khi tắc nghẽn 

mức độ trung bình có thể thấy lồng ngực hình thùng (tăng đường kính trước -

sau lồng ngực), gõ vang, rì rào phế nang giảm. Theo nghiên cứu của Badgett 

RG (1993), dấu hiệu rì rào phế nang giảm có độ nhạy trung bình 67% và độ 

đặc hiệu trung bình 98% [77]. 

Giai đoạn nặng có thể thấy khó thở nhiều, co kéo cơ hô hấp phụ, khám 

phổi thấy rì rào phế nang giảm nhiều, có thể có ran rít, ran ngáy, ran ẩm, ran 

nổ. Giai đoạn muộn có thể thấy dấu hiệu suy hô hấp mạn tính như: tím môi, 

tím đầu chi, thở nhanh, co kéo cơ hô hấp phụ, các dấu hiệu biểu hiện của suy 

tim phải [78]. Dấu hiệu Hoover (giảm bất thường đường kính lồng ngực khi 
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hít vào) khá điển hình gặp ở bệnh nhân mắc COPD. Nghiên cứu của Garcia-

Pachon (2006) cho thấy dấu hiệu Hoover gặp 45% khi khám lâm sàng và gặp 

nhiều nhất ở nhóm COPD giai đoạn rất nặng (chiếm 76%) [79]. 

1.5.2. Cận lâm sàng 

Thăm dò CNTK phổi 

- Đo CNTK phổi (spirometry) là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định, 

nhất là chẩn đoán sớm, xác định mức độ nặng nhẹ và theo dõi tiến triển của 

bệnh. Biểu hiện rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục hoàn toàn sau test 

hồi phục phế quản (HPPQ) (400 µg salbutamol hoặc 80 µg ipratropium hoặc 400 

µg salbutamol và 80 µg ipratropium khí dung hoặc phun hít với buồng đệm): chỉ 

số Gaensler (FEV1/FVC) < 0,7 sau test HPPQ [5]. 

- Thông thường bệnh nhân COPD sẽ có kết quả test HPPQ âm tính (chỉ 

số FEV1 tăng < 12% và < 200ml sau test HPPQ). Nếu bệnh nhân thuộc kiểu 

hình chồng lấp hen và COPD có thể có test HPPQ dương tính (chỉ số FEV1 

tăng ≥ 12% và ≥ 200ml sau test HPPQ) hoặc dương tính mạnh (FEV1 tăng ≥ 

15% và ≥ 400ml) 

 - FEV1 dùng để đánh giá mức độ nặng nhẹ của COPD và để theo dõi 

tiến triển lâm sàng cũng như đánh giá đáp ứng điều trị và tiên lượng ở bệnh 

nhân COPD. Cần lưu ý rằng mối tương quan giữa FEV1 và triệu chứng lâm 

sàng; tình trạng sức khỏe suy giảm là không tương xứng. Vì vậy, đánh giá 

triệu chứng (thang điểm mMRC hoặc CAT) và đánh giá nguy cơ đợt cấp là 

rất quan trọng [80], [81], [82], [83]. 

Điện tâm đồ 

Bệnh nhân mắc COPD có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong [84]. 

So với những người không mắc COPD, họ dễ mắc bệnh thiếu máu cơ tim, rối 

loạn nhịp tim, suy tim và tăng huyết áp [85]. Bệnh lý tim mạch là bệnh đồng 

mắc chiếm tỷ lệ cao ở bệnh nhân mắc COPD một phần do cùng YTNC như 

hút thuốc, tuổi cao và tình trạng kinh tế xã hội. Ngoài ra một số nghiên cứu 
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cho thấy mối liên quan chặt chẽ giữa suy giảm chức năng phổi và tỷ lệ mắc 

bệnh và tử vong do bệnh lý tim mạch không phụ thuộc vào tình trạng hút thuốc 

và yếu tố tuổi tác. Finkelstein (2009) chứng minh rằng bệnh nhân COPD có 

nguy cơ nhồi máu cơ tim cao hơn OR = 2,0 (95%CI 1,5 – 2,52) và rối loạn nhịp 

tim OR = 2,4 (95%CI 2,0 – 2,8) so với nhóm chứng không mắc COPD [85]. 

Các bất thường trên hình ảnh điện tâm đồ ở bệnh nhân mắc COPD 

thường liên quan đến tăng áp lực động mạch phổi và thay đổi giải phẫu như 

dày nhĩ phải, phì đại thất phải, P “phế”, trục phải và block nhánh phải. Ngoài 

ra điện tâm đồ có giá trị trong chẩn đoán rối loạn nhịp tim như rung nhĩ, nhồi 

máu cơ tim, thiếu máu cơ tim, giãn buồng tim, các bất thường dẫn truyền, phì 

đại thất trái,…[86]. Việc xác định các bất thường trên điện tâm đồ có ý nghĩa 

quan trọng trong việc quản lý và điều trị ở bệnh nhân mắc COPD. 

X-quang phổi 

Chụp x-quang phổi có tác dụng để chẩn đoán phân biệt, đánh giá các 

bệnh đồng mắc (ung thư phổi, giãn phế quản, bệnh màng phổi, bệnh phỗi kẽ, 

lao phổi, xơ phổi, suy tim,…). Chụp x-quang thường quy có độ nhạy không 

cao để chẩn đoán COPD, tuy nhiên năm 2008 Miniati và cộng sự đã chứng 

minh rằng những người có kinh nghiệm có thể chẩn đoán khí phế thũng mức 

độ vừa và nặng với độ nhạy và độ đặc hiệu trên 90% [87]. 

Các hình ảnh x-quang thường gặp bao gồm: 

+ Hình ảnh dày thành phế quản: Trên phim x-quang phổi thấy dấu hiệu 

đường ray xe điện hoặc dấu hiệu hình nhẫn dương tính. 

+ Hình ảnh phổi bẩn, có tương quan về tổ chức học với viêm mạn tính và 

xơ hóa nhẹ. Thành phế quản dày còn tạo nên các hình ảnh đường ray, hình 

ảnh ống nhòm (hội chứng phế quản). Khi có bội nhiễm thể viêm phế nang ở 

xung quanh phế quản tạo nên các bóng, nốt mờ (hội chứng phế nang), các ổ 

sáng hình ống, các hình ảnh vòng tròn thường nhìn rõ ở hai nền phổi, kèm 

theo viêm xung quanh phế quản tạo nên hình ảnh phổi bẩn (dirty lung) nhưng 
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không đặc hiệu. Nghiên cứu của Phan Thu Phương (2010) và Chu Thị Hạnh 

(2007) cho thấy, hình ảnh phổi bẩn gặp tương ứng 88,9% và 51,6%, trường 

phổi quá sáng gặp 50,7% và 22,6% [30],[31]. 

Khi COPD ở giai đoạn nặng có tăng áp lực động mạch phổi, tâm phế 

mạn có thể gặp hình ảnh: 

+ Trường phổi quá sáng, cơ hoành hạ thấp, có thể thấy cơ hoành hình 

bậc thang, khoang liên sườn giãn rộng, các bóng, kén khí hoặc có thể thấy 

nhánh động mạch thùy dưới phổi phải có đường kính > 16mm (chỉ số 

Johnson–Wood). 

+ Động mạch phổi ngoại vi thưa thớt tạo nên một vùng giảm động mạch 

kết hợp với hình ảnh căng giãn phổi. 

+ Hình ảnh động mạch phổi tăng đậm: mạch máu nhìn thấy rõ, tăng kích 

thước và phân bố sát tới vùng ngoại vi của phổi.  

Chụp cắt lớp vi tính: 

Chụp cắt lớp vi tính có độ nhạy và độ đặc hiệu cao hơn chụp x-quang để 

phát hiện khí phế thũng, nhất là chụp chụp cắt lớp vi tính lớp mỏng 1 mm độ 

phân giải cao. Tuy nhiên, chụp cắt lớp không cần thiết để chẩn đoán COPD 

thường quy, nó thường được chỉ định khi có biến chứng của COPD như viêm 

phổi, tràn khí màng phổi, kén khí lớn hoặc chỉ định sàng lọc ung thư phổi, 

tiền thủ thuật đặt van nội khí quản, phẫu thuật giảm thể tích phổi hoặc ghép 

phổi [5],[88].   

1.5.3. Chẩn đoán COPD 

Chẩn đoán xác định 

Chẩn đoán COPD cần được đặt ra ở những bệnh nhân có ho, khạc đờm 

mạn tính, khó thở tiến triển theo thời gian và/hoặc tiền sử có tiếp xúc với các 

YTNC. Đo CNTK là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định với chỉ số 

FEV1/FVC < 0,7 không hồi phục sau test HPPQ. 
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Chẩn đoán một số kiểu hình COPD 

Kiểu hình là một thuộc tính đơn lẻ hoặc kết hợp các thuộc tính mô tả 

bệnh, sự khác biệt giữa các bệnh nhân mắc COPD mà liên quan đến kết quả 

có ý nghĩa lâm sàng (các triệu chứng, đợt cấp, đáp ứng với điều trị, tiến triển 

bệnh, hoặc tử vong). 

+ Kiểu hình viêm phế quản mạn tính chiếm ưu thế: Là bệnh nhân giãn 

phế quản trung tâm tiểu thùy, thường là béo, tím và ít khó thở hơn và luôn có 

triệu chứng của tăng áp lực động mạch phổi. Khạc đờm nhiều, tắc nghẽn 

đường thở mức độ trung bình. Không thấy hình ảnh giãn phế nang trên phim 

chụp cắt lớp vi tính. Các dấu hiệu của tâm phế mạn biểu hiện rõ rệt và sớm: 

phù mắt cá chân, tĩnh mạch cổ nổi, gan to, giảm oxy và tăng khí CO2 máu, 

giảm oxy máu khi ngủ, CNTK biến đổi chậm. 

+ Kiểu hình khí phế thũng chiếm ưu thế: Tương ứng với bệnh nhân giãn 

phế nang thể toàn tiểu thùy, thường đặc trưng là gầy, môi hồng, khó thở lúc 

nghỉ ngơi, sử dụng các cơ hô hấp phụ và lồng ngực căng giãn, tăng dung tích 

toàn phổi. Khạc đờm ít, đo CNTK cho thấy sự tắc nghẽn đường thở nặng, khí 

máu biến đổi chậm, hình ảnh giãn phế nang trên phim chụp cắt lớp vi tính, 

dấu hiệu suy hô hấp và suy tim xuất hiện muộn hơn. 

+ Kiểu hình đợt cấp thường xuyên (có từ 2 đợt cấp trở lên): yếu tố tiên 

lượng quan trọng nhất cho sự xuất hiện của đợt cấp chính là tiền sử có đợt cấp 

thường xuyên, xuất hiện trong một năm trước, có thể ở trong bất cứ giai đoạn 

nào của bệnh [89]. 

+ Kiểu hình giãn phế quản: ho khạc đờm với số lượng nhiều hơn, có 

hình ảnh GPQ, khí phế thũng trên phim chụp cắt lớp độ phân giải cao, thường 

gặp ở bệnh nhân thiếu hụt α1-antitrypsine. 

+ Kiểu hình chồng lấp COPD – Hen (ACO): đặc trưng bởi sự giới hạn 

luồng khí thở dai dẳng với một số đặc điểm của hen và một số đặc điểm của 

COPD. Bệnh nhân ACO thường bị nhiều đợt kịch phát, chất lượng cuộc 

sống kém, suy giảm chức năng phổi nhanh và nhiều, tử vong cao và chi phí 

điều trị tốn kém. 
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Đánh giá COPD 

Mục tiêu của đánh giá COPD để xác định mức độ hạn chế của luồng khí thở, 

tác động của nó đến tình trạng sức khỏe của người bệnh và nguy cơ các biến cố 

trong tương lai (đợt cấp, nhập viện, hoặc tử vong) để giúp điều trị hiệu quả hơn. 

Đánh giá COPD dựa trên các khía cạnh sau: mức độ tắc nghẽn đường thở, 

mức độ nặng của triệu chứng và sự ảnh hưởng của bệnh đối với sức khỏe và cuộc 

sống của bệnh nhân, nguy cơ nặng của bệnh (tiền sử đợt cấp/năm trước) và các 

bệnh lý đồng mắc. 

Đánh giá mức độ tắc nghẽn đường thở: 

Bảng 1.1. Phân loại mức độ tắc nghẽn đường thở theo GOLD [5]  

Giai đoạn GOLD Giá trị FEV1  sau test hồi phụ phế quản 

Giai đoạn 1 (nhẹ) FEV1 ≥ 80% trị số lý thuyết 

Giai đoạn 2 (trung bình) 50% ≤   FEV1< 80% trị số lý thuyết 

Giai đoạn 3 (nặng) 30% ≤   FEV1< 50% trị số lý thuyết 

Giai đoạn 4 (rất nặng) FEV1< 30% trị số lý thuyết 

Đánh giá triệu chứng: thường sử dụng hai công cụ để đánh giá triệu chứng 

phổ biến là Bộ câu hỏi sửa đổi của Hội đồng nghiên cứu y khoa Anh (mMRC - 

modified Medical Research Council) và Bộ câu hỏi đánh giá COPD (CAT - 

COPD Assessment Test). 

+ Bộ câu hỏi mMRC được đánh giá là khá đầy đủ để đánh giá các triệu 

chứng, có mối liên quan chặt chẽ với các đo lường về tình trạng sức khỏe khác và 

có khả năng dự đoán nguy cơ tử vong trong tương lai [82], [83]. 

Bảng 1.2. Bảng đánh giá COPD theo bảng điểm mMRC [1] 

Bảng điểm đánh giá khó thở mMRC Điểm 

Khó thở khi gắng sức mạnh 0 

Khó thở khi đi vội trên đường bằng hay đi lên dốc nhẹ 1 

Đi bộ chậm hơn người cùng tuổi vì khó thở hoặc phải dừng lại để thở khi 

cùng tốc độ với người cùng tuổi trên đường 
2 

Phải dừng lại để thở khi đi bộ khoảng 100m hay vài phút trên đường bằng 3 

Khó thở nhiều đến nỗi không thể ra khỏi nhà, khi thay quần áo 4 
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+ Bộ câu hỏi CAT được sử dụng trên toàn thế giới để đánh giá tình trạng 

sức khỏe ở bệnh nhân mắc COPD, gồm 8 câu hỏi tổng điểm 40 và nó có mối 

tương quan chặt chẽ với bộ câu hỏi đánh giá chất lượng cuộc sống – sức khỏe 

(SGRQ) [90],[91],[92]. 

 

Hình 1.1. Đánh giá COPD theo thang điểm CAT 

Đánh giá nguy cơ đợt cấp: 

Dựa vào tiền sử đợt cấp trong năm trước (số đợt cấp và mức độ nặng của 

đợt cấp). Số đợt cấp/năm: 0 - 1 (đợt cấp nhẹ không phải nhập viện, không sử 

dụng kháng sinh và/hoặc corticosteroid) được định nghĩa là nguy cơ thấp. Số 

đợt cấp ≥ 2 hoặc có từ 1 đợt cấp nặng phải nhập viện hoặc đợt cấp mức độ 

trung bình phải sử dụng kháng sinh và/hoặc corticosteroid được định nghĩa là 

nguy cơ cao [5]. 
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Đánh giá COPD theo nhóm ABCD: 

Phân nhóm ABCD chủ yếu dựa vào: 

+ Mức độ triệu chứng, ảnh hưởng của bệnh (mMRC, CAT). 

+ Nguy cơ đợt cấp (tiền sử đợt cấp/năm, mức độ nặng đợt cấp). 

 

Hình 1.2. Đánh giá COPD theo nhóm ABCD (Theo GOLD 2019) [5] 

Nhóm A - Nguy cơ thấp, ít triệu chứng: Có 0 - 1 đợt cấp trong vòng 12 

tháng qua (đợt cấp không phải nhập viện và không phải sử dụng kháng sinh, 

corticosteroid), và CAT < 10 hoặc mMRC từ 0 - 1. 

Nhóm B - Nguy cơ thấp, nhiều triệu chứng: Có 0 - 1 đợt cấp trong 

vòng 12 tháng qua (đợt cấp không phải nhập viện và không phải sử dụng 

kháng sinh, corticosteroid) và CAT ≥ 10 hoặc mMRC ≥ 2. 

Nhóm C - Nguy cơ cao, ít triệu chứng: Có ≥ 2 đợt cấp trong vòng 12 

tháng qua (hoặc có ≥ 1 đợt cấp phải nhập viện hoặc phải đặt nội khí quản) và 

CAT < 10 hoặc mMRC từ 0 - 1. 

Nhóm D - Nguy cơ cao, nhiều triệu chứng: Có ≥ 2 đợt cấp trong vòng 12 

tháng qua hoặc có ≥ 1 đợt cấp phải nhập viện, và CAT ≥ 10 hoặc mMRC ≥ 2. 
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Chẩn đoán phân biệt  

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh sau: 

+ Hen phế quản: một số bệnh nhân bị HPQ không thể phân biệt rõ ràng 

với COPD. Ví dụ, một bệnh nhân bị hen dị ứng từ nhỏ và có hút thuốc lá trên 

15 năm ở độ tuổi trưởng thành, ở độ tuổi 50 có thể mắc phối hợp cả HPQ và 

COPD (ACO). Để tránh nhầm lẫn giữa COPD và HPQ cần phải hỏi kỹ tiền 

sử, thăm khám lâm sàng tỉ mỉ, kết hợp đo CNTK và làm test HPPQ để chẩn 

đoán chính xác [93],[94]. 

+ Viêm phế quản mạn: là những người có ho mạn tính trong vòng 3 

tháng/năm trong 2 năm liên tiếp nhưng không có tắc nghẽn đường thở, tuy 

nhiên một tỷ lệ nhỏ những người hút thuốc lá có thể tiến triển thành COPD nếu 

tiếp tục hút thuốc. Điều trị theo hướng COPD có thể cải thiện triệu chứng ho. 

+ Giãn phế quản: là tình trạng giãn bất thường các phế quản với các biểu 

hiện nhiễm trùng mạn tính hoặc tái phát, các triệu chứng ho khạc đờm nhiều 

trường hợp tương tự COPD. Chẩn đoán xác định giãn phế quản cần dựa vào 

chụp cắt lớp vi tính phổi [95]. 

+ Suy tim xung huyết: là nguyên nhân phổ biến gây khó thở ở người 

trung niên và người già, nhiều bệnh nhân có tức ngực, cò cử khi thừa dịch. 

Một số trường hợp có giới hạn thông khí tắc nghẽn, tuy nhiên rối loạn thông 

khí hạn chế phổ biến hơn. Các xét nghiệm giúp phân biệt như proBNP, siêu 

âm tim,…[96]. 

+ Lao phổi: có tính chất dịch tễ hoặc tính chất xã hội, tỷ lệ gặp ở các lứa 

tuổi, giới tính. Tiền sử nhiễm lao có liên quan đến tắc nghẽn đường thở ở 

người trung niên và cao tuổi, theo nghiên cứu tại Châu Mỹ La tinh 5571 

người trên 40 tuổi, tỷ lệ tắc nghẽn đường thở ở những người tiền sử nhiễm lao 

cao 31% so với 14% ở những người không mắc lao [97]. 
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+ Viêm tiểu phế quản co thắt: Thường gặp người trẻ, không hút thuốc, 

thường gặp sau tổn thương do hít phải, sau cấy ghép (tủy xương, phổi). Các 

triệu chứng khởi phát là ho và khó thở kết hợp tình trạng thiếu ô xy lúc nghỉ 

hoặc vận động. Đo CNTK cho thấy tình trạng giới hạn đường thở tiến triển và 

không hồi phục. Chụp cắt lớp vi tính thì hít vào có hình ảnh dày thành phế 

quản, giãn phế quản, và những vùng giảm tỉ trọng (hình khảm) [98]. 

1.6. Các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học [99]. 

Trong y học có 2 loại phương pháp nghiên cứu cơ bản là phương pháp 

nghiên cứu mô tả và phương pháp nghiên cứu phân tích. 

 

Hình 1.3. Các phương pháp nghiên cứu dịch tễ học [99] 

 Hiện nay, nghiên cứu cắt ngang được sử dụng rộng rãi như một nghiên 

cứu phân tích để kiểm định những giả thuyết nhân - quả giữa yếu tố phơi 

nhiễm và bệnh, dựa trên kết quả tìm thấy của nghiên cứu cắt ngang cùng sự 

ủng hộ của những bằng chứng sẵn có khác. Ưu điểm của nghiên cứu cắt 

ngang là có thể thực hành nhanh, ít tốn kém, nhưng có khuyết điểm là không 
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xác định được trình tự thời gian giữa nguyên nhân (yếu tố phơi nhiễm) và hậu 

quả (bệnh), vì cả hai yếu tố này được ghi nhận cùng một thời điểm. 

Nghiên cứu can thiệp: là loại nghiên cứu có giá trị thực tiễn lớn trong các 

nghiên cứu y học. Thiết kế nghiên cứu phải chặt chẽ tỉ mỉ, thực hiện nghiên 

cứu nghiêm ngặt theo đề cương, vấn đề y đức cần phải được cân nhắc xem 

xét. Lựa chọn nhóm chứng phải xem xét về môi trường hoàn cảnh sống, thể 

trạng của đối tượng nghiên cứu. Cân nhắc các biện pháp đo lường được thực 

hiện, việc tuân thủ các đối tượng nghiên cứu đối với biện pháp hoặc thuốc 

nghiên cứu. 

1.6.1. Nghiên cứu cắt ngang trong điều tra dịch tễ học COPD 

- Một mẫu nghiên cứu gồm các đối tượng thăm dò ngắn hạn để nắm bắt 

các hiện tượng có mặt khi điều tra. 

+ Lợi ích của phương pháp này hạn chế vì chỉ tìm được độ lưu hành của 

một quần thể trong một thời gian nhất định. 

+ Có thể là khởi đầu cho các phương pháp nghiên cứu dọc hay phương 

pháp bệnh - chứng. 

+ Có thể tìm được mối liên quan với một nguyên nhân hay tìm giả thuyết 

về nguyên nhân gây bệnh. 

- Phải tiêu chuẩn hóa các khám xét và kỹ thuật thăm dò. 

- Soạn thảo bộ câu hỏi: đầy đủ, đơn giản, dễ hiểu. 

- Thăm khám bộ máy hô hấp: trình tự và tiêu chuẩn rõ ràng. 

- Đo CNTK, các test về thông khí. 

1.6.2. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng 

Thử nghiệm lâm sàng thuộc loại nghiên cứu can thiệp, YTNC trong các 

nghiên cứu phân tích dịch tễ học (nghiên cứu đoàn hệ, nghiên cứu bệnh 

chứng) được hiểu bằng một loại thuốc điều trị khác, hoặc một phương pháp 

điều trị khác mong muốn có hiệu lực hơn. Thử nghiệm lâm sàng là một trong 
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những nghiên cứu phân tích để kiểm định giả thuyết nên bao giờ cũng phải 

thiết lập một nhóm đối chứng, ngoài ra yếu tố ngẫu nhiên phải được tuân thủ 

để giảm các sai số, đồng thời phải tiến hành các kỹ thuật “làm mù đôi”. 

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng (randomized 

controlled trial) là một thực nghiệm dịch tễ học được thiết kế để nghiên cứu 

ảnh hưởng của một can thiệp cụ thể, thường là điều trị cho một bệnh cụ thể 

(thử nghiệm lâm sàng). Các đối tượng trong nhóm can thiệp và nhóm chứng 

được phân bố một cách ngẫu nhiên, kết quả được đánh giá qua so sánh sự 

khác biệt trước và sau thời điểm nghiên cứu. 

Jolly K và cộng sự (2018) nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 

có đối chứng trên 577 bệnh nhân COPD với thang điểm mMRC từ 1 - 2, 

nhóm can thiệp được tư vấn qua điện thoại về cai thuốc lá, tăng hoạt động thể 

lực, quản lý điều trị bằng thuốc và lập kế hoạch hành động, nhóm chứng nhận 

được tờ rơi về COPD. Kết quả sau 6 tháng, nhóm can thiệp báo cáo có hoạt 

động thể chất tốt hơn, sử dụng thuốc kháng sinh ít hơn và kỹ thuật sử dụng 

ống hít hiệu quả hơn [100]. 

1.7. Vai trò của truyền thông giáo dục sức khỏe 

Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe rất quan trọng, vì có hiểu biết 

kiến thức sẽ giúp ích cho mỗi người có thái độ hành vi phòng tránh, xử trí vấn 

đề sức khỏe khi gặp phải. Nếu hiểu nguyên nhân - hậu quả của một hành vi có 

hại tới sức khỏe sẽ giúp họ thay đổi hành vi và duy trì hành vi mới có lợi cho sức 

khỏe. Truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ giúp mọi người từ không biết thành 

hiểu biết; từ hiểu biết thành hành động phòng tránh bệnh, xử trí điều trị bệnh kịp 

thời. Kỹ năng giao tiếp trong vấn đề truyền thông là rất quan trọng, nó có ảnh 

hưởng rất lớn đến kết quả can thiệp đối với các cá nhân và tổ chức [101]. 
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Truyền thông giáo dục sức khỏe có 3 nhiệm vụ quan trọng là: nâng cao 

kiến thức của con người về sức khỏe; thay đổi thái độ của con người về sức 

khỏe; thực hành của con người về sức khỏe. 

Tại Canada, nghiên cứu của Paul Hernandez (2013) cho biết công tác 

truyền thông giáo dục sức khỏe về COPD rất rộng rãi, tuy nhiên vẫn còn nhiều 

khoảng trống chăm sóc giữa bác sỹ hô hấp và bệnh nhân mà nguyên nhân 

chính do sự nhận thức khác nhau về bệnh [102]. 

Hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe bao gồm 2 phương pháp: trực 

tiếp và gián tiếp  

Truyền thông gián tiếp: qua phương tiện truyền thông đại chúng như 

truyền hình, truyền thanh, báo chí, viết bài, tin, ảnh; pano, áp phích, băng rôn, 

tờ rơi, sách, sổ tay hướng dẫn, internet, điện thoại, tin nhắn,... 

Truyền thông trực tiếp: tư vấn cá nhân (mọi vấn đề về sức khỏe), làm 

mẫu, thăm hộ gia đình, sinh hoạt câu lạc bộ, tập huấn, mít tinh, hội thảo, tuần 

hành, tọa đàm, hội trại, truyền thông lồng ghép, hội thi, lễ phát động,... 

Nhiều biện pháp thực hành áp dụng cho người mắc COPD như phục hồi 

chức năng hô hấp, cai thuốc, chế độ rèn luyện sức khỏe, chế độ ăn hợp lý, 

thực hành sử dụng thuốc,… Thuốc điều trị COPD chủ yếu là thuốc giãn phế 

quản, việc sử dụng thuốc GPQ áp dụng trong suốt thời gian của bệnh, ngay cả 

giai đoạn ổn định. Thực hành đúng các bước sử dụng thuốc dạng hít sẽ làm 

tăng hiệu quả của thuốc, tiết kiệm chi phí điều trị. Nhiều nghiên cứu và thực 

tế đã chỉ ra rằng, việc sử dụng dụng cụ phân phối thuốc đường hô hấp đang là 

một thách thức không nhỏ với tỷ lệ bác sỹ và bệnh nhân sử dụng sai các bước 

quan trọng là rất cao [103],[104],[105]. 

Các biện pháp can thiệp trong COPD là để giảm các YTNC, ngăn chặn 

tình trạng nặng lên của bệnh, giảm các đợt cấp, giảm tối đa nhập viện và chi 

phí, nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Tại Mỹ, khoảng 20% bệnh nhân 
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nhập viện vì đợt cấp COPD đã tái nhập viện trong vòng 30 ngày và 34,0% 

được tái nhập viện trong vòng 90 ngày. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân tái nhập 

viện 70,5% bệnh nhân trả lời do điều kiện y tế tại cơ sở không đáp ứng được 

[106]. Bệnh nhân COPD bị đợt cấp phải nhập viện nhiều lần cần tìm hiểu kỹ 

nguyên nhân, mức độ tắc nghẽn, mức độ chăm sóc sức khỏe, tuổi tác, sự hiện 

hiện của các bệnh đồng mắc để can thiệp kịp thời [89].  

Nghiên cứu thuần tập tại Đài Loan (2006) trên 3015 bệnh nhân COPD, 

kết quả những bệnh nhân được chăm sóc liên tục (theo chỉ số chăm sóc liên 

tục COCI - continuity of care index) sẽ phải nhập viện ít hơn. Các tác giả 

cũng khuyến cáo rằng để tránh phải nhập viện trong tương lai các chính sách 

y tế nên khuyến khích các bác sĩ và người bệnh phải tăng cường mối liên hệ 

lâu dài để nâng cao sức khỏe cho người bệnh ngoại trú [107]. 

Truyền thông giáo dục sức khỏe không chỉ cho bệnh nhân mà yếu tố gia 

đình rất quan trọng. Bệnh nhân mắc COPD với nhiều triệu chứng phải đối mặt 

với các hoạt động hạn chế, cách ly xã hội và chất lượng cuộc sống kém. Gia 

đình và người chăm sóc bệnh nhân cũng phải đối mặt với những thách thức và 

cần được yêu cầu hỗ trợ về thể chất và tinh thần. Clare Gardiner (2010) cho 

biết sự cần thiết phải tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho 

người mắc COPD cùng với giáo dục và đào tạo dành cho các chuyên gia y tế, 

tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các biện pháp chăm sóc tốt nhất [108]. 

1.8. Quản lý COPD tại cộng đồng 

Việt Nam là một trong các quốc gia có tỷ lệ mắc, tử vong, chịu gánh 

nặng bệnh tật do COPD cao nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc COPD 

khoảng 4,2% dân số trên 40 tuổi và 37,5% người mắc COPD trưởng thành 

được ghi nhận có triệu chứng nghiêm trọng, điều này gây ảnh hưởng đến công 

việc và hoạt động sinh hoạt hàng ngày [8]. 
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Điều trị ngoại trú COPD ở giai đoạn ổn định để tránh đợt cấp là giải 

pháp có hiệu quả cao. Chi phí trực tiếp để điều trị duy trì bệnh nhân bị COPD 

giai đoạn ổn định trong vòng một năm chỉ mất khoảng hơn 20 triệu đồng so 

với hơn 200 triệu đồng là chi phí cần chi trả cho bệnh nhân phải điều trị đợt 

cấp. Nghĩa là có thể giúp giảm 90% chi phí nếu chúng ta điều trị bệnh nhân 

mắc COPD ở giai đoạn ổn định. Do đó, để giảm gánh nặng đợt cấp COPD 

giải pháp kinh tế nhất là xây dựng Đơn vị quản lý COPD ngoại trú đạt chuẩn 

tại tuyến quận/huyện. 

Việc thiết lập các đơn vị quản lý COPD thống nhất, chuẩn hóa mạng lưới 

cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên cả nước sẽ tạo điều kiện cho bệnh nhân tăng 

cường tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng, giúp giảm biến chứng, tăng 

cường chất lượng sống, giảm chi phí. Để thực hiện tốt điều này, cần sự chỉ đạo 

mạnh mẽ, phối hợp của cơ quan quản lý, các Hội chuyên ngành, các cơ sở khám 

chữa bệnh, các cán bộ y tế (CBYT) và sự tham gia của người bệnh. 

Nghiên cứu về hành vi khám chữa bệnh ở Việt Nam cho thấy: chỉ có 5% 

được chẩn đoán và điều trị đúng cách, 29% đi khám bác sĩ khi có triệu chứng, 

43% tự mua thuốc hay theo đơn cũ. Có đến 89% không được điều trị dự 

phòng [109]. Do đó, phát hiện sớm và quản lý COPD tại cộng đồng cũng là 

một can thiệp kỳ vọng có tính hiệu quả. 

1.9. Nghiên cứu về tuân thủ điều trị của bệnh nhân mắc COPD 

1.9.1. Khái niệm, nghiên cứu  tuân thủ điều trị đối với COPD 

Theo định nghĩa của WHO, tuân thủ điều trị (medication adherence) là 

khái niệm chỉ mức độ hành vi của người bệnh trong việc thực hiện đúng các 

khuyến cáo đã được thống nhất giữa người đó và thầy thuốc bao gồm sử dụng 

thuốc, thay đổi chế độ ăn và/hoặc thay đổi lối sống. Định nghĩa này nhấn 

mạnh vai trò chủ động của người bệnh trong việc phòng và điều trị bệnh cho 

bản thân [110]. 
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Các nghiên cứu trên thế giới về tuân thủ sử dụng thuốc xịt hít đường hô 

hấp tương đối thấp. Một nghiên cứu đa quốc gia quan sát trên 795 bệnh nhân 

COPD (nghiên cứu LASSYC) sử dụng bảng câu hỏi MASS-8 cho thấy, tỷ lệ 

tuân thủ điều trị tốt ở 51% bệnh nhân [111]. Nghiên cứu tại Đan Mạch, các 

tác giả nhận thấy tuân thủ điều trị thay đổi từ 29% đến 56% đối với thuốc 

ICS/LABA, từ 51% đến 68% đối với thuốc LAMA và từ 25% đến 62% đối 

với LABA [112]. 

1.9.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới tuân thủ điều trị COPD 

Đánh giá các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị cần phân tích nhiều 

khía cạnh bao gồm tuổi, giới tính, giáo dục, chủng tộc, tình trạng hút thuốc, số 

lượng thuốc dùng hàng ngày, giai đoạn bệnh hoặc chi phí điều trị [113]. 

Đường dùng thuốc cũng là một yếu tố cần đặc biệt lưu ý, thuốc uống có 

tỷ lệ tuân thủ cao hơn so với các thuốc dạng hít. Nhiều nghiên cứu cho thấy, 

các loại bình xịt-hít khác nhau có tác động khác nhau tới tuân thủ điều trị. 

Trong khi đó một nghiên cứu tại Pháp cho rằng, hình dạng bình, bộ đếm liều 

và khả năng tái sử dụng thường được người bệnh lựa chọn [114]. 

Tác dụng phụ và giá cả cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị. 

Một nghiên cứu cho thấy, hầu hết bệnh nhân ngừng thuốc khi có tác dụng phụ 

hoặc phải dùng nhiều loại [115]. Ngoài ra bệnh nhân cũng có thể ngừng điều 

trị khi không xuất hiện triệu chứng lâm sàng. Như vậy, tư vấn thường xuyên, 

giải thích về bệnh và phương pháp điều trị, theo dõi giám sát bệnh nhân liên 

tục đã được chứng minh là các biện pháp giúp cải thiện tuân thủ điều trị. 

1.9.3. Các biện pháp đánh giá tuân thủ điều trị COPD.  

Đánh giá tuân thủ điều trị là một thách thức trong đánh giá lâm sàng của 

bệnh nhân và trong nghiên cứu lâm sàng. Việc sử dụng các phương pháp đánh 

giá tuân thủ khác nhau sẽ mang lại kết quả khác nhau. Mặt khác, phần lớn các 

thuốc sử dụng cho COPD là dạng xịt-hít, việc tuân thủ khác với loại thuốc 

uống về liều lượng, đường dùng, thực hành đúng các bước sử dụng. 
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Các biện pháp được áp dụng hiện nay chia làm 2 loại: đánh giá chủ quan 

và đánh giá khách quan. Các biện pháp đánh giá khách quan bao gồm đếm 

liều dùng, quan sát trực tiếp, theo dõi đơn tái khám, định lượng nồng độ thuốc 

hay các chất chỉ điểm sinh học. Các biện pháp như đếm liều, quan sát trực 

tiếp hay định lượng thuốc thường cho kết quả chính xác hơn so với biện pháp 

đánh giá chủ quan nhưng việc áp dụng thường bị hạn chế do tốn kém hơn và 

khó áp dụng rộng rãi. Phân tích cơ sở dữ liệu hồi cứu có ưu điểm là tiết kiệm 

thời gian và chi phí, tuy nhiên phương pháp này cũng có thể không chính xác. 

Mặc dù các biện pháp đánh giá chủ quan có thể cho kết quả tỉ lệ tuân thủ cao 

hơn thực tế nhưng vẫn thường được áp dụng trong đánh giá tuân thủ điều trị 

COPD do ưu điểm dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các biện pháp 

này bao gồm tự đánh giá thông qua bộ câu hỏi và ghi nhật ký sử dụng thuốc. 

Trong đó biện pháp đơn giản dễ thực hiện nhất là hỏi bệnh nhân qua bộ câu 

hỏi đã được sử dụng rộng rãi là thang điểm tuân thủ điều trị Morisky - 

MMAS (Morisky Medication Adherence Scale), với 4 câu hỏi người bệnh tự 

điền để tìm hiểu lý do thiếu tuân thủ. MMAS lần đầu được sử dụng cho bệnh 

nhân tăng huyết áp, sau đó được sử dụng rộng rãi để đo lường sự tuân thủ 

điều trị ở bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, bao gồm cả COPD. Bốn câu hỏi 

được điều chỉnh để sử dụng thuốc hít [116], các tác giả sau đó đã phát triển 

một phiên bản 8 câu hỏi sử dụng cho chuyên ngành hô hấp và đã được áp 

dụng trong nhiều nghiên cứu [111],[117],[118]. 
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành trên 4.000 đối tượng từ 40 tuổi trở lên, phân 

bố trên 4 vùng miền tỉnh Nghệ An trong thời gian 01/2017 đến 02/2019. 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

Tiêu chuẩn lựa chọn: 

- Người dân từ 40 tuổi trở lên sống tại Nghệ An theo cỡ mẫu đã chọn. 

- Người mắc COPD trong nhóm nghiên cứu can thiệp: đủ sức khỏe, tinh 

thần, thời gian tham gia nghiên cứu. 

Chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính theo GOLD 

- Chẩn đoán lâm sàng được xem xét ở những trường hợp sau:  

+ Khó thở tiến triển nặng dần theo thời gian, tăng khi gắng sức.  

+ Ho mạn tính, có thể không thường xuyên.  

+ Khạc đờm mạn tính.  

+ Tiền sử: hút thuốc lá, thuốc lào; ô nhiễm môi trường trong và ngoài 

nhà như khói bếp, chất đốt; bụi nghề nghiệp (bụi hữu cơ, vô cơ); hơi, khí độc. 

Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới tái diễn, lao phổi…, tăng phản ứng đường 

thở (HPQ hoặc viêm phế quản co thắt). 

- Đo CNTK bằng máy Spirometry và làm test HPPQ cho các trường hợp 

có rối loạn thông khí tắc nghẽn.  

- Chẩn đoán xác định COPD khi: chỉ số FEV1/FVC < 70% sau test 

HPPQ (chỉ số FEV1 tăng < 200ml và tăng < 12% sau test HPPQ).  

Tiêu chuẩn loại trừ: 

- Đối tượng có: rối loạn tâm thần, không hợp tác, không trả lời được bộ 

câu hỏi. 
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- Đối tượng mắc một số bệnh gây cản trở đo và ảnh hưởng kết quả CNTK. 

- Đối tượng tạm trú, tạm vắng, sống tại xã dưới 5 năm. 

- Đối tượng không đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 

Phân bố trên 4 vùng miền của tỉnh Nghệ An: vùng núi cao, trung du, 

đồng bằng và ven biển, bao gồm huyện Tương Dương, Tân Kỳ, Diễn Châu và 

Quỳnh Lưu. 

Địa điểm nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng cho người dân: tại 20 trạm y 

tế xã của 4 huyện nghiên cứu. 

Địa điểm can thiệp cho bệnh nhân COPD: tại 4 trung tâm y tế huyện và 

10 trạm y tế xã. 

2.1.3. Thời gian nghiên cứu 

Từ tháng 01/2017 đến tháng 02/2019 được chia làm các giai đoạn: 

- Tháng 01/2017 đến tháng 3/2017: 

+ Lập kế hoạch, xin chủ trương các cơ quan quản lý 

+ Lựa chọn, tập huấn cho CBYT tham gia đề tài. 

+ Chuẩn bị phương tiện, máy móc trang thiết bị y tế. 

+ Gặp gỡ chính quyền các xã, CBYT xã, các trung tâm y tế huyện. 

- Từ tháng 4/2017 đến 6/2018: 

+ Điều tra dịch tễ học COPD tại 20 trạm y tế tuyến xã. 

+ Tập huấn CBYT tuyến cơ sở tại trung tâm y tế huyện. 

- Từ tháng 02/2018 đến 02/2019: 

Can thiệp cộng đồng cho người bệnh mắc COPD, sinh hoạt câu lạc bộ 

người bệnh trong vòng 12 tháng. 

Từ tháng 3-5/2019 phân tích số liệu và hoàn thành nghiên cứu. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

• Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học mô tả cắt ngang có phân tích. 

+ Xác định tỷ lệ mắc COPD ở người từ 40 tuổi trở lên tại Nghệ An. 

+ Phân tích các YTNC của bệnh. 

+ Đánh giá triệu chứng lâm sàng, phân tích CNTK và hình ảnh điện tâm 

đồ ở nhóm bệnh nhân mắc COPD. 

• Phương pháp nghiên cứu tư vấn điều trị có đối chứng dành cho đối tượng 

bệnh nhân mắc COPD. 

+ Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của đối tượng mắc COPD. 

+ Tiến hành can thiệp tư vấn điều trị kết hợp sinh hoạt câu lạc bộ người 

bệnh mắc COPD trong vòng 12 tháng. 

+ Điều tra cắt ngang đánh giá hiệu quả sau 1 năm can thiệp. 

2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu và kỹ thuật chọn mẫu 

2.2.2.1. Cỡ mẫu cho nghiên cứu dịch tễ cắt ngang 

- Công thức tính cỡ mẫu:  

n =𝑍1−𝛼/2
2 𝑝(1−𝑝)

𝑑2
x DE 

Trong đó:  

•  𝑍1−𝛼/2 (Hệ số tin cậy) = 1,96 (thang phân vị chuẩn ở mức ý nghĩa 𝛼 = 0,05) 

•   p = 0,05 (Tỷ lệ COPD ước đoán, lấy p = 5% theo các nghiên cứu 

trước đây tại Việt Nam [8],[29],[30]) 

•  d: mức độ tin cậy (độ chính xác mong muốn), chọn d = 0,01 

•  DE = 2 (hệ số thiết kế nghiên cứu) 

- Cỡ mẫu tính được: n = 3650 người 

Thêm 10% phòng trừ sai số những trường hợp vắng mặt hoặc không 

hợp tác khi điều tra, thực tế chúng tôi có số đối tượng cần cho nghiên cứu là 

n = 4.000 người. 



38 

 

- Kỹ thuật chọn mẫu: 

Chúng tôi sử dụng phương pháp chọn mẫu nhiều bậc để chọn ra 4.000 

đối tượng từ 40 tuổi trở lên để tiến hành nghiên cứu. 

+ Bậc 1: Phân bố tỉnh Nghệ An thành 4 tầng: miền núi cao, trung du, 

đồng bằng và ven biển. Tại mỗi tầng chúng tôi lựa chọn 1 huyện/thị theo 

phương pháp ngẫu nhiên đơn để đại diện cho 4 vùng sinh thái của tỉnh Nghệ 

An, bao gồm: 

• Miền núi bao gồm 10 huyện: Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, 

Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Tương Dương. 

Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 01 huyện nghiên cứu đó là huyện Tương Dương. 

• Vùng trung du gồm 4 huyện: Đô Lương, Nam Đàn, Tân Kỳ, Yên 

Thành. Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 01 huyện nghiên cứu đó là huyện Tân Kỳ. 

• Vùng đồng bằng bao gồm: Thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Diễn Châu. 

Chúng tôi chọn ngẫu nhiên 01 huyện nghiên cứu đó là huyện Diễn Châu. 

• Vùng ven biển: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Cửa Lò. Chúng tôi 

chọn ngẫu nhiên 01 huyện nghiên cứu đó là huyện Quỳnh Lưu. 

+ Bậc 2: Tại mỗi huyện/thị chúng tôi tiến hành chọn 05 xã/phường để 

tiến hành nghiên cứu theo phương pháp sau: 

- Lập danh sách các xã, các thị trấn và các phường của 5 huyện nghiên cứu. 

- Tham khảo số liệu về dân số của các xã/phường/thị trấn của 5 huyện từ 

kết quả điều tra dân số năm 1999 của ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em. 

- Điền dân số từng xã/thị trấn/phường. 

- Tính dân số cộng dồn của 5 huyện (phụ lục I). 

- Tính khoảng cách mẫu k:    k    =    
Tổng dân số tích lũy

Số xã nghiên cứu
 

- Chọn số ngẫu nhiên (tra bảng số ngẫu nhiên) đi từ 1 - k, xã đầu tiên 

được chọn là xã có dân số cộng dồn chứa số ngẫu nhiên đó. 



39 

 

- Các xã tiếp theo là các xã có dân số cộng dồn được xác định theo công thức: 

= SNN + (m - 1) x k 

          m: số thứ tự của xã điều tra 

          k : khoảng cách mẫu 

        SNN: số ngẫu nhiên 

 Xã thứ nhất : có chứa SNN + (1 - 1) x k 

 Xã thứ hai   : có chứa SNN + (2 - 1) x k 

 Xã thứ ba    : có chứa SNN + (3 - 1) x k 

 Xã thứ tư     : có chứa SNN + (4 - 1) x k 

 Xã thứ năm : có chứa SNN + (5 - 1) x k 

Chọn các xã tại huyện Diễn Châu 

Tổng dân số tích lũy 275556 người, k1 = 275556 : 5 = 55111. 

+ Chúng tôi chọn số ngẫu nhiên 50888. 

+ Đối chiếu trên bảng thống kê dân số của huyện Diễn Châu, chúng tôi 

nhận thấy số ngẫu nhiên chúng tôi chọn ứng với số dân cộng dồn của xã Diễn 

Hạnh. Vậy xã Diễn Hạnh là xã đầu tiên được chọn. 

+ Xã thứ 2: 50888 + 55111 = 105999, chúng tôi chọn xã Diễn Kỷ 

+ Xã thứ 3: 50888 + 2 x 55111 = 161110, chúng tôi chọn xã Diễn Phong 

+ Xã thứ 4: 50888 + 3 x 55111 = 216221, chúng tôi chọn xã Diễn Thịnh 

+ Xã thứ 5: 50888 + 4 x 55111 = 271332, chúng tôi chọn xã Diễn Yên 

Chọn các xã tại huyện Tân Kỳ 

Tổng dân số tích lũy 125189 người, k2 = 125189 : 5 = 25038 

+ Chúng tôi chọn số ngẫu nhiên 24871 

+ Đối chiếu trên bảng thống kê dân số của huyện Tân Kỳ, chúng tôi nhận 

thấy số ngẫu nhiên chúng tôi chọn ứng với số dân cộng dồn của xã Kỳ Sơn. 

Vậy xã Kỳ Sơn là xã đầu tiên được chọn. 
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+ Xã thứ 2: 24871 + 25038 = 49909, chúng tôi chọn xã Nghĩa Dũng 

+ Xã thứ 3: 24871 + 2 x 25038 = 74947, chúng tôi chọn xã Nghĩa Bình 

+ Xã thứ 4: 24871 + 3 x 25038 = 99985, chúng tôi chọn TT Tân Kỳ 

+ Xã thứ 5: 24871 + 4 x 25038 = 125023, chúng tôi chọn xã Nghĩa Hành 

Chọn các xã tại huyện Tương Dương 

Tổng dân số tích lũy 69566 người, k3 = 69566 : 5 = 13913 

+ Chúng tôi chọn số ngẫu nhiên 11879. 

+ Đối chiếu trên bảng thống kê dân số của huyện Tương Dương, chúng 

tôi nhận thấy số ngẫu nhiên chúng tôi chọn ứng với số dân cộng dồn của Thị 

trấn Hòa Bình. Vậy Hòa Bình là xã đầu tiên được chọn. 

+ Xã thứ 2: 11879 + 13913 = 25798, chúng tôi chọn xã Tam Đình 

+ Xã thứ 3: 11879 + 2 x 13913 = 39705, chúng tôi chọn xã Tam Quang 

+ Xã thứ 4: 11879 + 3 x 13913 = 53618, chúng tôi chọn xã Tam Thái 

+ Xã thứ 5: 11879 + 4 x 13913 = 67531, chúng tôi chọn xã Thạch Giám 

Chọn các xã tại huyện Quỳnh Lưu 

Tổng dân số tích lũy 254785 người, k4 = 254785 : 5 = 50975 

+ Chúng tôi chọn số ngẫu nhiên 49537. 

+ Đối chiếu trên bảng thống kê dân số của huyện Quỳnh Lưu, chúng tôi 

nhận thấy số ngẫu nhiên chúng tôi chọn ứng với số dân cộng dồn của xã 

Quỳnh Diễn. Vậy xã Quỳnh Diễn là xã đầu tiên được chọn. 

+ Xã thứ 2: 49537 + 50975 = 100512, chúng tôi chọn xã Quỳnh Hưng 

+ Xã thứ 3: 49537 + 2 x 50975 = 151487, chúng tôi chọn xã Quỳnh Tân 

+ Xã thứ  4: 49537 + 3 x 50975 = 202462, chúng tôi chọn xã Quỳnh Thuận 

+ Xã thứ 5: 49537 + 4 x 50975 = 253437, chúng tôi chọn xã Tiến Thủy 

+ Bậc 3: Tại mỗi xã chúng tôi chọn 2 thôn/xóm theo phương pháp ngẫu 

nhiên, mỗi thôn/xóm chọn toàn bộ người từ 40 tuổi trở lên dựa vào danh sách 
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do Ủy ban nhân dân xã cung cấp (ước tính mỗi thôn/xóm khoảng 100 người ≥ 

40 tuổi). 

 Các đối tượng tham gia nghiên cứu được phỏng vấn theo bộ câu hỏi, 

khám lâm sàng, cận lâm sàng. Từ đó tìm ra các đối tượng mắc COPD, nghiên 

cứu về vai trò của các YTNC, đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng.  

2.2.2.2. Nghiên cứu can thiệp cho bệnh nhân COPD:  

- Công thức tính cỡ mẫu: 

n = 𝑍(𝛼,𝛽)
2 𝑝1(1−𝑝1)+𝑝2(1−𝑝2)

(𝑝1−𝑝2)2
 

p1: tỷ lệ thực hành sử dụng dụng cụ phân phối thuốc giãn phế quản trước 

can thiệp ước lượng 5%. 

p2: tỷ lệ thực hành sử dụng dụng cụ phân phối thuốc giãn phế quản 

mong đợi sau can thiệp đạt  25%. 

𝑍(𝛼,𝛽)
2  = 10,5 (tra trong bảng Z với α=0,05, β=0,1) 

- Cỡ mẫu tính được: n = 62 

Thực tế chúng tôi chọn toàn bộ 166 bệnh nhân COPD qua nghiên cứu 

dịch tễ, phân thành 2 nhóm gồm: 83 bệnh nhân nhóm can thiệp và 83 bệnh 

nhân ở nhóm chứng. 

- Kỹ thuật chọn mẫu: 

Chúng tôi lựa chọn phương pháp ngẫu nhiên đơn để chọn xã can 

thiệp/chứng tại mỗi huyện nghiên cứu.  

Mỗi huyện gồm 5 xã nghiên cứu (tổng số gồm 20 xã/4 huyện), chúng tôi 

chọn ngẫu nhiên 2 hoặc 3 xã trên một huyện vào nhóm can thiệp, các xã còn 

lại vào nhóm chứng. Kết quả: 

+ Nhóm can thiệp gồm 83 bệnh nhân phân bố trên 10 xã, bao gồm: 

Huyện Diễn Châu: xã Diễn Phong, Diễn Thịnh, Diễn Yên 

Huyện Quỳnh Lưu: xã Quỳnh Thuận, Tiến Thủy 
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Huyện Tân Kỳ: xã Nghĩa Hành, Thị trấn Tân Kỳ 

Huyện Tương Dương: xã Tam Quang, Tam Thái, Thạch Giám 

+ Nhóm chứng gồm 83 bệnh nhân phân bố trên 10 xã, bao gồm: 

Huyện Diễn Châu: xã Diễn Hạnh, Diễn Kỷ 

Huyện Quỳnh Lưu: xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng, Quỳnh Tân 

Huyện Tân Kỳ: xã Kỳ Sơn, Nghĩa Bình, Nghĩa Dũng 

Huyện Tương Dương: xã Tam Đình, Thị trấn Hòa Bình 

- Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu:  

Các đối tượng mắc COPD tham gia nghiên cứu đều được hướng dẫn 

quản lý và điều trị theo quy trình và phác đồ của Bộ Y tế. Đối tượng nhóm 

can thiệp được tư vấn để tuân thủ điều trị (dùng thuốc, dùng thuốc đúng cách, 

cai thuốc lá,…), tái khám định kỳ, kiến thức thái độ và thực hành về bệnh,… 

Mục đích: đánh giá hiệu quả can thiệp điều trị (nhóm can thiệp) so với 

các phương pháp thông thường (nhóm chứng). 

2.2.3. Biến số và chỉ số nghiên cứu 

2.2.3.1. Các biến số về thông tin chung của đối tượng nghiên cứu 

- Tuổi của đối tượng nghiên cứu: 

+ Tuổi của đối tượng nghiên cứu được tính theo lịch dương. 

+ Phân bố nhóm tuổi (đối tượng mắc COPD): từ 40 đến 49 tuổi, từ 50 

đến 59 tuổi, từ 60 đến 69 tuổi và 70 tuổi trở lên. 

- Giới tính: nam, nữ. 

- Học vấn: mù chữ, tiểu học, THCS, THPT trở lên. 

- Chiều cao (cm), cân nặng (kg). 

Tính chỉ số BMI =  
𝐶â𝑛 𝑛ặ𝑛𝑔 (𝐾𝑔)

[𝐶ℎ𝑖ề𝑢 𝑐𝑎𝑜 (𝑚)]2
 

+ BMI < 18,5: đối tượng thấp-gầy 

+ BMI 18,5 - 24,9: bình thường 

+ BMI ≥ 25: thừa cân 

- Huyết áp: đơn vị tính mmHg 
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Quy trình đo huyết áp và phân độ huyết áp dựa theo tài liệu được ban 

hành kèm theo Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp”: 

Tăng huyết áp: huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg hoặc huyết áp tâm trương 

≥ 90 mmHg. 

2.2.3.2. Các biến số, chỉ số nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng 

- Các triệu chứng cơ năng hô hấp: 

+ Ho mạn tính: ho kéo dài trên 3 tháng  trong vòng 1 năm và từ 2 năm 

liên tiếp trở lên, có thể kèm theo khạc đờm hoặc không. 

+ Khó thở: phân độ khó thở theo thang điểm mMRC: gồm 5 mức độ, 

tính điểm từ 0 đến 4 và chia ra 2 mức độ để phân loại nhóm ít triệu chứng 

(mMRC từ 0 đến 1) và nhóm nhiều triệu chứng (mMRC ≥ 2). 

+ Khạc đờm mạn tính: triệu chứng khạc đờm dai dẳng, thường kèm theo 

ho, đờm nhầy, đờm trong, đợt cấp đờm có màu vàng đục hoặc xanh. 

- Tiền sử bệnh hô hấp: viêm phế quản mạn tính, HPQ, lao phổi đã điều trị. 

- Tiền sử đợt cấp COPD trong năm trước:  

Là tình trạng thay đổi cấp tính các biểu hiện lâm sàng: khó thở tăng, ho 

tăng, khạc đờm tăng và hoặc thay đổi màu sắc đờm. Những biến đổi này đòi 

hỏi phải có thay đổi điều trị [5]. 

- Tiền sử đợt cấp nhập viện: đợt cấp COPD nặng phải nhập viện trong 

năm trước. 

- Đánh giá COPD theo nhóm ABCD: 

+ Nhóm A - Nguy cơ thấp, ít triệu chứng: có 0 - 1 đợt cấp trong vòng 12 

tháng qua và mMRC từ 0 - 1. 

+ Nhóm B - Nguy cơ thấp, nhiều triệu chứng: có 0 - 1 đợt cấp trong 

vòng 12 tháng qua và mMRC ≥ 2. 

+ Nhóm C - Nguy cơ cao, ít triệu chứng: có ≥ 2 đợt cấp trong vòng 12 

tháng qua hoặc có ≥ 1 đợt cấp phải nhập và mMRC từ 0 - 1. 
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+ Nhóm D - Nguy cơ cao, nhiều triệu chứng: có ≥ 2 đợt cấp trong vòng 12 

tháng qua hoặc có ≥ 1 đợt cấp phải nhập viện và mMRC ≥ 2. 

- Tình trạng hút thuốc: hút thuốc lá, thuốc lào chủ động hoặc cả hai, 

không tính hút thuốc thụ động. 

+ Đơn vị tính: bao-năm (số bao hút trong một ngày nhân với số năm hút)  

+ Hút thuốc lào: quy đổi sang thuốc lá bao-năm (05 điếu thuốc lào bằng 

01 điếu thuốc lá = 1/20 bao) 

+ Phân chia mức độ hút: dưới 15 bao-năm, từ 15 đến dưới 30 bao-năm 

và từ 30 bao-năm trở lên dựa vào các nghiên cứu trong nước và thế giới 

[30],[31],[119],[120]. 

- Các chất đốt thường xuyên sử dụng trong gia đình 

+ Các loại chất đốt: gas, than củi, than đá, rơm rạ. 

+ Thời gian phơi nhiễm: tổng số năm tiếp xúc trực tiếp 

+ Phân chia thời gian phơi nhiễm các loại khói bếp khi đung nấu bằng 

than củi, rơm rạ trên và dưới 30 năm theo các nghiên cứu trước đây, các 

nghiên cứu đều dựa trên số năm tiếp xúc, không dựa vào giờ tiếp xúc/ngày 

[30],[31],[121],[120].  

- Tiếp xúc bụi nghề nghiệp: những ngành nghề có ảnh hưởng đến CNTK 

phổi (Phụ lục IV-Bảng câu hỏi nghề nghiệp) 

Phân chia thời gian tiếp xúc bụi nghề nghiệp trên và dưới 20 năm theo 

các nghiên cứu trước đây [30],[31],[47]. 

2.2.3.3. Biến số, chỉ số về khám lâm sàng và cận lâm sàng 

- Khám lâm sàng: 

+ Khám toàn thân: tím môi, tím đầu chi, ngón tay dùi trống, phù chi, tĩnh 

mạch cổ nổi. 

+ Khám cột sống: bình thường, gù, vẹo cột sống 

+ Khám hô hấp: nhìn, sờ, gõ, nghe. 

Tần số thở: là số lần bệnh nhân thở trong vòng 1 phút, đơn vị Lần/phút. 

Nhịp thở bình thường khi: nhịp thở ≤ 20 lần/phút 

Nhịp thở nhanh khi: nhịp thở > 20 lần/phút 
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Quan sát lồng ngực: bình thường, hình thùng, co kéo cơ hô hấp phụ, dấu 

hiệu Hoover, khó thở vào, khó thở ra,… 

Sờ: khoang liên sườn giãn, rung thanh bình thường, giảm hoặc tăng. 

Gõ: cường độ bình thường, tăng, giảm 

Nghe: rì rào phế nang bình thường, giảm; các tiếng ran bất thường: ran 

rít - ran ngáy, ran ẩm - ran nổ. 

- Điện tâm đồ: hình ảnh điện tâm đồ bình thường hoặc bất thường: 

+ Nhịp xoang nhanh (tần số > 100 lần/phút), nhịp chậm (tần số < 60 

lần/phút). 

+ Rối loạn nhịp tim: rung nhĩ. 

+ Rối loạn dẫn truyền: block nhĩ thất, block nhánh. 

+  Phì đại cơ nhĩ, cơ thất: 

P “phế”: P DII, DIII, aVF > 2,5 mm 

Dày thất phải: trục phải, R/S >1 ở V1, R/S <1 ở V6 

+ Bệnh tim thiếu máu cục bộ và một số bất thường khác. 

- Chức năng thông khí: 

+  Chỉ số FEV1/FVC < 0,7: rối loạn thông khí tắc nghẽn. 

+ Test HPPQ âm tính: chỉ số FEV1 tăng < 12% và < 200ml, chỉ số 

Gaensler (FEV1/FVC) < 70%. 

+ Test HPPQ dương tính: chỉ số FEV1 tăng ≥ 12% và ≥ 200ml, chỉ số 

Gaensler (FEV1/FVC) ≥ 70%. 

+  Đánh giái mức độ tắc nghẽn đường thở theo FEV1 

Bảng 2.1. Phân loại mức độ tắc nghẽn đường thở theo GOLD 2019 [5] 

Giai đoạn GOLD Giá trị FEV1  sau test hồi phụ phế quản 

Giai đoạn 1 (nhẹ) FEV1 ≥ 80% trị số lý thuyết 

Giai đoạn 2 (trung bình) 50% ≤   FEV1< 80% trị số lý thuyết 

Giai đoạn 3 (nặng) 30% ≤   FEV1< 50% trị số lý thuyết 

Giai đoạn 4 (rất nặng) FEV1< 30% trị số lý thuyết 
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+ Đánh giá FVC: Bình thường: FVC ≥ 80% 

         Giảm            : FVC < 80% 

+ Phân loại kết quả CNTK (dựa theo tiêu chuẩn của ATS/ERS-1986) 

Bảng 2.2. Phân loại rối loạn thông khí theo ATS/ERS (1986) [122]. 

Rối loạn thông khí FEV1/FVC (%) FVC (% SLT) FEV1 (%SLT) 

Không có Bình thường Bình thường Bình thường 

Tắc nghẽn Giảm BT hoặc giảm BT hoặc giảm 

Hướng Hạn chế Bình thường Giảm Giảm 

Hướng Hỗn hợp Giảm Giảm Giảm 

 

2.2.3.4. Biến số, chỉ số về nghiên cứu can thiệp 

- Nhóm can thiệp: là nhóm nhận được tư vấn điều trị theo phác đồ Bộ Y 

tế và can thiệp tư vấn điều trị trong vòng 12 tháng. 

- Nhóm chứng: là nhóm nhận được tư vấn điều trị theo phác đồ Bộ Y tế. 

- Thời điểm trước can thiệp: là thời điểm bắt đầu nghiên cứu can thiệp 

- Thời điểm sau can thiệp: là thời điểm sau 12 tháng nghiên cứu can thiệp. 

- Triệu chứng ho khạc đờm mạn tính:  

Ho, khạc đờm trên 3 tháng trong 12 tháng qua. 

- Đợt cấp COPD: là tình trạng thay đổi cấp tính các biểu hiện lâm sàng: 

Khó thở tăng, ho tăng, khạc đờm tăng và hoặc thay đổi màu sắc đờm. Những 

biến đổi này đòi hỏi phải có thay đổi điều trị [5]. 

- Đợt cấp nhập viện: đợt cấp COPD nặng phải nhập viện trong 12 tháng qua. 

- Tái khám: số lượt khám tại tuyến xã/tuyến huyện/tuyến tỉnh trong 12 tháng. 

- Tuân thủ điều trị: tái khám, sử dụng thuốc điều trị, cai thuốc lá thuốc 

lào, mức độ tuân thủ [123]: 

+ Tỷ lệ tái khám và lĩnh thuốc = 
𝑆ố 𝑡ℎá𝑛𝑔 𝑡á𝑖 𝑘ℎá𝑚 𝑣à 𝑙ĩ𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢ố𝑐

12 𝑡ℎá𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑁𝐶
 𝑥 100(%) 

Tuân thủ điều trị: tỷ lệ  ≥ 80% 

Không tuân thủ: tỷ lệ < 80%. 
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+ Đánh giá tuân thủ theo bảng câu hỏi tự điền Morisky (phụ lục 4): 

Bảng 2.3. Phân loại các mức độ tuân thủ theo Morisky [111],[117],[124],[125] 

Điểm Mức độ tuân thủ 

8 Tuân thủ tốt 

Từ 6 đến <8 Tuân thủ trung bình 

< 6 Tuân thủ kém 
 

+ Đánh giá cai thuốc: là sự từ bỏ hoàn toàn hút thuốc trong thời gian kéo 

dài ít nhất 12 tháng [126],[127]. 

+ Đánh giá liên quan giữa tuân thủ điều trị với đợt cấp COPD, đợt cấp 

nhập viện. 

- Thuốc sử dụng:  

+ Số lượng ĐTNC sử dụng bình xịt định liều (pMDI), bình hít 

Turbuhaler hoặc cả hai loại. 

+ Liên quan giữa sử dụng thuốc và đợt cấp COPD, đợt cấp nhập viện. 

- Các bước thực hành: sử dụng pMDI, bình hít Turbuhaler (Sử dụng 

bảng kiểm): 

+ Tỷ lệ ĐTNC mắc sai sót trong từng bước kỹ thuật sử dụng của từng 

loại dụng cụ. 

+ Tỷ lệ ĐTNC thực hiện đúng ở tất cả các bước kỹ thuật sử dụng từng 

loại dụng cụ. 

+ Trung bình số bước sử dụng sai từng loại dụng cụ của ĐTNC. 

2.3. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiên cứu 

2.3.1. Cán bộ tham gia nghiên cứu 

- Học viên cùng CBYT thuộc Khoa Hô hấp, Khoa Khám bệnh, Trung 

tâm Tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. 

- Cán bộ tham gia nghiên cứu có đầy đủ chứng chỉ chuyên ngành hô hấp, 

tim mạch: đo và đọc CNTK; đo và đọc điện tâm đồ; khám chuyên khoa hô 

hấp, tim mạch. 
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- Kinh nghiệm: học viên và cán bộ tham gia nghiên cứu là bác sỹ, kỹ 

thuật viên, điều dưỡng được đào tạo bài bản tại Bệnh viện Bạch Mai theo “Dự 

án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản”, thuộc 

chương trình mục tiêu y tế từ năm 2012 đến nay. Học viên cùng CBYT đã tập 

huấn được 19/21 huyện/thị/thành phố về Dự án COPD & HPQ tuyến tỉnh, 

khám sàng lọc và đo CNTK hơn 25.000 người, quản lý ngoại trú hơn 1000 

bệnh nhân. 

- Tập huấn cho CBYT: 

+ Các bước thu thập thông tin, quan sát, ghi chép phiếu phỏng vấn, 

hướng dẫn cách khai thác các YTNC, tiền sử bệnh hô hấp, các triệu chứng 

khó thở, ho, khạc đờm mạn tính. 

+ Kỹ năng tư vấn, làm mẫu, thảo luận nhóm, nói chuyện về sức khỏe. 

Nâng cao kiến thức và các kỹ năng thực hành về khám lâm sàng, cách phát 

hiện, chẩn đoán, cách điều trị đợt cấp và giai đoạn ổn định tại nhà theo tài liệu 

hướng dẫn của Bộ Y tế. 

+ Hướng dẫn cách sử dụng thuốc giãn phế quản, cách sử dụng dụng cụ 

phân phối thuốc đường hô hấp, cách đánh giá người bệnh sử dụng đúng hay 

sai, cách kiểm tra và ghi nhận kết quả. 

+ Tập huấn tư vấn ngắn, điều trị cai nghiện thuốc lá cho đối tượng đang 

hút dựa trên cơ sở: (1) người muốn cai thuốc lá sẽ được tư vấn điều trị hỗ trợ 

cai thuốc lá; (2) người chưa muốn cai thuốc lá sẽ được tư vấn điều trị hỗ trợ 

cai thuốc lá; (3) người vừa mới cai thuốc lá sẽ được tư vấn điều trị hỗ trợ 

ngăn ngừa tái nghiện [127]. Ngoài ra, CBYT được tập huấn và hướng dẫn sử 

dụng “Mười khuyến cáo chính trong tư vấn điều trị cai thuốc lá” và “Năm 

bước trong tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá” theo tài liệu của Bộ Y tế. 

+ Đào tạo tại tuyến huyện và tuyến xã: 

Toàn bộ CBYT là bác sỹ tuyến xã và tuyến huyện của 4 huyện nghiên 

cứu được tập huấn về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COPD theo tài liệu của 

Dự án phòng chống COPD và HPQ tuyến trung ương và Bộ Y tế. 
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Học viên trực tiếp tập huấn nâng cao kiến thức và các kỹ năng thực hành 

cho CBYT cơ sở về nguyên nhân, biểu hiện lâm sàng, cách phát hiện, chẩn 

đoán, cách điều trị đợt cấp COPD và điều trị dự phòng tại nhà. Tập huấn cách 

sử dụng thuốc GPQ phù hợp giai đoạn COPD theo phác đồ của Bộ Y tế. 

Hướng dẫn thực hành dụng cụ phân phối thuốc, hướng dẫn bệnh nhân tái 

khám và tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ người bệnh. Phối hợp lồng ghép các 

chương trình mục tiêu y tế - dân số của Chính phủ giai đoan 2016-2020. 

2.3.2. Bộ câu hỏi 

Bộ câu hỏi điều tra dịch tễ học lâm sàng: chúng tôi đã sử dụng bộ câu 

hỏi và bộ KAP thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh 

phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản” đã được công bố để phỏng vấn đối 

tượng nghiên cứu. Nội dung của bộ câu hỏi bảo đảm tính chi tiết, chính xác và 

dễ hiểu về triệu chứng lâm sàng cũng như tiền sử tiếp xúc các YTNC. 

Bộ câu hỏi này đã được sử dụng trong quá trình điều tra COPD ở một số 

tỉnh thành khu vực phía Bắc Việt Nam và đã được công bố trong nhiều luận 

án và tạp chí uy tín [30],[31],[119],[128].  

2.3.3. Phương tiện nghiên cứu:  

Máy đo CNTK: máy Chestgraph HI 105 (Nhật Bản). 

Máy điện tim: máy điện tim 3 cần Nihon Kohden (Nhật Bản). 

Công cụ thăm khám: ống nghe, máy đo huyết áp, cân, thước đo chiều cao. 

Dụng cụ phân phối thuốc mẫu: bình xịt định liều pMDI, bình hít 

Turbuhaler, máy khí dung. 

Máy tính, máy chiếu, điện thoại phục vụ sinh hoạt câu lạc bộ người bệnh. 

Tài liệu chuyên môn cho CBYT cơ sở, tờ áp phích, tờ rơi cho người bệnh. 

+ Bài phát thanh về phòng chống và điều trị COPD phát cho các xã. 

+ Xây dựng chương trình truyền hình địa phương về phòng chống COPD 

6 tháng/lần. 
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2.3.4. Triển khai thực hiện nghiên cứu 

2.3.4.1. Kỹ thuật thu thập thông tin: 

- Lập danh sách người dân từ 40 tuổi trở lên tham gia nghiên cứu do xã 

cung cấp. Đối tượng không đúng, không đủ tiêu chuẩn (khác thôn/xóm, độ 

tuổi, không đo được CNTK,…) được lập vào danh sách khác. 

- Điều tra dịch tễ học theo bộ câu hỏi (Phụ lục IV): thông tin chung ĐTNC, 

khai thác triệu chứng cơ năng, tiền sử bệnh lý hô hấp, tiền sử tiếp xúc YTNC. 

2.3.4.2. Khám lâm sàng 

Khám lâm sàng được thực hiện bởi các bác sỹ chuyên khoa Hô hấp 

tuyến tỉnh. Tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu được khám lâm sàng 

theo thứ tự sau:  

- Khám toàn trạng, đo chiều cao, cân nặng (tính chỉ số BMI). 

- Đo huyết áp: Bệnh nhân được nghỉ ngơi 5-10 phút trước khi đo và 

không dùng chất kích thích trước 2 giờ. Đo huyết áp bằng huyết áp kế 

đồng hồ. 

- Khám chuyên khoa Hô hấp theo thứ tự: Nhìn - Sờ - Gõ – Nghe. 

Kết quả khám được ghi chép vào phiếu khám lâm sàng (Phụ lục IV). 

2.3.4.3. Kỹ thuật đo CNTK và phân tích kết quả 

Đo CNTK được thực hiện theo Quy trình kỹ thuật đo thông khí phổi và 

làm test HPPQ của Bộ Y tế, ban hành theo Quyết định số: 1981/QĐ-BYT 

ngày 05 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Hướng dẫn quy trình 

kỹ thuật nội khoa, chuyên ngành hô hấp”. 

Đây là xét nghiệm cận lâm sàng quan trọng nhất, bắt buộc phải thực hiện 

và chỉ định cho tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu. CNTK phổi được 

đo sau khi các đối tượng nghiên cứu đã được khám lâm sàng. 

- Chuẩn bị máy: test máy trước mỗi buổi đo, máy được chuẩn định theo 

tiêu chuẩn người Châu Á, kiểm tra đầy đủ các điều kiện kỹ thuật cần thiết 

trước khi đo. 
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- Kỹ thuật đo: 

+  Đối tượng đo phải được nghỉ ít nhất 15 phút trước khi đo. 

+ Ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng và các chỉ số này 

được ghi vào máy để tính các chỉ số dự đoán tương ứng. 

+ Đối tượng được đo ở tư thế ngồi, được giải thích về sự cần thiết của 

việc đo CNTK và được hướng dẫn cặn kẽ các bước đo theo một trình tự thống 

nhất dễ hiểu để đối tượng hợp tác tốt trong quá trình đo. 

Kỹ thuật viên hướng dẫn cách thực hiện các động tác đo SVC, FVC. 

Đo 3 - 5 lần cho chỉ số FVC: đối tượng được hướng dẫn hít vào, thở ra 

bình thường khoảng 3 chu kỳ rồi hít vào từ từ đến mức tối đa sau đó thở ra 

thật nhanh, mạnh và liên tục hết khả năng.  

Đánh giá kết quả: đối tượng nghiên cứu sẽ được đo CNTK ít nhất 03 lần và 

đồ thị biểu diễn lưu lượng thở phải đạt tiêu chuẩn, các trị số không chênh lệch 

quá 5% giữa các lần đo. Chúng tôi lấy kết quả cao nhất để đánh giá. 

- Kỹ thuật làm test HPPQ:  

Mục đích: để chẩn đoán phân biệt tắc nghẽn đường thở không hồi phục 

hoàn toàn (COPD) với tắc nghẽn hồi phục hoàn toàn (HPQ). 

Chỉ định: áp dụng cho tất cả những đối tượng có rối loạn thông khí tắc 

nghẽn với chỉ số Gaensler (FEV1/FVC) < 70%. 

Quy trình: những đối tượng có chỉ số FEV1/FVC < 0,7 được hít thở qua 

buồng đệm với thuốc GPQ là Salbutamol liều 400µg. Sau 10 phút đo lại 

CNTK như trên. 

Kết quả: test HPPQ âm tính với chỉ số FEV1 tăng < 12% và < 200ml, chỉ 

số Gaensler (FEV1/FVC) < 70%.  

 Test HPPQ dương tính với chỉ số FEV1 tăng ≥ 12% và ≥ 200ml, chỉ số 

Gaensler (FEV1/FVC) ≥ 70%.   

- Kết luận kết quả CNTK theo Bảng 2.2, bao gồm: 
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+ Thông khí phổi bình thường 

+ Rối loạn thông khí tắc nghẽn 

+ Hướng tới rối loạn thông khí hạn chế 

+ Hướng tới rối loạn thông khí hỗn hợp 

- Chẩn đoán xác định COPD:  

Chỉ số Gaensler (FEV1/FVC) < 70% sau test HPPQ. 

- Đánh giá mức độ tắc nghẽn theo % FEV1 sau test HPPQ, bao gồm: 

GOLD 1: FEV1 ≥ 80% 

GOLD 2: 50% ≤ FEV1 < 80% 

GOLD 3: 30% ≤ FEV1 < 50% 

GOLD 4: FEV1 < 30% 

 

Hình 2.1. Máy đo CNTK – Chestgraph HI-105 

2.3.4.4. Kỹ thuật đo điện tâm đồ và phân tích kết quả 

Thực hiện theo hướng dẫn quy trình “điện tim thường” dựa theo tài liệu 

được ban hành kèm theo Quyết định số 3983/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, 

chuyên ngành tim mạch”. 
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- Kỹ thuật: 

+ Đối tượng mắc COPD nằm yên tĩnh tại giường bệnh được lắp các điện 

cực theo tiêu chuẩn bao gồm 12 chuyển đạo. 

+ Thử test trước khi ghi điện tâm đồ: 1mV = 10 mm 

+ Ghi tốc độ giấy 25 mm/s ở cả 12 chuyển đạo thường, cũng có thể ghi 

lại ở các tốc độ giấy khác nhau tùy theo giai đoạn bệnh. 

- Phân tích kết quả: đánh giá các bất thường (nếu có). 

+ Các rối loạn nhịp: nhịp nhanh xong, loạn nhịp tim,… 

+ Rối loạn dẫn truyền: block nhĩ thất, block nhánh 

+ Phì đại nhĩ: P “phế” 

+ Dày thất phải, thất trái 

+ Các bất thường khác  

2.3.4.5. Nghiên cứu can thiệp và đánh giá kết quả 

Mục tiêu chủ yếu của can thiệp nhằm nâng cao kiến thức, thái độ và thực 

hành về COPD cho người dân. Can thiệp cho đối tượng mắc COPD nhằm 

tuân thủ điều trị, loại bỏ YTNC, giảm đợt cấp phải nhập viện và sử dụng hiệu 

quả thuốc giãn phế quản. 

- Đối tượng can thiệp: toàn bộ bệnh nhân mắc COPD được chia làm 2 

nhóm (nhóm tác động và nhóm chứng) theo phương pháp lựa chọn trên. 

- Thời gian can thiệp: tổng thời gian can thiệp 12 tháng sau khi được 

chẩn đoán xác định bệnh. 

- Địa điểm can thiệp: định kỳ hàng tháng người bệnh tái khám ở trạm y 

tế xã, hàng quý sinh hoạt câu lạc bộ người bệnh ở tuyến huyện. 

- Người thực hiện: học viên chuẩn bị nội dung, lên kế hoạch cùng với 

CBYT tuyến tinh, tuyến huyện, tuyến xã phối hợp triển khai thực hiện. Học 

viên là người trực tiếp chỉ đạo và phụ trách mọi hoạt động, trực tiếp điều hành 
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sinh hoạt câu lạc bộ người bệnh, là người có vai trò chính trong tư vấn cai 

thuốc lá, hướng dẫn thực hành dụng cụ phân phối thuốc, định kỳ gọi điện 

kiểm tra sự tuân thủ điều trị của người bệnh. 

- Các bước tiến hành: 

+ Lập kế hoạch chi tiết với cán bộ Trạm y tế, Trung tâm y tế, cán bộ xã 

về nội dung, mục đích và lợi ích của can thiệp tư vấn điều trị 

+ Tập huấn cho CBYT tuyến cơ sở: Phát tờ rơi, giấy mời đến từng hộ gia 

đình; treo, dán tranh ảnh, áp phích về COPD tại trạm y tế. Gọi điện cho người 

bệnh tái khám, kiểm tra sử dụng thuốc, hướng dẫn cấp phát thuốc định kỳ… 

+ Lên kế hoạch thời gian, điạ điểm can thiệp cho bệnh nhân: từ tháng 

02/2018 đến 02/2019 tại 10 trạm y tế xã và 4 trung tâm y tế huyện. 

+ Chuẩn bị các phương tiện dành cho can thiệp: máy chiếu, máy tính, các 

đoạn video hướng dẫn sử dụng thuốc, phục hồi chức năng hô hấp, tờ rơi… 

+ Liên lạc cho người bệnh tập trung tại Trung tâm y tế theo hẹn (bằng 

giấy mời trực tiếp, gọi điện hoặc loa của xã) định kỳ mỗi quý/lần, tái khám 

định kỳ tại Trạm y tế mỗi tháng/lần. 

- Nội dung can thiệp: 

+ Các nguyên nhân, biểu hiện và biện pháp phòng COPD.  

+ Tác hại của hút thuốc và biện pháp cai thuốc.   

+ Các thuốc điều trị và cách sử dụng trong giai đoạn ổn định.  

+ Nơi khám, cấp phát thuốc và quản lý ngoại trú COPD.  

+ Cách phát hiện và xử trí đợt cấp COPD.  

+ Chế độ ăn phù hợp cho người mắc COPD và một số bệnh đồng mắc.  

+ Kỹ thuật sử dụng bình xịt định liều pMDI và bình hít Turbuhaler.  

+ Một số phương pháp phục hồi chức năng hô hấp: thở chúm môi, ho có 

kiểm soát, thở hoành.  

- Đánh giá kết quả can thiệp: đánh giá hàng tháng, quý và sau 12 tháng 

(theo mẫu Phụ lục V, VI, VII). 
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+ Tỷ lệ cai thuốc lá 

+ Cải thiện triệu chứng ho, khạc đờm mạn tính 

+ Giảm số đợt cấp trong năm 

+ Giảm số lần nhập viện 

+ Tuân thủ điều trị: sử dụng thuốc hàng ngày, số đợt tái khám trong 12 

tháng, sinh hoạt câu lạc bộ người bệnh định kỳ 4 quý/năm. Đánh giá tuân thủ 

bằng bộ câu hỏi Morisky. 

+ Tỷ lệ sử dụng bình pMDI, Turbuhaler 

+ Kỹ thuật sử dụng bình pMDI, Turbuhaler. 

 

 Hình 2.2. Tư vấn điều trị cho người bệnh tại tuyến cơ sở 

2.4. Sai số và cách hạn chế 

Trong nghiên cứu có thể gặp các sai số do quá trình điều tra, thu thập số 

liệu, nhập số liệu, các tiêu chuẩn đánh giá, tiêu chuẩn chẩn đoán, đo lường, 

hoặc do các đối tượng cung cấp thông tin chưa chính xác và chưa đầy đủ.  

Các biện pháp hạn chế:  

- Lấy cỡ mẫu của ĐTNC đủ lớn cho nghiên cứu tỷ lệ và can thiệp. 
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- Bộ câu hỏi điều tra dịch tễ về COPD, Bộ câu hỏi điều tra KAP rõ ràng 

dễ hiểu đã được sử dụng trong các công trình nghiên cứu trước đó. 

- Tập huấn kỹ cho điều tra viên là CBYT để lấy số liệu thống nhất.  

- Giải thích rõ cho người bệnh về mục tiêu nghiên cứu, tính bảo mật, 

quyền từ chối hoặc dừng tham gia phỏng vấn. 

- Giám sát quá trình thu thập số liệu nghiên cứu. 

- Khám bệnh, đo và đọc kết quả CNTK, đo và đọc kết quả điện tâm đồ 

được thực hiện bởi các CBYT có nhiều kinh nghiệm.  

- Đánh giá can thiệp theo đúng bộ câu hỏi, bảng kiểm theo các tiêu 

chuẩn trên. 

- Số liệu được nhập độc lập 2 lần, làm sạch số liệu trước khi tiến hành 

phân tích. 

2.5. Xử lý số liệu 

- Số liệu được quản lý và làm sạch trên chương trình Microsoft Access. 

- Xử lý theo chương trình STATA 13. 

- Các thuật toán được sử dụng trong nghiên cứu: 

+ Tính số trung bình, tỷ lệ phần trăm (%). 

+ Kiểm định sự khác biệt trước và sau can thiệp (p): kiểm định chi bình 

phương (𝑋2) nếu giá trị mong đợi các ô ≥ 5, kiểm định chính xác theo Fisher 

(Fisher’s exact test) nếu giá trị trong các ô < 5, xác định OR bằng test Mantel 

Haezentel. 

+ Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi qui Logistic và tỉ suất chênh (OR) 

với khoảng tin cậy 95% để phân tích mối liên quan giữa các YTNC và COPD. 

Yếu tố nguy cơ 
Bệnh 

Có bệnh Không có bệnh 

Có tiếp xúc a b 

Không tiếp xúc c d 
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OR  =  
𝑎𝑑

𝑏𝑐
 

Khi OR = 1: không có mối liên quan giữa YTNC và COPD 

Khi OR > 1: có mối liên quan thuận chiều giữa YTNC và COPD 

Khi OR < 1: có mối liên quan nghịch chiều giữa YTNC và COPD 

+ Phân tích đa biến: là phân tích mối liên quan giữa một YTNC và 

COPD có cân nhắc YTNC khác vào phương trình hồi quy đa biến như sau: 

 

 

2.6. Đạo đức nghiên cứu 

- Nghiên cứu được sự đồng ý của Hội đồng phê duyệt đề cương và Hội 

đồng Y đức Trường Đại học Y Hà Nội. 

- Nghiên cứu được sự đồng ý của chính quyền và y tế địa phương. 

- Người dân và người bệnh của 4 huyện nghiên cứu được tư vấn và 

đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu. 

- Những đối tượng được phát hiện ra bệnh đều được tư vấn hướng dẫn 

khám, chữa trị và phòng bệnh đúng quy định. 

- Kết quả nghiên cứu được phản hồi cho người bệnh.    

  

Khói bếp Tuổi 

Hút thuốcGiới
COPD
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ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

Tỉnh Nghệ An 
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Sau 12 tháng 

(n=64) 

SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 
4.000 ĐỐI TƯỢNG ≥ 40 TUỔI 

Diễn Châu 

(n= 977) 

- Phỏng vấn bộ câu hỏi dịch tễ 

- Khám lâm sàng 

- Đo CNTK 

COPD (n=166) 

FEV1/FVC < 0,7 sau test HPPQ 

Phân tích YTNC, lâm 

sàng, CNTK, điện tim 

Nhóm can thiệp (n=83) 

(10 xã/4 huyện) 

Hướng dẫn quản lý và điều trị theo phác đồ Bộ Y tế 

Tư 

vấn 

điều 

trị 

- KAP về COPD 

- Cai thuốc lá, thuốc lào 

- Tuân thủ điều trị 

- Tái khám, cấp thuốc 

định kỳ 

- Phát hiện và xử trí đợt 

cấp 

- Kỹ thuật sử dụng 

pMDI, Turbuhaler 

ĐÁNH GIÁ: 

- Tỷ lệ cai thuốc lá 

- Triệu chứng lâm sàng 

- Số đợt cấp/năm 

- Số lần nhập viện/năm 

- Tuân thủ điều trị 

- Sử dụng pMDI, 

Turbuhaler 

Quỳnh Lưu 

(n= 1022) 

 

Tân Kỳ 

(n= 982) 

 

Tương Dương 

(n=1019) 

 

Không mắc COPD (n=3834) 

FEV1/FVC ≥ 0,7 

 

Nhóm chứng (n=83) 

(10 xã/4 huyện) 

S
au

 1
2
 th

án
g
 (n

=
6
6

) 

Phân tích YTNC đối với 

COPD 
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Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tỷ lệ mắc và YTNC của COPD ở người từ 40 tuổi trở lên 

3.1.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới, tuổi 

ĐTNC 

Diễn Châu 

(n=977) 

Quỳnh Lưu 

(n=1022) 

Tân Kỳ 

(n=982) 

Tương Dương 

(n=1019) 

Tổng 

(n=4000) 

n % n % n % n % n % 

Giới tính 

Nữ 581 59,47 586 57,34 583 59,37 579 56,82 2329 58,23 

Nam 396 40,53 436 42,66 399 40,63 440 43,18 1671 41,77 

Nhóm tuổi 

40-49 152 15,56 202 19,77 158 16,09 237 23,26 749 18,72 

50-59 232 23,75 289 28,28 272 27,70 325 31,89 1118 27,95 

60-69 314 32,14 318 31,12 326 33,20 277 27,18 1235 30,88 

≥70 279 28,56 213 20,84 226 23,01 180 17,66 898 22,45 

Tổng số 977 100 1022 100 982 100 1019 100 4000 100 
 

Nhận xét: Tổng số đối tượng tham gia nghiên cứu tại 4 huyện là 4.000 

người, nam giới chiếm tỷ lệ 41,77% và nữ giới chiếm 58,23%. Huyện Diễn 

Châu có nữ giới chiếm tỷ lệ cao nhất với 59,47%, không có sự khác biệt với 

p>0,05 về giới tính của đối tượng nghiên cứu và giới tính giữa các huyện 

nghiên cứu. Các đối tượng ở các nhóm tuổi phân bố khá đồng đều, cao nhất ở 

nhóm tuổi 60 - 69 chiếm tỷ lệ 30,88% và thấp nhất ở lứa tuổi 40 - 49 chiếm tỷ 

lệ 18,72%.  
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Bảng 3.2. Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu 

ĐTNC 

 

Giới tính 

Diễn Châu 

(n=977) 

Quỳnh 

Lưu 

(n=1022) 

Tân Kỳ 

(n=982) 

Tương 

Dương 

(n=1019) 

Tổng 

(n=4000) p 

𝑿̅ SD 𝑿̅ SD 𝑿̅ SD 𝑿̅ SD 𝑿̅ SD 

Nữ 62,9 11,7 59,7 11,1 59,7 10,6 58,8 11,3 60,3 11,3 
<0,05 

Nam 62,5 11,8 60,9 11,1 63,7 10,4 59,1 10,9 61,5 11,2 

Chung  62,7±11,76 60,2±11,09 61,4±10,68 58,9±11,14 60,8±11,26  

Tuổi trung bình chung:  60,8 ± 11,26 
 

Nhận xét: Tuổi trung bình chung của đối tượng nghiên cứu là 60,8 ± 

11,26, trong đó tuổi trung bình của nam giới cao hơn nữ giới, p<0,05. Tuổi 

trung bình có sự khác biệt giữa các huyện, cao nhất ở Diễn Châu (62,7 ± 

11,76) và thấp nhất ở huyện Tương Dương (58,9 ± 11,14). 

Bảng 3.3. Trình độ học vấn của đối tượng nghiên cứu 

ĐTNC 

 

Học vấn 

Diễn Châu 

(n=977) 

Quỳnh Lưu 

(n=1022) 

Tân Kỳ 

(n=982) 

T.Dương 

(n=1019) 

Tổng 

(n=4000) 

n % n % n % n % n % 

Mù chữ 12 1,23 3 0,29 12 1,22 66 6,48 93 2,33 

Tiểu học 298 30,5 317 31,0 246 25,0 362 35,5 1223 30,6 

THCS 502 51,4 667 65,3 556 56,6 436 42,8 2161 54,0 

THPT trở lên 165 16,9 35 3,42 168 17,1 155 15,2 523 13,1 

Tổng số 977 100 1022 100 982 100 1019 100 4000 100 
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Nhận xét: Các đối tượng nghiên cứu hầu hết ở nông thôn, phần lớn 

ĐTNC có học vấn dưới THPT chiếm 86,9%, trong đó cao nhất là nhóm có 

học vấn THCS chiếm 54,0%; vẫn còn 2,33% số người không biết chữ, tập 

trung chủ yếu ở đồng bào dân tộc vùng núi cao (huyện Tương Dương). 

 

Bảng 3.4. Tiếp xúc với các YTNC mắc COPD của các ĐTNC 

Giới tính 

 

Các YTNC 

Gới tính Tổng 

(n=4000) p Nam (n=1671) Nữ (n=2329) 

n % n % n % 

Hút thuốc 
Có 1131 67,68 30 1,29 1161 29,02 

<0,001 
Không 540 32,32 2299 98,71 2839 70,98 

Khói bếp 
Có 1649 98,68 2311 99,23 3960 99,0 

> 0,05 
Không 22 1,32 18 0,77 40 1,0 

Bụi nghề 

nghiệp 

Có 34 2,03 11 2,33 45 1,13 
<0,001 

Không 1637 97,97 2318 99,52 3955 98,87 

 

Nhận xét: Tỷ lệ ĐTNC hút thuốc lá chiếm 29,02%, trong đó nam giới 

hút thuốc 67,68%, nữ giới chiếm tỷ lệ 1,29%. 

Đa số người dân tiếp xúc trực tiếp với khói bếp từ đun nấu (chiếm 99%) 

Có 45 ĐTNC tiếp xúc với bụi nghề nghiệp có ảnh hưởng đến CNTK 

phổi, chiếm tỷ lệ 1,13%. 
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Bảng 3.5. Mức độ hút thuốc của các ĐTNC 

 

ĐTNC 

 

Mức độ  

hút thuốc 

Tổng số 

(n=4000) 

Diễn Châu 

(n=977) 

Quỳnh Lưu 

(n=1022) 

Tân Kỳ 

(n=982) 

T.Dương 

(n=1019) 

n % n % n % n % n % 

Không hút 2839 70,97 711 72,77 714 69,86 703 71,59 711 69,77 

Hút < 15  

bao-năm 
528 13,20 108 11,05 125 12,23 134 13,65 161 15,80 

Hút 15-30  

bao-năm 
429 10,73 92 9,42 114 11,15 114 11,61 109 10,70 

Hút >30  

bao-năm 
204 5,10 66 6,76 69 6,75 31 3,16 38 3,73 

Hút đã bỏ 222 5,55 35 3,58 37 3,62 73 7,43 77 7,55 

Hút trung bình 

 bao-năm 
18,48±11,71 19,52±11,47 21,75±11,77 16,71±11,38 15,89±11,29 

 

Nhận xét: Tỷ lệ đối tượng chưa tùng hút thuốc chiếm 70,97%, tỷ lệ hút 

thuốc đã bỏ chiếm 5,55%. Trong số đối tượng hút thuốc lá thuốc lào, mức độ 

hút < 15 bao-năm chiếm tỷ lệ cao nhất với 13,23%. Tiếp theo là mức độ hút 

thuốc 15 - 30 bao-năm chiếm tỷ lệ 10,73%. Thấp nhất ở nhóm hút thuốc > 30 

bao-năm với tỷ lệ 5,1%. Số lượng hút trung bình bao-năm cao nhất ở huyện 

Quỳnh Lưu là 21,75±11,77 và thấp nhất ở huyện Tương Dương với 

15,89±11,29 bao-năm. 
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Bảng 3.6. Mức độ tiếp xúc khói bếp của đối tượng nghiên cứu 

ĐTNC 

 

 

Mức độ 

tiếp xúc 

Tổng số 

(n=4000) 

Diễn Châu 

(n=977) 

Quỳnh Lưu 

(n=1022) 

Tân Kỳ 

(n=982) 

T. Dương 

(n=1019) p 

n % n % n % n % n % 

< 30 năm 

hoặc 

không TX 

662 16,55 264 27,02 155 15,17 43 4,38 200 19,63 

<0,05 

≥ 30 năm 3338 83,45 713 72,98 867 84,83 939 95,62 819 80,37 

 

Nhận xét: Đa số người dân tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm chiếm tỷ lệ 

83,45%, cao nhất ở huyện miền núi Tân Kỳ (chiếm 95,62%) và thấp nhất ở 

huyện đồng bằng Diễn Châu (chiếm 72,98%). 

Bảng 3.7. Tiếp xúc với bụi nghề nghiệp 

ĐTNC 
 

 

Mức độ TX 

Tổng số 

(n=4000) 

Diễn Châu 

(n=977) 

Quỳnh Lưu 

(n=1022) 

Tân Kỳ 

(n=982) 

T. Dương 

(n=1019) 

n % n % n % n % n % 

 < 20 năm 

hoặc không 

tiếp xúc 

3965 99,12 976 99,99 1020 99,80 960 97,76 1009 98,92 

≥ 20 năm 35 0,88 1 0,1 2 0,2 22 2,24 10 0,98 

Nhận xét: Có 35 đối tượng nghiên cứu tiếp xúc bụi nghề nghệp ≥ 20 

năm, chiếm tỷ lệ 0,88%. Trong đó phần lớn ở huyện Tân Kỳ 22 trường hợp và 

huyện Tương Dương 10 trường hợp. 
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3.1.2. Kết quả về tỷ lệ mắc COPD tại tỉnh Nghệ An 

Qua thăm khám lâm sàng và đo CNTK phổi cùng với test HPPQ để xác 

định bệnh. Kết quả phát hiện được 166 người mắc COPD trong tổng số 4.000 

người ≥ 40 tuổi, chiếm tỷ lệ 4,15%. 

 

Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ mắc COPD tại cộng đồng 

Bảng 3.8. Tỷ lệ mắc theo huyện, giới 

Giới 

Huyện 

Nam Nữ Tổng 

(n=1671) % (n=2329) % (n=4000) % 

Diễn Châu 
COPD 40 10,10 9 1,55 49 5,02 

Không COPD 356 89,90 572 98,45 928 94,98 

Quỳnh Lưu 
COPD 37 8,49 6 1,02 43 4,21 

Không COPD 399 91,51 580 98,98 979 95,79 

Tân Kỳ 
COPD 31 7,77 4 0,69 35 3,56 

Không COPD 368 92,23 579 99,31 947 96,44 

Tương 

Dương 

COPD 33 7,50 6 1,04 39 3,83 

Không COPD 407 92,50 573 98,96 980 96,17 

Chung 
COPD 141 8,44 25 1,07 166 4,15 

Không COPD 1530 91,56 2304 98,93 3834 95,85 
 

Nhận xét: Huyện Diễn Châu có 49/977 đối tượng tham gia nghiên cứu 

mắc COPD chiếm tỷ lệ cao nhất giữa các huyện với 5,02%, huyện Quỳnh Lưu 

chiếm tỷ lệ 4,21%, huyện Tương Dương chiếm tỷ lệ 3,83% và thấp nhất ở 

huyện Tân Kỳ với 3,56%. 

Tỷ lệ mắc COPD ở nam giới chiếm 8,44% và nữ giới là 1,07%. 

0.96%

0.04%
Không COPD

COPD
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Bảng 3.9. Phân bố tỷ lệ mắc theo nhóm tuổi và giới tính (n=166) 

  Nhóm tuổi 

 

Giới 

40 - 49 

(n=8) 

50 - 59 

(n=19) 

60 - 69 

(n=59) 

≥ 70 

(n=80) 

Tổng 

(n=166) 

n % n % n % n % n % 

Nam giới 6 3,61 14 8,43 50 30,12 71 42,77 141 84,94 

Nữ giới 2 1,21 5 3,02 9 5,42 9 4,42 25 15,06 

Tổng 8 4,82 18 11,45 59 35,54 80 48,19 166 100 

 

Nhận xét: Phân bố trong nhóm mắc COPD, độ tuổi chiếm tỷ lệ cao 

nhất ở người ≥ 70 tuổi (chiếm tỷ lệ 48,19%). Tiếp theo ở độ tuổi 60 - 69 

chiếm tỷ lệ 35,54% và thấp nhất ở nhóm 40 - 49 tuổi chiếm 4,82%. Nam 

giới chiếm tỷ lệ 84,94% và nữ giới 15,06%. 

3.1.3. Liên quan giữa các YTNC với COPD 

3.1.3.1. Liên quan giữa tuổi với tỷ lệ mắc COPD 

Bảng 3.10. Liên quan giữa nhóm tuổi và COPD 

Tình trạng 

 

Nhóm tuổi 

COPD 

(n=166) 

Không COPD 

(n=3834) OR 95%CI p 

n % n % 

40 - 49 (n=749) 8 1,07 741 98,93 1   

50 - 59 (n=1118) 19 1,7 1099 98,3 1,60 0,69-3,68 >0,05 

60 - 69 (n=1235) 59 4,78 1176 95,55 4,65 2,2 - 9,82 <0,001 

≥ 70 (n=898) 80 8,91 818 91,09 9,06 4,3-19,08 <0,001 
 

Nhận xét: Nguy cơ mắc COPD tăng dần theo độ tuổi. Khi so sánh với 

nhóm tuổi 40 - 49, nhóm tuổi 50 - 59 tăng gấp 1,6 lần, nhóm tuổi 60 - 69 tăng 

gấp 4,65 lần và nhóm tuổi ≥ 70 nguy cơ COPD tăng gấp 9,06 lần. 
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3.1.3.2. Liên quan giữa giới tính với tỷ lệ mắc COPD 

Bảng 3.11. Liên quan giữa giới tính và COPD 

  ĐTNC 

 

Giới 

Tổng 

(n=4000) 

Mắc COPD 

(n=166) 

Không mắc 

COPD 

(n=3834) 

OR 

(95%CI) 
p 

n % n % n % 

Nam  1671 41,77 141 8,44 1530 91,56 8,49 

(5,5-13,6) 
<0,001 

Nữ 2329 58,23 25 1,07 2304 98,93 

 

 

Nhận xét: Nam giới có nguy cơ mắc COPD tăng gấp 8,49 lần so với nữ 

giới, p<0,001.  

 

3.1.3.3. Liên quan giữa chỉ số BMI với COPD 

Bảng 3.12. Liên quan chỉ số BMI và COPD 

     Tình trạng 

 

BMI  

Tổng 

(n=4000) 

COPD 

(n=166) 

Không COPD 

(n=3834) 
OR 

(95%CI) 
p 

n % 𝒏 % n % 

Bình thường 

(18,5≤BMI<25) 
3232 80,8 112 3,47 3120 96,53 1  

Thấp-gầy 

(BMI < 18,5) 
500 12,5 49 9,8 451 90,2 

3,02 

(2,13-4,30) 
< 0,01 

Thừa cân 

(BMI ≥ 25) 
268 6,7 5 1,87 263 98,13 

0,53 

(0,21-1,30) 
>0,05 

 

 

Nhận xét: nhóm đối tượng thấp-gầy mắc COPD chiếm tỷ lệ cao nhất với 

9,8%, tiếp theo ở nhóm có BMI bình thường với tỷ lệ 3,47% và thấp nhất ở 

nhóm thừa cân với 1,87%. Nhóm BMI < 18,5 có nguy cơ mắc COPD cao gấp 

3,02 lần khi so sánh với nhóm có BMI bình thường, p<0,01.  
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3.1.3.4. Liên quan giữa hút thuốc với tỷ lệ mắc COPD 

Bảng 3.13. Liên quan giữa hút thuốc và COPD tại các huyện nghiên cứu 

Tình trạng 

 

Huyện, hút thuốc 

COPD 

(n=166) 

Không COPD 

(n=3834) OR 95%CI p 

n % n % 

Diễn 

Châu 

Hút thuốc 36 13,53 230 86,47 
8,4 4,2-17,5 <0,0001 

Không hút thuốc 13 1,83 698 98,17 

Quỳnh 

Lưu 

Hút thuốc 34 11,4 274 88,96 
9,7 4,5-23,3 <0,0001 

Không hút thuốc 9 1,26 705 98,74 

Tân Kỳ 
Hút thuốc 30 10,75 249 89,25 

16,8 6,3-55,9 <0,0001 
Không hút thuốc 5 0,71 698 99,29 

Tương 

Dương 

Hút thuốc 31 10,06 277 89,94 
9,8 4,3-25,0 <0,0001 

Không hút thuốc 8 1,13 703 98,87 

Chung  
Hút thuốc 131 11,28 1030 88,72 

10,2 6,9-15,0 <0,0001 
Không hút thuốc 35 1,23 2804 98,77 

 

Nhận xét: Hút thuốc có nguy cơ mắc COPD cao tại các huyện nghiên 

cứu, cao nhất ở Tân Kỳ với OR = 16,8, Tương Dương với OR = 9,8, Quỳnh 

Lưu với OR = 9,7 và Diễn Châu với OR = 8,4, p<0,0001. 

Người hút thuốc tỷ lệ mắc COPD chiếm 11,28%, không hút thuốc mắc 

COPD 1,23%. Nguy cơ ở người hút thuốc cao gấp 10,2 lần so với nhóm 

không hút, p<0,0001. 
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Bảng 3.14. Liên quan giữa mức độ hút thuốc và COPD 

Tình trạng 

 

Hút thuốc 

COPD 

(n=166) 

Không COPD 

(n=3834) OR 95%CI p 

n % n % 

Không hút 35 1,23 2804 98,77 1   

Hút < 15 bao-năm 33 6,25 495 93,75 5,33 3,27-8,69 <0,001 

Hút 15-30 bao-năm 63 14,69 366 85,31 13,78 8,85-21,48 <0,001 

Hút ≥ 30 bao-năm 35 17,16 169 82,84 16,59 9,94-27,68 <0,001 

 

Nhận xét: Nguy cơ mắc COPD càng cao ở nhóm đối tượng nghiện hút 

thuốc, hút ≥ 30 bao-năm có nguy cơ cao gấp 16,59 lần, hút từ 15 - 30 bao-

năm có nguy cơ cao gấp 13,78 lần và hút < 15 bao–năm có nguy cơ cao 5,33 

lần khi so sánh với nhóm không hút thuốc, p<0,001. 

3.1.3.5. Liên quan giữa phơi nhiễm khói bếp với tỷ lệ mắc COPD 

Bảng 3.15. Liên quan giữa phơi nhiễm khói bếp ≥ 30 năm và COPD 

Tình trạng 

Tiếp  

xúc khói bếp 

COPD 

(n=166) 

Không COPD 

(n=3834) 

Tổng 

(n=4000) 
OR 

(95% CI) 
p 

n % n % n % 

 ≥ 30 năm 160 4,79 3178 95,21 3338 83,45 
5,50 

(2,42-12,52) 
<0,001 < 30 năm hoặc 

không t.xúc 
6 0,91 656 99,09 662 16,55 

 

Nhận xét: Đối tượng nghiên cứu tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm chiếm số 

lượng lớn với 83,45%, trong đó nhóm đối tượng mắc COPD có tiếp xúc với khói 

bếp ≥ 30 năm là 160/166 người. Nguy cơ mắc COPD cao gấp 5,5 lần giữa nhóm 

tiếp xúc ≥ 30 năm so với nhóm không tiếp xúc hoặc tiếp xúc dưới 30 năm. 
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3.1.3.6. Liên quan giữa phơi nhiễm bụi nghề nghiệp với tỷ lệ mắc COPD 

Bảng 3.16. Liên quan giữa phơi nhiễm bụi nghề nghệp và COPD 

Tình trạng 

Tiếp xúc 

 bụi nghề nghiệp 

COPD 

(n=166) 

Không COPD 

(n=3834) 

Tổng  

(n=4000) 
OR 

(95% CI) 
p 

n % n % n % 

 < 20 năm hoặc 

không tiếp xúc 
150 90,36 3815 99,50 3965 99,13 21,4 

(10,6-43,1) 
<0,001 

Tiếp xúc ≥ 20 năm 16 9,64 19 0,50 35 0,88 

 

Nhận xét: Có 16 đối tượng mắc COPD tiếp xúc với nghề nghiệp có ảnh 

hưởng đến CNTK  ≥ 20 năm chiếm tỷ lệ 9,64%. Nhóm đối tượng tiếp xúc < 

20 năm hoặc không tiếp xúc chiếm tỷ lệ 90,36%. Nguy cơ mắc COPD cao 

gấp 21,4 lần ở nhóm tiếp xúc ≥ 20 năm. 

3.1.3.7. Liên quan tiền sử bệnh lý hô hấp và tỷ lệ mắc COPD 

Bảng 3.17. Liên quan tiền sử mắc bệnh lý hô hấp mạn tính và COPD 

Tình trạng 

 

Tiền sử  

bệnh lý hô hấp 

COPD 

(n=166) 

Không 

COPD 

(n=3834) 

Tổng 

(n=4000) 
OR 

(95% CI) 
p 

n % n % n % 

Có tiền sử bệnh lý 

hô hấp 
36 19,46 149 80,54 185 4,63 

6,85 

(4,54-10,32) 
<0,001 

Không có tiền sử 

bệnh lý hô hấp 
130 3,41 3685 96,59 3815 95,38 

Nhận xét: Có 36/185 đối tượng mắc COPD có tiền sử bệnh lý hô hấp 

mạn tính chiếm tỷ lệ 19,46%. Nhóm đối tượng có tiền sử mắc bệnh lý hô hấp 

mạn tính có nguy cơ mắc COPD gấp 6,85 lần nhóm không có tiền sử. 
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3.1.4. Phân tích đa biến hồi quy Logistic các yếu tố liên quan đến COPD 

Bảng 3.18. Phân tích hồi quy đa biến các YTNC đến COPD 

Tình trạng 

Yếu tố nguy cơ 

COPD 

(166) 

Không 

COPD 

(3834) 

% OR 95%CI 

Hút thuốc 

Không hút thuốc 35 2803 1,23 1  

Hút thuốc < 15 bao-năm 33 496 6,24 5,33 3,3-8,6 

Hút thuốc 15 - 30 bao-năm 63 366 14,69 13,8 9,0-21,1 

Hút thuốc > 30 bao-năm 35 169 17,16 16,6 10,1-27,2 

Tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm 160 3178 4,79 3,7 1,6-8,7 

Tiếp xúc bụi nghề nghiệp ≥ 20 năm 16 35 45,71 16,3 7,0-38,1 

Có tiền sử bệnh hô hấp 36 185 19,46 2,7 1,6-4,3 

Phân nhóm tuổi 

   40 - 49 8 749 1,07 1  

   50 - 59 19 1118 1,7 1,6 0,7-3,7 

   60 - 69 59 1235 4,78 4,6 2,2-9,8 

   ≥ 70 80 898 8,91 9,1 4,3-18,9 

Giới tính (nam giới) 141 1671 8,44 3,2 1,9-5,6 

BMI < 18,5 (đối tượng thấp-gầy) 49 500 9,8 0,4 0,3-0,6 
 

Nhận xét: Các biến có quan hệ có ý nghĩa thống kê với COPD đó là hút 

thuốc, tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm, tiếp xúc bụi nghề nghiệp ≥ 20 năm, có tiền 

sử bệnh hô hấp, tuổi đời và giới tính: 

- Với những người hút thuốc ≥ 30 bao-năm có nguy cơ mắc COPD gấp 

16,6 lần so với không hút, hút thuốc từ 15 - 30 bao-năm có nguy cơ mắc 

COPD 13,8 lần và hút dưới 15 bao-năm nguy cơ mắc 5,33 lần những người 

không hút thuốc. 
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- Tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm, tiếp xúc bụi nghề nghiệp ≥ 20 năm có 

nguy cơ mắc COPD cao gấp 3,7 và 16,3 lần so với những người không tiếp 

xúc hoặc tiếp xúc ít hơn. 

- Những người có tiền sử bệnh hô hấp nguy cơ cao gấp 2,7 lần và nam 

giới nguy cơ cao gấp 3,2 lần nữ giới. 

- Nguy cơ mắc bệnh tăng dần so với độ tuổi, những người ≥ 70 tuổi nguy 

cơ mắc bệnh cao gấp 9,1 lần so với độ tuổi 40-49. 

 

 

Biểu đồ 3.2. Các YTNC có ý nghĩa thống kê đối với COPD 

Nhận xét: Trong số các YTNC có ý nghĩa thống kê đối với COPD, cao 

nhất ở nhóm có tiền sử hút thuốc, tiếp theo là nhóm tiếp xúc bụi nghề nghiệp 

≥ 20 năm, sau đó là yếu tố tuổi và cuối cùng là các yếu tố tiếp xúc khói bếp ≥ 

30 năm và tiền sử mắc bệnh lý hô hấp mạn tính. 
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Hút thuốc <15 bao-năm
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Hút thuốc ≥30 bao-năm

Tiếp xúc khói bếp ≥30 năm

Tiếp xúc bụi nghề nghiệp ≥20 năm

Có tiền sử bệnh hô hấp
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Nam giới
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3.2. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của đối tượng mắc COPD 

3.2.1. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.19. Tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng cơ năng của ĐTNC  

     Giới tính 

 

TC cơ năng 

Nam 

(n=1671) 

Nữ 

(n=2329) 

Tổng 

(n=4000) 

n % n % n % 

Ho 283 16,94 138 5,93 421 10,53 

Khạc đờm 237 14,18 116 4,98 353 8,82 

Khó thở 138 8,26 69 2,96 207 5,17 

Tức ngực 120 7,18 88 3,78 208 5,20 
 

Nhận xét: Nam giới có tỷ lệ mắc các triệu chứng hô hấp cao hơn nữ 

giới. Triệu chứng ho, khạc đờm ở nam giới chiếm tỷ lệ 16,94% và 14,18%; 

triệu chứng khó thở và tức ngực chiếm tỷ lệ lần lượt 8,26% và 7,18%. Trong 

khi đó các triệu chứng lâm sàng ở nữ thấp hơn nam giới. 

Bảng 3.20. Liên quan giữa hút thuốc và mắc các triệu chứng hô hấp 

   Tình trạng 

 

TC cơ năng 

Hút thuốc 

(n=1161) 

Không hút 

(n=2839) 

Tổng 

(n=4000) OR (95%CI) 

n % n % n % 

Ho 268 23,08 153 5,39 421 10,53 5,27 (4,2-6,6) 

Khạc đờm 221 19,04 132 4,65 353 8,82 4,82 (3,8-6,1) 

Khó thở 126 10,85 81 2,85 207 5,17 4,14 (3,1-5,5) 

Tức ngực 111 9,56 97 3,42 208 5,20 2,99 (2,2-4,0) 
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Nhận xét: Hút thuốc có nguy cơ mắc triệu chứng ho, khạc đờm gấp 5,27 

và 4,82 lần nhóm không hút. Tương tự triệu chứng khó thở, tức ngực cao gấp 

4,14 và 2,99 lần so với nhóm không hút.  

 

 
Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng cơ năng của đối tượng  

mắc COPD (n=166) 

Nhận xét: Trong nhóm đối tượng mắc COPD, các triệu chứng ho, khạc 

đờm, khó thở chiếm tỷ lệ cao (62,65%, 52,87% và 45,78%). Nhóm không có 

triệu chứng lâm sàng chỉ chiếm 15,06%. 
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Biểu đồ 3.4. Phân loại COPD theo nhóm GOLD 2019 (n=166) 

Nhận xét: Đối tượng mắc COPD gặp nhiều nhất ở nhóm A chiếm tỷ lệ 

45,22%, nhóm B chiếm tỷ lệ 37,35%. Phân nhóm C và D đều chiếm tỷ lệ thấp 

dưới 5%. 

Bảng 3.21. Các triệu chứng thực thể của nhóm mắc COPD (n=166) 

Biểu hiện 

KQ khám 

Bình thường Bất thường 

Đánh giá n % Đánh giá n % 

Huyết áp TT<140 và 

TTr < 90 
122 73,49 

TT≥140 hoặc 

TTr ≥ 90 
44 26,51 

Tần số thở ≤ 20 l/ph 144 86,75 > 20 l/ph 22 13,25 

Hình dạng lồng 

ngực 
Bình thường 159 95,78 Gù vẹo 7 4,22 

Rì rào phế nang Bình thường 65 39,16 Giảm 101 60,84 

Gõ Bình thường 76 45,78 Vang 90 54,22 

Nghe Bình thường 123 74,1 Ran rít-ngáy 43 25,9 
 

054%037%

004% 005%

Nhóm A (n=90)

Nhóm B (n=62)

Nhóm C (n=6)

Nhóm D (n=8)
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Nhận xét: Đối tượng mắc COPD có tỷ lệ tăng huyết áp chiếm 26,51% 

(huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90mmHg). Khám 

phổi có RRPN giảm và gõ tăng (gõ vang) chiếm tỷ lệ tương ứng 60,84% và 

54,22%. Trong khí đó nghe phổi có ran chiếm 25,9%, tần số thở nhanh > 20 

lần/phút chiếm 13,25%. 

 

3.2.2. Kết quả CNTK của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.22. Kết quả CNTK của đối tượng nghiên cứu  

Huyện NC 

 

CNTK 

Diễn Châu 

(n=977) 

Quỳnh Lưu 

(n=1022) 

Tân Kỳ 

(n=982) 

T Dương 

(n=1019) 

Chung 

(n=4000) 

𝑿̅ ±SD 𝑿̅ ±SD 𝑿̅ ±SD 𝑿̅ ±SD 𝑿̅ ±SD 

FVC(%SLT) 91,5±26,6 92,4±26,9 86,2±22,5 98,2±24,6 89,85±25,35 

FEV1(%SLT) 89,6±28,2 90,3±27,4 85,6±24,4 87,6±26,1 88,30±26,63 

FEV1/FVC(%) 79,8±8,4 79,9±8,1 81,2±7,5 80,4±7,9 80,32±8,03 

MMEF(%SLT) 87,3±46,1 87,6±38,0 86,9±46,3 86,3±44,7 87,04±43,86 

FEF75%(%SLT) 75,7±30,9 86,4±38,4 78,4±27,3 75,2±32,8 78,96±38,50 

FEF50%(%SLT) 87,8±42,9 89,6±38,4 86,7±36,6 87,4±40,9 87,89±39,79 

FEF25%(%SLT) 86,3±55,9 77,5±27,3 82,2±45,7 83,4±50,3 82,30±46,05 

 

Nhận xét: Nhìn chung CNTK trung bình của các chỉ số của đối tượng 

nghiên cứu so với trị số lý thuyết đều ở giới hạn bình thường. Trong đó chỉ số 

Gaensler trung bình là 80,32 ± 8,03, FEV1 trung bình 88,30 ± 26,63 số lý 

thuyết. 
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Bảng 3.23. Kết quả CNTK của đối tượng mắc COPD sau test HPPQ (n=166) 

Huyện 

 

CNTK 

Diễn Châu 

(n=49) 

Quỳnh Lưu 

(n=43) 

Tân Kỳ 

(n=35) 

Tương Dương 

(n=39) 

𝑿̅ ±SD 𝑿̅ ±SD 𝑿̅ ±SD 𝑿̅ ±SD 

FVC(%SLT) 101,5±24,4 109,2±29,5 85,6±19,7 99,1±28,7 

FEV1(%SLT) 72,2±26,4 75,0±29,2 60,5±18,7 72,2±27,4 

FEV1/FVC(%) 55,3±10,6 52,9±9,4 55,8±10,0 55,8±10,0 

MMEF(%SLT) 32,1±15,4 30,6±13,7 26,7±11,2 32,1±15,2 

FEF75%(%SLT) 31,7±15,4 33,3±20,7 29,9±14,7 32,2±18,3 

FEF50%(%SLT) 28,0±15,8 26,0±12,9 23,6±10,9 28,8±15,3 

FEF25%(%SLT) 36,2±22,1 31,6±15,9 30,5±16,0 32,4±16,6 

 

Nhận xét: CNTK ở đối tượng COPD giảm rõ rệt các chỉ số FEV1, 

MMEF, FEF75%, FEF50%, FEF25% so với số lý thuyết. 
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Biểu đồ 3.5. Phân loại mức độ tắc nghẽn đường thở theo tỷ lệ FEV1 

(n=166) 

 

Nhận xét: Đối tượng mắc COPD gặp nhiều nhất ở giai đoạn GOLD 2 

(80% < FEV1 ≤ 50% SLT) chiếm 45,78%, tiếp theo là GOLD 1 (FEV1 ≥ 80% 

SLT) chiếm tỷ lệ 32,53%. Giai đoạn GOLD 4 (FEV1 < 30%) chỉ chiếm 

3,01%. 
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Biểu đồ 3.6. Kết quả CNTK của đối tượng mắc COPD trước và sau test HPPQ 

(n=166) 

Nhận xét: CNTK của nhóm bệnh nhân COPD giảm, thể hiện ở rối loạn 

thông khí tắc nghẽn với tỷ lệ FEV1/FVC trung bình 54,8% ± 10 sau test HPPQ, 

tỷ lệ % FEV1 là 70,4 (% trị số lý thuyết). Các chỉ số biểu hiện tắc nghẽn đường 

thở nhỏ cũng giảm rõ rệt. So sánh kết quả đo CNTK của đối tượng COPD sau 

test HPPQ, các chỉ số đều tăng rất ít hoặc không tăng. 
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Biểu đồ 3.7. Kết quả CNTK của đối tượng mắc COPD theo giới (n=166) 

Nhận xét: Tỷ lệ % chỉ số FEV1, MMEF, FEF75%, FEF50% của nam giới 

và nữ giới mắc COPD đều giảm hơn so với số lý thuyết, không có sự khác 

biệt với p>0,05. Tỷ lệ FEV1/FVC giảm có sự khác biệt giữa nam và nữ mắc 

COPD với p<0,05. 
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3.2.3. Kết quả điện tâm đồ của đối tượng mắc COPD 

Bảng 3.24. Các thay đổi trên điện tâm đồ của ĐTNC 

Kết quả điện tim n Tỷ lệ (%) 

Nhịp tim 

 

Nhịp xoang 118 71,08 

Nhịp nhanh xoang 32 19,28 

Rung nhĩ 6 3,61 

Ngoại tâm thu nhĩ 1 0,6 

Block nhĩ thất 2 1,2 

Block nhánh phải 7 4,22 

Dày nhĩ/thất 

Nhĩ phải 34 20,48 

Thất phải 4 2,41 

Thất trái 3 1,81 

Thay đổi khác Thiếu máu cơ tim 2 1,2 

Nhận xét: Các bất thường trên điện tâm đồ về nhịp tim gặp nhiều nhất là 

nhịp nhanh xoang chiếm tỷ lệ 19,28%, block nhánh phải chiếm 4,22%, block 

nhĩ thất 1,2%, rung nhĩ 3,61%. Bất thường về tâm nhĩ và tâm thất nhiều nhất 

là hình ảnh dày nhĩ phải chiếm 20,48%, dày thất phải 2,41% và thất trái 

1,81%. Có 2 bệnh nhân thiếu máu cơ tim vùng trước vách chiếm 1,2%. 

Bảng 3.25. Liên quan giữa COPD và điện tâm đồ bất thường 

GOLD 

Kết quả ĐTĐ 

GOLD 1-2 GOLD 3-4 OR 

(95%CI) 
p 

n % n % 

Bình thường 83 50 14 8,43 
2,77 

(1,27-6,05) 
<0,01 Bất thường 47 28,31 22 13,26 

Tổng 130 78,31 36 21,69 

Nhận xét: Có sự khác biệt về điện tâm đồ bất thường giữa nhóm bệnh 

nhân mắc COPD GOLD1-2 với GOLD3-4. Tắc nghẽn nặng và rất nặng nguy 

cơ điện tâm đồ bất thường tăng gấp 2,77 lần nhóm tắc nghẽn nhẹ và trung 

bình, p<0,01. 
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3.3. Kết quả đánh giá hiệu quả can thiệp tư vấn điều trị. 

3.3.1. Đặc điểm chung nhóm chứng và nhóm can thiệp trước nghiên cứu 

Bảng 3.26. Đặc điểm chung của 2 nhóm chứng trước nghiên cứu can thiệp 

 Tổng 

(n=166) 

Nhóm chứng 

(n= 83) 

Nhóm can 

thiệp (n=83) 

Tuổi (năm), độ lệch (SD) 

Nam giới n, (%) 

BMI trung bình (SD) 

Hút thuốc n, (%) 

     Không hút 

     Hút đã bỏ 

     Đang hút 

Phân loại GOLD 2011 n, (%) 

     GOLD 1 

     GOLD 2 

     GOLD 3 

     GOLD 4 

Triệu chứng mạn tính n, (%) 

     Ho 

     Khạc đờm 

Đợt cấp 

     Đợt cấp năm trước n, (%) 

Nhập viện 

     Nhập viện năm trước n, (%) 

Đã từng sử dụng dụng cụ phân 

phối thuốc 

     pMDI 

     Turbuhaler  

Đã được chẩn đoán COPD và 

quản lý trước đó n,(%) 

68,8 (10,0) 

141 (84,9) 

19,8 (2,6) 

 

34 (20,5) 

105 (63,3) 

27 (16,3) 

 

57 (34,3) 

71 (42,8) 

31 (18,7) 

7 (4,2) 

 

104 (62,7) 

87 (52,4) 

 

25 (15,1) 

 

21 (12,7) 

 

 

12 (7,2) 

6 (3,6) 

11 (6,6) 

 

67,6 (10,2) 

72 (86,7) 

20,1 (2,5) 

 

17 (20,5) 

53 (63,9) 

13 (15,7) 

 

25 (30,1) 

39 (47,0) 

16 (19,3) 

3 (3,6) 

 

53 (63,9) 

48 (57,9) 

 

14 (16,9) 

 

11 (13,3) 

 

 

7 (8,4) 

4 (4,8) 

8 (9,6) 

70 (9,8) 

69 (83,1) 

19,4 (2,6) 

 

17 (20,5) 

52 (62,7) 

14 (16,9) 

 

32 (38,6) 

32 (38,6) 

15 (18,0) 

4 (4,8) 

 

51 (61,4) 

39 (47,0) 

 

11 (13,3) 

 

10 (12,0) 

 

 

5 (6,0) 

2 (2,4) 

3 (3,6) 

 

 

Nhận xét: Trước can thiệp, nhóm chứng và nhóm can thiệp được phân 

chia một cách ngẫu nhiên: 83 BN nhóm chứng thuộc 10 xã/4 huyện, 83 nhóm 

can thiệp thuộc 10 xã/4 huyện. Các đặc điểm về tuổi, giới, BMI, tình trạng hút 

thuốc, triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng; tiền sử đợt cấp, tiền sử nhập viện 

và tiền sử dùng thuốc giãn phế quản không có sự khác biệt giữa 2 nhóm, 

p>0,05. Số bệnh nhân đã được chẩn đoán và quản lý ngoại trú chỉ chiếm 

6,6%, chủ yếu tập trung ở huyện đã có máy đo CNTK. 
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3.3.2. Kết quả đánh giá hiệu quả can thiệp sau 12 tháng 

Sau 12 tháng can thiệp, theo dõi dọc và đối chứng: tỷ lệ hoàn thành 

nghiên cứu chiếm tỷ lệ 78,3% (130/166), số đối tượng bỏ nghiên cứu không 

có sự khác biệt giữa 2 nhóm, p>0,05. 

3.3.2.1.  Tình trạng hút thuốc trước và sau can thiệp 

 
Biểu đồ 3.8. Tỷ lệ hút thuốc trước và sau can thiệp của ĐTNC (n=130) 

 

Nhận xét: Tại thời điểm trước can thiệp, tỷ lệ đối tượng đang hút thuốc giữa 

2 nhóm không có sự khác biệt, p>0,05.  Sau can thiệp, tỷ lệ cai thuốc ở nhóm can 

thiệp giảm từ 16,67% xuống còn 3,03%. Trong khi đó nhóm chứng giảm không 

đáng kể, từ 15,6% xuống 14,1%. Tỷ lệ hút thuốc giảm giữa 2 nhóm có ý nghĩa 

thống kê với p<0,001. 
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3.3.2.2. Triệu chứng cơ năng của đối tượng mắc COPD trước và sau can thiệp 

- Triệu chứng ho mạn tính của ĐTNC 

 

Biểu đồ 3.9. Triệu chứng ho trước và sau can thiệp của ĐTNC (n=130) 
 

Nhận xét: Sau 12 tháng, tỷ lệ đối tượng có triệu chứng ho ở nhóm can 

thiệp giảm từ 60,6% xuống còn 51,5%, p<0,01. Ở nhóm chứng giảm từ 64,0% 

xuống còn 53,1%, p<0,01. Tỷ lệ giảm giữa 2 nhóm không có ý nghĩa thống 

kê, p>0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Nhóm CT (n=66) Nhóm chứng 

(n=64)

61%

64%

52%
53%

Trước can 

thiệp (p>0.05)

Sau can thiệp 

(p>0.05)



85 

 

- Triệu chứng khạc đờm mạn tính của ĐTNC 

 

Biểu đồ 3.10. Triệu chứng khạc đờm trước và sau can thiệp của ĐTNC 

(n=130) 

Nhận xét: Sau 12 tháng, tỷ lệ đối tượng có triệu chứng khạc đờm ở 

nhóm can thiệp giảm từ 47,0% xuống còn 45,4%, p<0,01. Ở nhóm chứng 

giảm từ 53,1% xuống còn 39,0%, p<0,01. Tỷ lệ giảm giữa 2 nhóm không có ý 

nghĩa thống kê, p>0,05. 
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3.3.2.3. Tỷ lệ đợt cấp COPD của đối tượng nghiên cứu 

 

Biểu đồ 3.11. Tỷ lệ đợt cấp trước và sau can thiệp của ĐTNC (n=130) 

Nhận xét: Trước can thiệp, tỷ lệ bị đợt cấp trong năm trước của nhóm 

can thiệp chiếm 13,64%, nhóm chứng 17,19%, p > 0,05. Sau 12 tháng, nhóm 

can thiệp tỷ lệ đợt cấp giảm còn 9,09%; trong khi đó nhóm chứng tăng lên 

20,31%, không có sự khác biệt giũa 2 nhóm, p>0,05. 
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3.3.2.4. Tỷ lệ nhập viện của đối tượng nghiên cứu 

 

Biểu đồ 3.12. Tỷ lệ nhập viện vì đợt cấp trước và sau can thiệp của ĐTNC 

(n=130) 

Nhận xét: Trước thời điểm can thiệp, tỷ lệ nhập viện vì đợt cấp ở nhóm 

can thiệp chiếm 13,64%, nhóm chứng 14,06%, p>0,05. Sau 12 tháng tỷ lệ 

nhập viện vì đợt cấp của nhóm can thiệp giảm từ 13,6% còn 3,03%, nhóm 

chứng giảm từ 14,1% xuống 12,5%, khác biệt giữa 2 nhóm với p<0,05. 

3.3.2.5. Trung bình đợt cấp và nhập viện của đối tượng nghiên cứu 

Bảng 3.27. Trung bình đợt cấp và nhập viện của ĐTNC (n=130) 

Phân nhóm 

 

 

Trung 

bình/năm 

Nhóm can thiệp 

(n=66) 

Nhóm chứng 

(n=64) p 

(1)-(3)* 

 (2)-(4)** 

Trước CT 

(1) 

Sau CT 

(2) 
P 

(1)-(2) 

Trước CT 

(3) 

Sau CT 

(4) 
P 

(3)-(4) 
𝑋̅ ±SD 𝑋̅ ±SD 𝑋̅ ±SD 𝑋̅ ±SD 

Đợt cấp 

trung bình 
0,18±0,52 0,10±0,36 <0,05 0,31±0,75 0,26±0,57 >0,05 

>0,05* 

 <0,05** 

Nhập viện 

trung bình 
0,17±0,48 0,03±0,17 <0,01 0,17±0,45 0,14±0,39 >0,05 

>0,05* 

 <0,05** 
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Nhận xét: Trung bình đợt cấp ở nhóm can thiệp giảm từ 0,18±0,52 

xuống 0,1±0,36 sau 12 tháng với p<0,05, nhóm chứng giảm từ 0,31±0,75 xuống 

0,26±0,57, p>0,05. Trung bình đợt cấp ở nhóm can thiệp giảm so với nhóm 

chứng sau 12 tháng, p<0,05. 

Đợt cấp nhập viện ở nhóm can thiệp giảm từ 0,17±0,48 xuống 0,03±0,17 

với p<0,01, nhóm chứng từ 0,17±0,45 xuống 0,14±0,39 sau 12 tháng, p>0,05. 

Khác biệt giữa nhóm chứng và nhóm can thiệp sau 12 tháng với p<0,05. 

3.3.2.6. Tỷ lệ sử dụng dụng cụ phân phối thuốc đường hô hấp 

- Tỷ lệ đã sử dụng bình xịt định liều (pMDI) trước và sau can thiệp 

 

Biểu đồ 3.13. Tỷ lệ sử dụng pMDI trước và sau can thiệp của ĐTNC 

(n=130) 

Nhận xét: Trước can thiệp, tỷ lệ sử dụng bình xịt định liều (pMDI) thấp 

ở cả 2 nhóm. Sau 12 tháng, số đối tượng sử dụng pMDI ở nhóm can thiệp 

tăng từ 6,06% lên 40,91%, nhóm chứng tăng từ 10,94% lên 12,5%. Sử dụng 

pMDI giữa 2 nhóm sau 12 tháng có sự khác biệt với p<0,001. 
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- Tỷ lệ đã sử dụng bình Turbuhaler trước và sau can thiệp  
 

 

Biểu đồ 3.14. Tỷ lệ sử dụng bình Turbuhaler trước và sau can thiệp của 

ĐTNC (n=130) 

Nhận xét: Tỷ lệ sử dụng bình Turbuhaler ở nhóm can thiệp sau 12 tháng 

tăng từ 3,03% lên 27,27%, nhóm chứng tăng từ 6,25% lên 10,94%. Tỷ lệ tăng 

sử dụng Turbuhaler ở nhóm can thiệp so với nhóm chứng có sự khác biệt với 

p<0,05.  
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- Tỷ lệ đã sử dụng pMDI và Turbuhaler trước và sau can thiệp  

 

Biểu đồ 3.15. Tỷ lệ sử dụng pMDI và Turbuhaler trước và sau can thiệp 

(n=130) 

Nhận xét: Tỷ lệ sử dụng cả 2 loại pMDI và Turbuhaler sau 12 tháng 

tăng ở cả nhóm can thiệp và nhóm chứng, khác biệt giữa 2 nhóm có ý nghĩa 

với p<0,01. 
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3.3.2.7. Đánh giá kỹ thuật sử dụng bình xịt định liều (pMDI) và Turbuhaler 

- Đánh giá kỹ thuật sử dụng bình xịt định liều  

 

Biểu đồ 3.16. Tỷ lệ sử dụng đúng pMDI trước và sau can thiệp 

Nhận xét: Tại thời điểm nghiên cứu, nhóm can thiệp có 4 đối tượng sử 

dụng pMDI, nhóm chứng có 7 đối tượng, không có đối tượng nào sử dụng 

đúng cả 6 bước. Sau 12 tháng, nhóm can thiệp có 27 đối tượng sử dụng 

pMDI, tỷ lệ sử dụng đúng 6/6 bước chiếm 44,44%; nhóm chứng có 8 đối 

tượng sử dụng nhưng không có ai sử dụng đúng 6/6 bước. Khác biệt về tỷ lệ 

sử dụng đúng các bước giữa 2 nhóm với p<0,001. 
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Bảng 3.28. Sử dụng sai các bước pMDI của ĐTNC sau 12 tháng 

Đối tượng 

 

Các bước sử dụng sai 

Tổng 

(n=35) 

Nhóm can thiệp 

(n=27) 

Nhóm chứng 

(n= 8) 

n % n % n % 

B2.Lắc bình 6 17,1 2 7,4 4 50 

B3.Thở ra chậm 9 25,7 4 14,8 5 62,5 

B4.Ngậm kín miệng ống 7 20 2 7,4 5 62,5 

B5.Hít vào sâu và ấn đầu ống thuốc 10 28,6 4 14,8 6 75 

B6.Nín thở 10 giây 8 22,8 3 11,1 5 62,5 

Số bước sử dụng sai, n (𝑋̅±SD) 40 (1,1±1,19) 15 (0,6±0,50) 25 (3,1±0,35) 

p (𝑿̅±SD giữa 2 nhóm) p<0,0001 

 

Nhận xét: Sau 12 tháng, tỷ lệ ĐTNC ở nhóm chứng sử dụng sai hầu hết 

các bước từ 50% đến 75%. Trong khi đó, nhóm can thiệp sai cao nhất ở bước 

3 và bước 5 với tỷ lệ 14,8%. Trung bình số bước sử dụng sai pMDI giữa 2 

nhóm có sự khác biệt với p<0,0001. 
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- Đánh giá kỹ thuật sử dụng bình Turbuhaler  

 

Biểu đồ 3.17. Tỷ lệ sử dụng đúng Turbuhaler trước và sau can thiệp 

Nhận xét: Nhóm can thiệp có 2 đối tượng và nhóm chứng có 4 đối 

tượng sử dụng Turbuhaler trước can thiệp, không có đối tượng nào sử dụng 

đúng cả 4 bước. Sau 12 tháng, nhóm can thiệp có 18 đối tượng sử dụng 

pMDI, tỷ lệ sử dụng đúng 4/4 bước chiếm 61,11%; nhóm chứng chỉ có 1 đối 

tượng sử dụng đúng 4/4 bước, chiếm tỷ lệ 14,28%. Khác biệt về tỷ lệ sử dụng 

đúng các bước giữa 2 nhóm với p<0,001. 
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Bảng 3.29. Sử dụng sai các bước Turbuhaler của ĐTNC sau 12 tháng 

Đối tượng 

 

Các bước sử dụng sai 

Tổng 

(n=25) 

Nhóm can thiệp 

(n=18) 

Nhóm chứng 

(n=7) 

n % n % n % 

B2.Giữ ống thẳng đứng, vặn 

phần đế qua bên phải hết mức và 

sau đó vặn ngược lại về vị trí ban 

đầu đến khi nghe tiếng “tách” 

5 20 2 11,1 3 42,9 

B3.Thở ra nhẹ nhàng, ngậm kín 

ống thuốc, hít vào bằng miệng 

mạnh và sâu 

5 20 2 11,1 3 42,9 

B4.Nín thở 10 giây, đóng nắp 

lại, súc miệng sạch. 
6 24 2 11,1 4 57,1 

Số bước sử dụng sai, n (𝑋̅±SD) 16(0,6±0,67) 6 (0,4±0,5) 10 (1,3±0,70) 

p (𝑿̅±SD giữa 2 nhóm) p<0,001 

 

Nhận xét: Sau 12 tháng, nhóm chứng sử dụng sai ở bước 2 và bước 3 

cùng tỷ lệ 42,9%, bước 4 sai 57,1%. Trong khi đó, nhóm can thiệp sai các 

bước 2, 3 và 4 đều chiếm tỷ lệ 11,1%. Trung bình số bước sử dụng sai 

Turbuhaler giữa 2 nhóm có sự khác biệt với p<0,0001. 
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3.3.2.8.  Đánh giá mức độ tuân thủ điều trị 

- Kết quả về tuân thủ tái khám 

Bảng 3.30. Tỷ lệ tuân thủ tái khám sau 12 tháng (n=130) 

Nhóm 

 

Mức tuân thủ 

Nhóm can thiệp 

(n=66) 

Nhóm chứng 

(n=64) p 

n % n % 

Tuân thủ tái khám (≥ 80%) 16 24,24 6 9,38 
<0,05 

Không tuân thủ (< 80%) 50 75,76 58 90,63 

Nhận xét: Tỷ lệ tái khám sau 12 tháng đạt ≥ 80% đợt khám/năm (trên 10 

đợt/12 tháng) ở nhóm can thiệp chiếm 24,24%, trong khi đó ở nhóm chứng 

chỉ chiếm 9,38%, p<0,05. 

- Kết quả mức độ tuân thủ theo bảng điểm Morisky 

Bảng 3.31. Tỷ lệ mức độ tuân thủ theo bảng điểm Morisky (n=130) 

Nhóm 

 

Mức tuân thủ 

Nhóm can thiệp 

(n=66) 

Nhóm chứng 

(n=64) p 

n % n % 

Tuân thủ tốt (điểm = 8) 21 31,82 6 9,38 

<0,0001 
Tuân thủ trung bình  

(6 ≤ điểm < 8) 
25 37,88 13 20,31 

Tuân thủ kém (điểm < 6) 20 30,30 45 70,31 

Điểm trung bình (𝑋̅±SD) 6,0 ± 1,59 4,8 ± 131 <0,001 

Nhận xét: Tỷ lệ mức độ tuân thủ điều trị theo bảng điểm Morisky ở 

nhóm can thiệp theo thứ tự tuân thủ tốt, tuân thủ trung bình và tuân thủ kém 

tương ứng 31,82%, 37,88% và 30,30%. Trong khí đó, nhóm chứng tuân thủ 

kém chiếm tỷ lệ 70,31%, tuân thủ tốt chỉ chiếm 9,38%, khác biệt giữa 2 nhóm 

với p<0,0001. Điểm Morisky trung bình ở nhóm can thiệp cao hơn nhóm 

chứng, p<0,001.  
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Chương 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. Tỷ lệ mắc và các YTNC của COPD 

4.1.1. Phương pháp nghiên cứu 

Các nghiên cứu dịch tễ học COPD thường được thực hiện theo phương 

pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, tỷ lệ mắc bệnh thường được tính trên cơ sở 

nghiên cứu một nhóm đối tượng đại diện cho quần thể chung. Nghiên cứu 

dịch tễ học COPD thường gặp khó khăn trong phương pháp chọn mẫu, sự 

tham gia của đối tượng nghiên cứu, đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm của cán 

bộ tham gia nghiên cứu, các kỹ thuật đo CNTK phổi phải thật sự chính xác, 

bên cạnh đó chi phí cho nghiên cứu cũng khá tốn kém. Vì vậy, các nghiên cứu 

loại này thường ít phổ biến và chủ yếu tiến hành ở các nước phát triển trên thế 

giới. Tại Việt Nam, một số nghiên cứu tại cộng đồng sử dụng phương pháp 

mô tả cắt ngang đã được thực hiện tại một số tỉnh thành phía Bắc: nghiên cứu 

của Ngô Quý Châu tại dân cư thành phố Hà Nội (2005), Chu Thị Hạnh tại 

công nhân nhà máy công nghiệp Hà Nội (2007), Phan Thu Phương (2009) tại 

Bắc Giang và ngoại thành Hà Nội,… và gần đây là nghiên cứu của Nguyễn Đức 

Thọ (2019) tại Hải Phòng đã sử dụng CNTK làm tiêu chuẩn xác định bệnh.  

Trước đây, các nghiên cứu dịch tễ học COPD trên thế giới dựa vào nhiều 

phương pháp tiếp cận chẩn đoán khác nhau, có thể dựa vào chẩn đoán lâm 

sàng của các bác sỹ, dựa vào bộ câu hỏi khai báo của bệnh nhân, dựa vào 

CNTK hoặc phối hợp. Hơn nữa, định nghĩa về bệnh được sử dụng trong các 

nghiên cứu dịch tễ học rất khác nhau ở các quốc gia và các tiêu chuẩn chẩn 

đoán tắc nghẽn phế quản chưa có sự đồng nhất giữa các hiệp hội. Mặt khác 

các quốc gia có sự khác nhau về địa lý, khí hậu, môi trường và thói quen 
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phong tục tập quán, điều này dẫn đến có sự khác biệt khá lớn về tỷ lệ mắc 

bệnh giữa các quốc gia và khu vực. 

Năm 2006, Halbert và CS đã tiến hành phân tích tổng hợp các nghiên 

cứu dịch tễ học về COPD, viêm phế quản mạn và khí phế thũng đã được đăng 

tải trên hệ thống PUBMED từ năm 1990-2004 để ước tính tỷ lệ COPD trên 

thế giới. Tỷ lệ mắc COPD gộp là 7,6% từ 37 nghiên cứu tại 28 quốc gia trên 

thế giới. Trong số này có 26 nghiên cứu chẩn đoán xác định bệnh bằng CNTK 

(tỷ lệ mắc COPD là 10,1%), tiêu chuẩn chẩn đoán của CNTK cũng khác nhau 

giữa các nghiên cứu (có 13 nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn của GOLD, 2 

nghiên cứu dựa vào ERS/1995, 2 nghiên cứu dựa vào ATS/1987 và còn lại dựa 

vào các tiêu chuẩn khác). Có 7 nghiên cứu dựa vào sự khai báo của bệnh nhân 

(tỷ lệ mắc COPD 3,7%), 4 nghiên cứu dựa vào chẩn đoán của bác sỹ (tỷ lệ mắc 

4,1%), 1 nghiên cứu dựa vào x-quang phổi (tỷ lệ mắc COPD là 13,7%) [14].  

Tại Đan Mạch, nghiên cứu của Prescott E và CS (1999) có sử dụng các 

triệu chứng hô hấp làm tiêu chuẩn chẩn đoán có tới 10,1% ở độ tuổi 20-90 

tuổi mắc COPD, còn chẩn đoán dựa vào CNTK với tiêu chuẩn chẩn đoán tỷ lệ 

FEV1/FVC < 0,7 thì cho tỷ lệ thấp hơn với 3,7% [129]. 

Tại Úc, theo nghiên cứu cắt ngang của Walters, J.A và CS (2011) tại 31 

cở sở y tế, tổng số 341 bệnh nhân đã được chẩn đoán COPD bằng triệu chứng 

lâm sàng và đang được sử dụng thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài được 

tiến hành đo CNTK. Kết quả cho thấy 31% bệnh nhân không có tắc nghẽn 

(chỉ số FEV1/FVC ≥ 0,7), 56% bệnh nhân có CNTK bình thường [130]. 

Arne, M và CS (2010) nghiên cứu cắt ngang các hồ sơ bệnh nhân đã 

được chẩn đoán COPD tại 56 trung tâm chăm sóc sức khỏe và 14 phòng khám 

ngoại trú tại Thụy Điển. Tổng số 1114 bệnh nhân COPD trong đó 533 bệnh 

nhân được chẩn đoán mới trong vòng 4 năm, kết quả chỉ có 59% hồ sơ được 
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đo CNTK, 45% được làm test HPPQ và trong số bệnh nhân được chẩn đoán 

mới chỉ có 30% có chỉ số FEV1/VC < 0,7 [131]. 

Một số nghiên cứu khác trên đối tượng được chẩn đoán COPD hoặc 

HPQ cho thấy, có đến 20% đến 38% bệnh nhân trên 40 tuổi được chẩn đoán 

bằng tiền sử và khám thực thể là mắc bệnh HPQ thực sự mắc COPD 

[132],[133]. Ngược lại, nhiều bệnh nhân được chăm sóc ban đầu được chẩn 

đoán mắc COPD khi thực tế họ bị HPQ [134], điều này dẫn đến việc kê đơn 

thuốc corticosteroid dạng hít không phù hợp đối với các mức độ bệnh khác 

nhau [135], [136].  

Như vậy có thể nhận thấy, sự không thống nhất về cách tiếp cận chẩn 

đoán và tiêu chuẩn đánh giá tắc nghẽn đường dẫn khí dẫn đến tỷ lệ mắc 

COPD giữa các nghiên cứu có sự khác biệt. Ngày nay dựa vào tiêu chuẩn 

chẩn đoán COPD theo GOLD qua đo CNTK với chỉ số FEV1/FVC < 0,7 sau 

test HPPQ làm tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán xác định, điều này cũng đã được 

đồng thuận giữa các hiệp hội (ERS, ATS, LFA, GesEPOC…) trong chẩn đoán 

và nghiên cứu dịch tễ học của bệnh [137],[138],[139]. 

Dựa trên các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, trong nghiên cứu 

này chúng tôi đã thu thập thông tin của ĐTNC về dịch tễ học lâm sàng bằng 

bộ câu hỏi chuẩn đã được sử dụng qua nhiều nghiên cứu và lấy lấy kết quả đo 

CNTK với chỉ số FEV1/FVC < 0,7 sau test HPPQ làm tiêu chuẩn chẩn đoán 

xác định COPD. 

Cỡ mẫu và đối tượng nghiên cứu: Nghệ An là một tỉnh nằm ở khu vực 

Bắc trung Bộ, có diện tích lớn nhất nước và dân số đứng thứ tư trong các tỉnh 

thành. Dân cư phân bố rộng đầy đủ trong 4 vùng miền núi cao, trung du, đồng 

bằng và ven biển. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang với kiểu 

chọn mẫu ngẫu nhiên đơn hoàn toàn, cỡ mẫu được tính được qua công thức 

mẫu chùm (Cluster sampling). Khi lựa chọn các đối tượng từ 40 tuổi trở lên 
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tham gia nghiên cứu, chúng tôi dựa trên cơ sở nghiên cứu về dịch tễ học 

COPD trên thế giới và Việt Nam, các nghiên cứu đều cho thấy tỷ lệ COPD 

tăng theo tuổi và ít gặp ở người dưới 40 tuổi [8],[5],[6],[14]. 

4.1.2. Tỷ lệ mắc và các YTNC liên quan đến COPD 

4.1.2.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 

COPD là bệnh lý hô hấp thường gặp ở người trên 40 tuổi, các nghiên 

cứu trong và ngoài nước đều cho thấy có sự khác biệt về tỷ lệ mắc COPD tại 

điểm cắt 40 tuổi, và đồng thuận nghiên cứu dịch tễ học COPD ở người từ 40 

tuổi trở lên [29],[14],[30],[31],[140]. Với sự già hóa dân số nước ta ngày càng 

nhanh, kinh tế phát triển, môi trường ô nhiễm, đặc biệt tình trạng hút thuốc ở 

nam giới trưởng thành ngày càng gia tăng (khoảng 42,7% theo số liệu báo cáo 

của Bộ Y tế năm 2015), dự báo tỷ lệ mắc COPD ở Việt Nam sẽ ngày càng gia 

tăng [141]. 

Tỉnh Nghệ An có diện tích 16.493,7 km2, các đơn vị hành chính bao 

gồm 21 đơn vị cấp huyện với 1 thành phố trực thuộc, 3 thị xã, 17 huyện. Mật 

độ dân số chủ yếu là nông thôn chiếm 70%, 10% sống ở thành phố. Dân số 

Nghệ An (theo kết quả điều tra dân số năm 2019) có hơn 3,3 triệu người, trên 

địa bàn có nhiều dân tộc sống cùng như người Thái, Thổ, người H’Mông bên 

cạnh dân tộc chính là người kinh. Dân cư phân bố không đồng đều, các vùng 

miền núi mật độ dân rất thấp, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, giao 

thông đi lại khó khăn. Chính vì vậy, công tác điều tra dịch tễ học tại cộng 

đồng là một thách thức không nhỏ trong công tác khám sàng lọc cũng như 

công tác can thiệp. 

Nghiên cứu của chúng tôi tiến hành trên 4.000 đối tượng từ 40 tuổi trở 

lên theo công thức chọn mẫu ước tính một tỷ lệ trong quần thể, các huyện 

được lựa chọn ngẫu nhiên đơn đại diện cho 4 vùng miền của Nghệ An. Các 
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đối tượng không lựa chọn vào nghiên cứu là những người khác xã, khác 

thôn/xóm có tham gia khám sàng lọc, các đối tượng không đo được CNTK 

hoặc các đối tượng từ chối tham gia nghiên cứu. Toàn bộ 4.000 đối tượng 

tham gia nghiên cứu được phỏng vấn, trả lời đầy đủ bộ câu hỏi, khám lâm 

sàng và đo CNTK đạt tiêu chuẩn. 

Kết quả điều tra 4.000 người dân từ 40 tuổi trở lên tại 20 xã thuộc 4 

huyện, trong đó huyện Diễn Châu 977 người, huyện Quỳnh Lưu 1022 người, 

huyện Tân Kỳ 982 người và huyện Tương Dương 1019 người (Bảng 3.1). Tỷ 

lệ nữ tham gia nghiên cứu chiếm 58,23% (Diễn Châu 59,47%, Quỳnh Lưu 

57,34%, Tân Kỳ 59,37% và Tương Dương 56,82%) và nam giới chiếm tỷ lệ 

41,77%. Tuổi trung bình của đối tượng nghiên cứu là 60,8 ± 11,26, tuổi trung 

bình cao nhất ở huyện Diễn Châu (62,7±11,76) và thấp nhất ở huyện Tương 

Dương (58,9±11,14) (Bảng 3.2). Nhóm tuổi tham gia nhiều nhất là 60-69 tuổi 

chiếm tỷ lệ 30,88%, tiếp đến nhóm tuổi 50-59 chiếm 27,95%, thấp hơn là 

nhóm 70 tuổi trở lên chiếm 22,45% và thấp nhất ở nhóm 40-49 với tỷ lệ 

18,75%. Như vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ nữ giới chiếm tỷ lệ 

cao hơn nam giới, điều này phù hợp với cơ cấu độ tuổi tại Việt Nam (số liệu 

thống kê năm 2019: 5.262.699 người trên 64 tuổi (2.016.513 nam/3.245.236 

nữ) (Nguồn: https://danso.org/viet-nam/). Kết quả này cũng tương tự các kết 

quả nghiên cứu của Đinh Ngọc Sỹ, Ngô Quý Châu, Chu Thị Hạnh về tỷ lệ nữ 

giới cao hơn nam giới ở người trên 40 tuổi [8],[29],[31]. Mặt khác, đối tượng 

nghiên cứu chủ yếu ở vùng nông thôn, sống bằng nghề nông nghiệp, một số 

vùng sống bằng nghề đánh bắt cá (vùng ven biển) nên số lượng nam giới trên 

40 tuổi cũng khó tiếp cận hơn đối tượng nữ giới. Trình độ học vấn của đối 

tượng nghiên cứu cũng có sự khác biệt giữa các vùng miền, vẫn còn 2,33% tỷ 

lệ mù chữ tập trung chủ yếu ở huyện miền núi cao, nơi tập trung nhiều đồng 

https://danso.org/viet-nam/
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bào dân tộc thiểu số; trình độ học vấn mức tiểu học là 30,6%, trung học cơ sở 

chiếm tỷ lệ cao nhất với 54,6% và từ trung học phổ thông trở lên chỉ có 

13,1% (Bảng 3.3).  

Tỷ lệ hút thuốc lá thuốc lào ở ĐTNC chiếm 29,02%, trong đó hút thuốc 

chủ yếu ở đối tượng nam giới với tỷ lệ 67,68%; nữ giới hút thuốc chiếm tỷ lệ 

1,29% (Bảng 3.4). 

Trước đây chất đốt sử dụng trong các hộ gia đình chủ yếu là rơm rạ, 

than củi, than đá; 10 năm trở lại đây nhiều hộ gia đình (đặc biệt vùng đồng 

bằng và ven biển) đã chuyển sang đun nấu bằng gas, điện, tuy nhiên vẫn duy 

trì song song các chất đốt sinh khối trong sinh hoạt. Thời gian tiếp xúc với 

khói bếp rất khó xác định, các ĐTNC khó nhớ được chính xác thời gian đun 

nấu vì có thời gian tiếp xúc nhiều, có thời gian tiếp xúc ít, phân loại từng chất 

đốt riêng rẽ khó khăn. Vì vậy trong nghiên cứu, chúng tôi chỉ tính ước lượng 

số năm tiếp xúc với khói bếp, kết quả có tới 99,0% ĐTNC tiếp xúc khói bếp 

và 83,45% tiếp xúc trên 30 năm (Bảng 3.6).  

Tiếp xúc bụi trong một số nghề nghiệp cũng là một trong những YTNC 

của COPD. Trong nghiên cứu, các ĐTNC chủ yếu tham gia sản xuất nông 

nghiệp, có 1,13% ĐTNC làm nghề tiếp xúc trực tiếp với bụi như nghề mộc, 

nghề khai thác đá, gạch ngói, công nhân mỏ,… trong đó 0,88% ĐTNC có thời 

gian tiếp xúc ≥ 20 năm (Bảng 3.7). Khi phân tích mối liên quan giữa phơi 

nhiễm bụi nghề nghiệp với COPD chúng tôi nhận thấy, tiếp xúc bụi nghề 

nghiệp ≥ 20 năm có nguy cơ mắc COPD gấp 21,4 lần nhóm tiếp xúc dưới 20 

năm hoặc không tiếp xúc (Bảng 3.16). Kết quả tỷ lệ tiếp xúc khói bếp và bụi 

nghề nghiệp cũng tương tự nghiên cứu của Phan Thu Phương tại huyện Lạng 

Giang (Bắc Giang) và huyện Sóc Sơn (Hà Nội) [30]. 
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4.1.3. Kết quả về tỷ lệ mắc COPD 

Qua khám sàng lọc 4.000 đối tượng từ 40 tuổi trở lên tại tỉnh Nghệ An và 

đo CNTK đạt tiêu chuẩn. Kết quả đã phát hiện được 166 trường hợp mắc 

COPD (tỷ lệ FEV1/FVC < 0,7 sau test HPPQ) chiếm tỷ lệ 4,15%, trong đó 

nam giới chiếm 8,44% và nữ giới là 1,07% (Bảng 3.8). Trong số người bệnh 

được chẩn đoán mắc COPD, chỉ có 11 BN đã được chẩn đoán và quản lý điều 

trị định kỳ tại cơ sở y tế (Bảng 3.26). 

Kết quả mắc COPD giữa các vùng miền: vùng đồng bằng (Diễn Châu 

5,02%) và ven biển (Quỳnh Lưu 4,21%) cao hơn vùng miền núi (Tân Kỳ 

3,56%), vùng núi cao (Tương Dương 3,83%) (Bảng 3.8). Phân tích sự khác 

biệt này chúng tôi nhận thấy, vùng đồng bằng và ven biển có tỷ lệ người dân 

hút thuốc lá cao; số lượng hút thuốc trung bình bao-năm ở Diễn Châu và 

Quỳnh Lưu là 21,8 ± 11,8 và 19,5 ± 11,47. Trong khí đó ở miền núi và núi 

cao người dân thường hay có thói quen hút thuốc lào, số lượng hút trung bình 

bao-năm thấp hơn (Tân Kỳ 16,7 ± 11,38, Tương Dương 15,9 ± 11,29), (Bảng 

3.5). Vì vậy có thể nguyên nhân sự chệnh lệch về tỷ lệ mắc COPD do mức độ 

hút thuốc ở các vùng khác nhau. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu 

của Trần Hoàng Thành, Đoàn Phương Lan (2009) về tình trạng hút thuốc lá 

và thuốc lào ở người mắc COPD: đa số người hút thuốc lào dưới 10 bao-năm 

và người bệnh hút thuốc lá trên 10 bao-năm dù thời gian hút là ngang nhau 

[142]. Tương tự, kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Thọ (2019) về tỷ lệ mắc 

COPD 7,0% ở xã Kiến Thiết (Hải Phòng), nơi người dân hút thuốc nhiều hơn so 

với tỷ lệ 5,9% ở xã Kiền Bái (Hải Phòng) có tỷ lệ hút thuốc ít hơn [119]. Kết quả 

của Đinh Ngọc Sỹ và CS cũng cho thấy tỷ lệ mắc COPD ở nông thôn cao hơn 

miền núi (2,6% so với 1,6%) ở tất cả các lứa tuổi [8]. 
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Khi so sánh kết quả về tỷ lệ mắc COPD ở người trên 40 tuổi tại Việt 

Nam chúng tôi nhận thấy: nghiên cứu của Ngô Quý Châu và CS trên 2.976 

đối tượng từ 40 tuổi trở lên thuộc 10 xã ngoại thành thành phố Hải Phòng 

(2006), các tác giả nhận thấy tỷ lệ mắc COPD chung cho 2 giới là 5,65%, 

trong đó tỷ lệ mắc ở nam giới là 7,91% và nữ 3,63%. Có thể thấy tỷ lệ mắc 

COPD trong nghiên cứu này cao hơn kết quả của chúng tôi, theo tác giả địa 

điểm nghiên cứu có thể tập trung ở một số vùng có ô nhiễm khói bụi, gần nhà 

máy xi măng và có một số địa phương chuyên canh trồng thuốc lào [29]. Kết 

quả của chúng tôi tương tự kết quả của tác giả Đinh Ngọc Sỹ và CS (2009), tỷ 

lệ mắc COPD chung toàn quốc ở lứa tuổi ≥ 40 là 4,2%, miền Bắc tỷ lệ COPD 

là 5,7%, miền Trung là 4,6% và miền Nam là 1,9%. Nam giới chiếm tỷ lệ 

7,1% và nữ giới là 1,9% [8]. 

Các nghiên cứu về tỷ lệ mắc COPD trên thế giới với tiêu chuẩn chẩn 

đoán bằng kết quả đo CNTK cho thấy tỷ lệ bệnh cao hơn các phương pháp 

thông thường khác. Tình trạng hút thuốc và sự già hóa dân số là yếu tố chính 

làm tăng tỷ lệ mắc bệnh, các YTNC khác cũng góp phần quan trọng trong 

dịch tễ học COPD [143]. 

Tại Hoa Kỳ, Jamie Sullivan, MPH và CS (2015) đã sử dụng dữ liệu từ 

nhiều nguồn cung cấp (Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh – CDC, 

dữ liệu trực tuyến dịch tễ học, Trung tâm Medicare, BRFSS…) để ước tính tỷ 

lệ COPD của 10 bang và tiểu bang. Kết quả trong giai đoạn 2014-2015, tỷ lệ 

mắc COPD ở người trưởng thành là 5,9%. Tỷ lệ mắc giao động giữa các vùng 

miền, từ 3,7% ở Puerto Rico và Hawaii đến 12% ở miền Tây Virginia [144].  

Nghiên cứu CORE (2018) trên 2842 người lớn tại một số nước trong 

khối cộng đồng các quốc gia độc lập (Commonwealth of Independent States - 
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CIS) gồm Ukraine (964 người), Kazakhstan (945 người) và Azerbaijan (933 

người) từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2015, nghiên cứu những người trên 18 

tuổi sống tại địa phương ≥10 năm, tiêu chuẩn chẩn đoán COPD theo GOLD. 

Kết quả, tỷ lệ mắc COPD qua đo CNTK ở Ukraine chiếm 3,2%; Kazakhstan 

chiếm tỷ lệ 6,7% và 3,8% ở Azerbaijan. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều tỷ lệ ước 

tính trước đó tại 3 nước (theo thứ tự 1,0%; 1,4% và 0,4%) [145]. 

Như vậy, các nghiên cứu đều cho thấy tỷ lệ COPD qua đo CNTK đều 

cao hơn tỷ lệ chẩn đoán trước đây, đặc biệt ở những người trẻ, ở giai đoạn 

GOLD 1, GOLD 2 và chưa xuất hiện các triệu chứng hô hấp mạn tính [146]. 

Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện nhiều trường hợp mắc COPD chưa được 

chẩn đoán, đã được chẩn đoán trước đó nhưng chưa được đo CNTK, hoặc 

được chẩn đoán HPQ, viêm phế quản mạn,… Đề xuất của tác giả cần sử dụng 

đo CNTK cho tất cả đối tượng được chẩn đoán COPD tại cộng đồng theo tiêu 

chuẩn của GOLD. Mặt khác, cần nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị 

ngay tại tuyến y tế cơ sở; trang bị máy đo CNTK, đào tạo tập huấn cho CBYT 

nhằm khắc phục tình trạng chẩn đoán muộn hoặc chẩn đoán sai, nâng cao 

nhận thức của bệnh nhân và cộng đồng về bệnh. Cải thiện tình trạng thờ ơ với 

bệnh COPD, tiếp tục tiếp xúc với YTNC. 

4.1.4. Ảnh hưởng của các YTNC với COPD 

Các YTNC ảnh hưởng đến COPD đã được đề cập đến trong nhiều 

nghiên cứu trên thế giới và đã được đưa vào hướng dẫn định hướng chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng. Do không có khả năng khảo sát được tất cả các 

YTNC nên trong nghiên cứu này chúng tôi đề cập đến một số YTNC chính đó 

là: tuổi, giới, tiền sử bệnh hô hấp mạn tính, yếu tố hút thuốc, sử dụng chất đốt 

trong gia đình và ô nhiễm bụi nghề nghiệp. Trong nghiên cứu của chúng tôi 
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kết hợp phân tích đơn biến và hồi quy đa biến để xác định các YTNC đến tỷ 

lệ mắc COPD. 

4.1.4.1. Tuổi và COPD. 

COPD có đặc điểm là tiến triển từ từ, liên quan đến tình trạng viêm mạn 

tính của phế quản-phổi, quá trình khởi phát từ khi tiếp xúc với các YTNC và 

tiến triển kéo dài trong nhiều năm kể cả sau khi không tiếp tục tiếp xúc nữa, 

đồng thời chức năng hô hấp ngày càng giảm dẫn đến nguyên nhân tuổi càng 

cao thì nguy cơ mắc COPD càng tăng [147]. Mặt khác những trường hợp hút 

thuốc có thể biểu hiện ho hoặc khạc đờm nhưng không thường xuyên thường 

chủ quan không đi khám, người bệnh nghĩ rằng các triệu chứng trên là do hút 

thuốc, khi các triệu chứng lâm sàng biểu hiện rõ mới được đo CNTK và đây 

cũng là lý do người bệnh được chẩn đoán xác định bệnh khi tuổi đã cao. 

Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện được 166 bệnh nhân COPD với độ 

tuổi trung bình là 68,80 ± 10,06, tuổi thấp nhất là 40 và tuổi cao nhất 91. Tỷ lệ 

mắc bệnh có xu hướng tăng lên theo tuổi, nam cao hơn nữ (Bảng 3.8). Phân 

bố tỷ lệ mắc thấp nhất ở lứa tuổi 40-49 chiếm 4,82%, ở lứa tuổi 50-59 là 

11,45%, nhóm tuổi trên 60 tuổi là 35,54% và chiếm tỷ lệ cao nhất ở nhóm 

trên 70 tuổi với tỷ lệ 48,19%. Khi phân tích hồi quy đa biến các yếu tố liên 

quan đến COPD chúng tôi cũng nhận thấy nếu so sánh với nhóm 40-49 tuổi 

thì nguy cơ của nhóm 50-59 tuổi tăng gấp 1,6 lần, nhóm 60-69 tuổi nguy cơ 

tăng gấp 4,6 lần  và nhóm 70 tuổi trở lên nguy cơ mắc COPD tăng gấp 9,1 lần 

(Bảng 3.18). Như vậy tuổi càng cao thì nguy cơ mắc COPD càng tăng. Kết 

quả phù hợp với nghiên cứu của Phan Thu Phương (2010), trong mô hình 

logistic đa biến nhóm tuổi 50-59 nguy cơ cao gấp 4,9 lần và độ tuổi trên 60 

cao gấp 13 lần nhóm tuổi 40-49 [30]. Tương tự, kết quả nghiên cứu của Chu 

Thị Hạnh (2007) cho thấy, độ tuổi 50-59 nguy cơ mắc cao 8,8 lần (p<0,001) 

và độ tuổi trên 60 nguy cơ mắc COPD gấp 38,6 lần nhóm tuổi 40-49 [31]. 
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Nghiên cứu của Alam và CS (2015) về dịch tễ COPD ở người từ 40 tuổi 

trở lên tại Bangladesh cho thấy, độ tuổi cũng là một YTNC đối với COPD. Tỷ 

lệ hiện mắc ở độ tuổi trên 60 tuổi cao gấp 3 đến 5 lần độ tuổi 40-49 [140]. 

Seok Jeong Lee và CS (2015) nghiên cứu ở người từ 40 tuổi trở lên 

không hút thuốc tại Hàn Quốc thấy nam giới nguy cơ mắc COPD tăng gấp 4,2 

lần nữ. Nếu so với nhóm tuổi 40-49 thì nhóm 60-69 tuổi nguy cơ mắc bệnh 

tăng gấp 3,8 lần, nhóm 70-79 nguy cơ mắc tăng gấp 9,2 lần và nhóm từ 80 

tuổi trở lên nguy cơ mắc 17,7 lần [148]. Nghiên cứu của Hager Daldoul và CS 

(2013) ở Tunisia cho thấy người 70 tuổi trở lên nguy cơ mắc COPD tăng gấp 

17,67 lần so với nhóm 40 – 49 tuổi [149]. Nghiên cứu dịch tễ học tại Trung 

Quốc, Nanshan Zhong và CS (2007) cho thấy nguy cơ mắc COPD ở người 70 

tuổi trở lên tăng gấp 9,2 lần so với nhóm 40-49 tuổi [26]. 

4.1.4.2. Giới tính và COPD 

Các nghiên cứu trên thế giới đều chỉ ra rằng, tỷ lệ COPD ở nam giới 

cao hơn nữ giới, tỷ lệ mắc COPD giữa hai giới có sự khác biệt có thể do bị tác 

động bởi tiền sử tiếp xúc các YTNC (đặc biệt là tình trạng hút thuốc). Hiện 

nay, COPD được phát hiện nhiều hơn ở nữ giới, mặc dù có sự gia tăng tình 

trạng hút thuốc lá ở nữ (đặc biệt ở các nước phương Tây), tuy nhiên còn nhiều 

sự khác biệt về giải phẫu, nội tiết, tính nhạy cảm với tác hại của khói thuốc lá, 

tiếp xúc nhiều hơn với ô nhiễm khói bếp trong nhà, sự khác biệt về hành vi lối 

sống và cách tiếp cận với dịch vụ y tế khác nhau giữa nam và nữ dẫn đến có 

sự chênh lệch về tỷ lệ mắc COPD [150],[151],[152].  

Trong nghiên cứu của chúng tôi có 141 nam (chiếm 84,9%), và 25 nữ 

(15,1%) mắc COPD (Bảng 3.9). Tỷ lệ mắc COPD ở nam giới từ 40 tuổi trở 

lên tại cộng đồng chiếm tỷ lệ 8,44% và nữ chiếm 1,07% (Bảng 3.8). Khi tiến 

hành phân tích giữa 2 biến (COPD và giới tính), chúng tôi nhận thấy có sự 
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khác biệt rõ rệt về tỷ lệ mắc COPD giữa nam và nữ. Tuy nhiên sự khác biệt 

này chúng tôi thấy có 1 yếu tố gây nhiễu là tình trạng hút thuốc, thói quen hút 

thuốc ở nữ giới Việt Nam nói chung và vùng nông thôn nói riêng có sự khác 

biệt rõ, nữ giới chủ yếu hút thuốc lá thụ động. Tuy nhiên khi phân tích mô 

hình logistic đa biến chúng tôi thấy vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ mắc COPD 

theo giới tính, nam giới tăng gấp 3,2 (1,9-5,6) lần nữ giới (Bảng 3.18). Khi so 

sánh các kết quả nghiên cứu trong nước, các kết quả đều cho thấy tỷ lệ mắc 

COPD ở nam cao hơn nữ, ở nông thôn mắc cao hơn thành thị [8],[153]. 

Trên thế giới, nhiều nghiên cứu đều chỉ ra rằng tỷ lệ nam giới mắc 

COPD cao hơn nữ giới và khác nhau giữa các nước, các khu vực. Gần đây sự 

chênh lệch về tỷ lệ giữa nam và nữ có xu hướng hẹp lại, sự khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở các nước phát triển và thu nhập cao. Năm 

2018, Georgios N và CS phân tích gộp 194 nghiên cứu dịch tễ COPD trên 

toàn cầu cho thấy: tỷ lệ hiện mắc là 9,23%, trong đó nam giới chiếm tỷ lệ 

9,23% và nữ giới là 6,16%. Đối với nam giới, tỷ lệ mắc cao nhất ở khu vực 

Đông Nam Á với 11,34%; khu vực Tây Thái Bình Dương 9,2%. Đối với nữ 

giới, tỷ lệ bệnh cao nhất ở Vùng Châu Mỹ với 7,3%, thấp hơn là vùng Tây 

Thái Bình Dương với tỷ lệ 6,16% và thấp nhất ở Châu Âu với tỷ lệ 6,1%. Khi 

phân tích tỷ lệ mắc ở những người từ 40 tuổi trở lên tỷ lệ mắc giữa nam và nữ 

tăng lên 11,55% và 7,47%. Điều đáng chú ý là trong các nghiên cứu sử dụng 

phương pháp đo CNTK tỷ lệ hiện mắc giữa nam và nữ lần lượt là 13,09% và 

7,59%, thậm chí còn cao hơn khi phân tích tập trung cho những người tham 

gia nghiên cứu trên 40 tuổi [154]. 

4.1.4.3. Ảnh hưởng của khói thuốc với COPD 

Hút thuốc lá thuốc lào là YTNC chính của COPD đã được đề cập trong 

nhiều nghiên cứu. Theo GOLD, hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gặp ở 85-

90 % bệnh nhân mắc COPD. Tuy nhiên không phải tất cả những đối tượng 
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hút thuốc đều mắc COPD, các nghiên cứu nhận thấy có khoảng 15-20% số 

người hút thuốc mắc COPD [155],[156],[157], thậm chí có nghiên cứu chỉ ra 

rằng không phải 15% mà là 50% người lớn tuổi hút thuốc sẽ mắc COPD [158]. 

Tại Việt Nam, theo kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc lá ở người 

trưởng thành (điều tra GATS) năm 2015 do Bộ Y tế phối hợp Đại học Y Hà 

Nội và Tổng cục thống kê thực hiện, tỷ lệ hút thuốc chung là 22,5%; nam giới 

hút thuốc chiếm tỷ lệ 45,3% và nữ giới là 1,1%. Phơi nhiễm khói thuốc thụ 

động tại gia đình là 59,9% và tại nơi làm việc là 42,6% [141]. Trong khi đó 

chưa có số liệu thống kê tình trạng hút thuốc lào ở Việt Nam, đây là tình trạng 

khá phổ biến ở vùng nông thôn và miền núi. Tại một số quốc gia trên thế giới 

hút thuốc lào là một thói quen truyền thống qua nhiều thập kỷ, khởi đầu ở Ấn 

Độ sau đó lan ra toàn thế giới và ngày càng gia tăng [159],[160],[161]. 

Tại Nghệ An, tình trạng hút thuốc lá thuốc lào vẫn đang có xu hướng 

gia tăng, trong khi đó các biện pháp phòng ngừa vẫn chưa thực sự hiệu quả do 

điều kiện kinh tế, mật độ dân cư thấp và nhận thức về nguy cơ mắc bệnh chưa 

được quan tâm. Trong 4.000 đối tượng nghiên cứu của chúng tôi có 1161 

người hút thuốc chiếm tỷ lệ 29,02%. Trong đó các đối tượng hút thuốc có 

1131/1671 là nam giới chiếm tỷ lệ 69,5%, và chỉ có 30/2329 đối tượng là nữ 

giới chiếm tỷ lệ 1,29% (Bảng 3.4). Tỷ lệ người mắc COPD có hút thuốc là 

131/166 chiếm 78,92% và hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 10,2 lần so 

với những người không hút thuốc (Bảng 3.15). Tỷ lệ mắc COPD có xu hướng 

tăng lên theo mức độ hút thuốc, những người hút < 15 bao-năm mắc COPD 

chiếm tỷ lệ 6,24%; tăng gấp 5,33 lần người bệnh không hút thuốc, trong khi 

đó hút thuốc 15 - 30 bao-năm có nguy cơ mắc COPD 13,78 lần và tăng 16,59 

lần ở những người hút trên 30 bao-năm so với những người không hút thuốc 

(Bảng 3.14). 
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Các công trình nghiên cứu trong nước đều thừa nhận hút thuốc có liên 

quan chặt chẽ đến COPD. Theo Đinh Ngọc Sỹ (2009) và Chu Thị Hạnh 

(2007) nhận thấy hút thuốc cũng là nguyên nhân hàng đầu của COPD với tỷ lệ 

tương ứng OR = 3,5 (95% CI 2,9-4,2) và OR = 6,7 (95% CI 2,3-26) [8], [31]. 

Kết quả nghiên cứu của Ngô Quý Châu (2006), người hút thuốc có nguy cơ 

mắc COPD cao hơn người không hút 4,28 lần, và Phan Thu Phương (2010) 

nguy cơ mắc COPD ở người hút thuốc trên 15 bao-năm tăng gấp 4,3 lần 

những người không hút [128],[30]. Một nghiên cứu khác của tác giả Hoàng 

Thị Lâm và CS (2014) khảo sát tỷ lệ mắc COPD ở vùng thành thị (quận Hoàn 

Kiếm) và khu vực nông thôn (huyện Ba Vì) kết quả cho thấy, trong số những 

người nam giới trên 60 tuổi hút thuốc tỷ lệ mắc COPD là 47,8%. Trong khi 

đó, nữ giới trên 50 tuổi tỷ lệ mắc COPD chiếm 6,8% nhưng không có ai hút 

thuốc [153]. Như vậy có thể kết luận tình trạng hút thuốc ở Việt Nam là 

YTNC chính của COPD. 

Tại Trung Quốc, một nghiên cứu cắt ngang 0,5 triệu người từ 30-79 

tuổi tại 10 khu vực trong 5 năm (2004 - 2008) có sử dụng CNTK. Kết quả cho 

thấy, nam giới hút thuốc chiếm 74% và tỷ lệ mắc COPD là 7,2%, so sánh với 

nhóm không hút thuốc tỷ lệ mắc COPD chiếm 5,4%. Tỷ lệ nữ hút thuốc chỉ 

với 3%, nhưng có nguy cơ mắc COPD cao hơn nhóm không hút thuốc 1,28 

lần (95% CI 1,15-1,42) [162]. 

Sự kết hợp yếu tố tuổi tác với hút thuốc và thời gian hút thuốc cũng là 

yếu tố có liên quan chặt chẽ về tỷ lệ mắc COPD [163],[164]. Đặc biệt những 

bất thường về sinh lý và sinh học liên quan đến tuổi tác cũng thường xẩy ra ở 

những bệnh nhân COPD có liên quan đến hút thuốc lá [139].  
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4.1.4.4. Ảnh hưởng của khói bếp, bụi nghề nghiệp và tiền sử bệnh hô hấp với COPD 

Nghiên cứu của chúng tôi tiến hành ở 4 huyện thuộc các vùng nông 

thôn của tỉnh, đây là những khu vực dân cư mà chất đốt người dân sử dụng 

chủ yếu là củi, than, rơm… Trong 10 năm trở lại đây, điều kiện kinh tế thay 

đổi nhiều hộ gia đình chuyển sang dùng bếp ga bếp điện để đun nấu, tuy 

nhiên người dân vẫn duy trì song song với việc đun nấu chất đốt cũ, vì vậy 

đánh giá đánh giá mức độ tiếp xúc với khói bếp là rất khó khăn và không 

chính xác. Trong nghiên cứu, chúng tôi phân tích mức độ tiếp xúc với khói 

bếp trên 30 năm với những người tiếp xúc ít hơn hoặc không tiếp xúc. Khi 

phân tích mức độ tiếp xúc khói bếp chúng tôi nhận thấy, đa số (khoảng 99%) 

người dân tiếp xúc với khói bếp cả nam giới và nữ giới, phần lớn người dân 

tiếp xúc với khói bếp từ nhỏ, thời gian tiếp xúc là không rõ ràng và khó xác 

định tình trạng thông thoáng khí của khu vực nhà bếp. Vì vậy chúng tôi chỉ 

ước lượng số năm tiếp xúc với khói bếp ở đối tượng từ 40 tuổi trở lên, kết quả 

nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ người dân tiếp xúc với khói bếp ≥ 30 năm 

chiếm 83,45%, thời gian tiếp xúc ở miền núi cao hơn đồng bằng và ven biển 

(Bảng 3.6), p<0,05. Phân tích hồi quy đơn biến chúng tôi nhận thấy, những 

người tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm có nguy cơ mắc COPD 5,5 lần (95% CI 

2,42-12,52) (Bảng 3.15), và sau khi phân tích hồi quy đa biến cũng ghi nhận 

tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm có nguy cơ mắc COPD 3,7 lần (95% CI 1,6-8,7) 

(Bảng 3.19). Kết quả này cũng tương tự nghiên cứu của Phan Thu Phương 

(2010), những người tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm có nguy cơ mắc COPD 3,7 

lần so với nhóm đối tượng không tiếp xúc hoặc tiếp xúc dưới 30 năm, tuy 

nhiên phân tích hồi quy đa biến YTNC tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm với OR 

=1,1 (95% CI 0,3-3); sự khác biệt này có thể trong nghiên cứu của chúng tôi 

tỷ lệ người dân tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm cao hơn nghiên cứu của tác giả 

(83,45% so với 62,3%). 
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Nhiều nghiên cứu trên thế giới có kết quả thấy tiếp xúc khói bếp là 

YTNC của COPD. Một nghiên cứu cắt ngang thực hiện tại một vùng nông 

thôn Banglades ở phụ nữ trên 40 tuổi, có tiền sử tiếp xúc với chất đốt sinh 

khối, khí dầu lỏng hoặc khói khí tự nhiên. Kết quả qua đo CNTK cho thấy, 

những phụ nữ sử dụng chất đốt sinh khối có nguy cơ mắc COPD cao hơn 

nhóm sử dụng khí đốt tự nhiên (LPG- liquid petroleum gas) với OR = 3,39 

(95% CI 1,6-7,13) [165]. Tổ chức nghiên cứu về gánh nặng bệnh tật toàn cầu 

(Global Burden of Disease study) ước tính, việc tiếp xúc với chất đốt sinh 

khối trong các hộ gia đình là YTNC đứng hàng thứ 3 đối với gánh nặng bệnh 

tật toàn cầu từ năm 1990 đến năm 2010 [166]. Năm 2010, Hội lồng ngực Mỹ 

(ATS) cũng đã công bố các YTNC của COPD ngoài thuốc lá, trong đó tiếp 

xúc với ô nhiễm không khí trong nhà do chất đốt sinh khối là một YTNC gây 

bệnh [167], tuyên bố được hỗ trợ bằng các nghiên cứu dịch tễ học ở quần thể 

phụ nữ nấu ăn bằng các chất đốt sinh khối không hút thuốc lá có tỷ lệ mắc 

COPD cao hơn nhóm không tiếp xúc [168],[169],[121]. Tuy nhiên, các tác giả 

cũng thừa nhận giới hạn của nghiên cứu cắt ngang, sự cần thiết của nghiên 

cứu theo dõi dọc hoặc nghiên cứu về đo lường phơi nhiễm từng cá thể để xác 

định chính xác mối quan hệ nhân quả. Vì vậy, kết quả nghiên cứu của chúng 

tôi vẫn còn hạn chế, cần  phải sử dụng nhiều công cụ, chuyên gia về khoa học 

môi trường để đánh giá tác động của chất đốt sinh khối tại các hộ gia đình. 

Nhận xét của chúng tôi cũng phù hợp với các nghiên cứu trong nước và nước 

ngoài [30],[29],[31],[170]. 

Một trong những YTNC khác của COPD là có liên quan đến yếu tố 

nghề nghiệp, nhiều công trình nghiên cứu gần đây cũng chứng minh có sự 

liên quan giữa phơi nhiễm tại nơi làm việc và COPD [171],[47], tỷ lệ mắc 

COPD có thể lên tới 15% ở những người tiếp xúc với nghề nghiệp và cao hơn 
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nữa nếu có phối hợp hút thuốc lá [172],[173]. Các lĩnh vực nghề nghiệp như 

công nhân luyện kim, công nhân xây dựng, dệt may và các lĩnh vực tiếp xúc 

với hóa chất, thuốc trừ sâu ≥ 20 năm… có nguy cơ mắc COPD cao hơn những 

ngành nghề khác [46],[47],[174]. Trong nghiên cứu của chúng tôi, yếu tố 

nghề nghiệp cũng chiếm tỷ lệ thấp, người dân chủ yếu làm nông nghiệp và 

chăn nuôi, một số vùng đồng bằng ven biển làm nghề đánh bắt cá và làm 

muối. Tổng số có 45 người có ngành nghề tiếp xúc với các YTNC mắc COPD 

như công nhân mỏ, công nhân nhà máy xi măng, thợ mộc,… chiếm tỷ lệ 

1,13%, trong đó đối tượng nghiên cứu có thời gian tiếp xúc với bụi nghề 

nghiệp ≥ 20 năm chiếm tỷ lệ 0,88% (Bảng 3.7). Khi phân tích hồi quy đơn 

biến cho thấy nhóm tiếp xúc bụi nghề nghiệp ≥ 20 năm có nguy cơ mắc 

COPD cao gấp 21,4 lần nhóm không tiếp xúc hoặc tiếp xúc dưới 20 năm; 

chúng tôi tiếp tục phân tích hồi quy đa biến kết quả cũng cho thấy nguy cơ 

cao gấp 16,3 lần ở nhóm tiếp xúc ≥ 20 năm (Bảng 3.18). 

Tiền sử bệnh lý hô hấp mạn tính cũng là một trong những YTNC của 

COPD sau một thời gian mắc bệnh. Tiền sử nhiễm trùng đường hô hấp thời 

niên thiếu có liên quan đến suy giảm chức năng phổi và tăng các triệu chứng 

về đường hô hấp khi trưởng thành [56], các yếu tố khác như HPQ, tăng đáp 

ứng đường thở, viêm phế quản mạn tính cũng có thể là YTNC của COPD 

[55],[175],[176]. Tiền sử lao phổi cũng là một YTNC đối với COPD mặt khác 

đây cũng là bệnh cần chẩn đoán phân biệt hoặc bệnh đồng mắc với COPD 

[97],[177]. Tại cộng đồng, qua thăm khám lâm sàng và đo CNTK có thể phân 

biệt được giữa HPQ, viêm phế quản mạn với COPD. Trong nghiên cứu của 

chúng tôi có 185 đối tượng có tiền sử mắc bệnh lý hô hấp mạn tính qua hỏi 

bệnh, trong đó 36 đối tượng có rối loạn thông khí tắc nghẽn không hồi phục 

chiếm tỷ lệ 19,46%, như vậy nhóm đối tượng có tiền sử bệnh hô hấp mạn tính 
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có nguy cơ mắc COPD gấp 6,85 lần nhóm không có bệnh lý hô hấp mạn tính 

(Bảng 3.17). Tiền sử bệnh hô hấp hay gặp là viêm phế quản, viêm phổi, HPQ, 

lao phổi qua chẩn đoán ở tuyến huyện, hoặc tuyến xã nơi chưa có đo CNTK. 

Như vậy có thể 36 bệnh nhân này đã mắc COPD nhưng chưa được chẩn đoán 

xác định, điều này là một trong những hạn chế xác định YTNC của yếu tố tiền 

sử bệnh tại cộng đồng. 

4.2. Đặc điểm lâm sàng, CNTK và điện tâm đồ của đối tượng mắc COPD 

4.2.1. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng mắc COPD 

Triệu chứng lâm sàng của COPD là ho và khạc đờm mạn tính, những 

triệu chứng này có thể thay đôỉ hàng ngày và có thể xuất hiện trước sự tắc 

nghẽn của đường dẫn khí [68]. Ở giai đoạn muộn thường xuất hiện các triệu 

chứng khó thở, tức nặng ngực. Trong nghiên cứu của chúng tôi qua bảng câu 

hỏi phỏng vấn đã tiến hành khảo sát một số triệu chứng hô hấp thường gặp ở 

bệnh nhân COPD đó là ho, khạc đờm, tức ngực và khó thở. Nhìn chung, nam 

giới có nguy cơ mắc các triệu chứng hô hấp cao hơn nữ giới tại cộng đồng 

(Bảng 3.19), hút thuốc có nguy cơ mắc các triệu chứng này cao hơn nhóm 

không hút (Bảng 3.20). 

Trong phân tích nhóm bệnh nhân COPD, chúng tôi nhận thấy có 62,65% 

bệnh nhân có triệu chứng ho, 52,41% bệnh nhân có khạc đờm, khó thở gặp 

45,78%, nhóm bệnh nhân không có triệu chứng chiếm tỷ lệ 15,06% (Biểu đồ 

3.3). Mức độ khó thở của nhóm bệnh nhân COPD được phân loại theo thang 

điểm mMRC tương ứng mức điểm từ 0 đến 4 điểm, đây là một tiêu chuẩn 

tương đối dễ dánh giá triệu chứng khó thở tại cộng đồng khi so sánh với sử 

dụng thang điểm CAT, mặt khác thang điểm mMRC có ý nghĩa hơn trong 

việc thăm khám tại phòng khám cấp cứu hoặc bệnh nhân nội trú [178]. Từ 

thang điểm mMRC và tiền sử đợt cấp, tiền sử nhập viện chúng tôi phân loại 

COPD theo nhóm, kết quả nhóm A chiếm tỷ lệ 54,22%, nhóm B 37,35% 
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nhóm C và D chiếm tỷ lệ thấp dưới 5%. Kết quả phản ánh mức độ bệnh tại 

cộng đồng chủ yếu ở nhóm ít triệu chứng (Biểu đồ 3.4). 

Nhiều nghiên cứu về COPD đều cho thấy triệu chứng ho và khạc đờm 

chiếm tỷ lệ cao, đặc biệt ở những người nam giới, lớn tuổi, có tiền sử hút 

thuốc lá [179],[180]. Danielsson P và CS (2012) so sánh các triệu chứng lâm 

sàng và bệnh lý hô hấp liên quan giữa người mắc COPD và không mắc nhận 

thấy: triệu chứng ho 42,4% so với 25,8%; khạc đờm 39,5% so với 19,7%; 

khạc đờm hầu hết các ngày ít nhất 3 tháng/năm 18,6% so với 10,2%; thở khò 

khè trong suốt 12 tháng 46,5% so với 21,4%; khò khè và khó thở 12,8% so 

với 6,5%; người mắc khí phế thũng 7,0% so với 1,1% và HPQ 23,3% so với 

12,3% [181]. Mặt khác, những đối tượng có triệu chứng hô hấp mạn tính có 

nguy cơ mắc COPD cao gấp nhiều lần nhóm đối tượng không có triệu chứng, 

vì vậy tại cộng đồng cần thăm khám kỹ và đo CNTK ở nhóm đối tượng viêm 

phế quản mạn để chẩn đoán COPD và quản lý bệnh. 

Trong nghiên cứu về các triệu chứng thực thể của nhóm đối tượng mắc 

COPD, chúng tôi nhận thấy tăng huyết áp (dựa theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế: 

huyết áp tâm thu ≥ 140 mmHg hoặc huyết áp tâm trương ≥ 90 mmHg) chiếm 

tỷ lệ 26,51%. Theo GOLD, tăng huyết áp là bệnh đồng mắc khá thường gặp 

trong COPD và có thể là yếu tố tiên lượng bệnh [5], tuy nhiên vẫn chưa rõ 

liệu COPD có liên quan độc lập với với nguy cơ tăng huyết áp hay do cùng 

YTNC phổ biến như tuổi tác hoặc hút thuốc. Nghiên cứu của Seon Hye Kim 

và CS (2017) trên 4043 nam giới trên 40 tuổi được đo CNTK, tỷ lệ tăng huyết 

áp chiếm 54,2%. Sau khi điều chỉnh độ tuổi, tình trạng hút thuốc, BMI,…  

đưa ra kết luận: COPD vẫn liên quan độc lập với tăng huyết áp OR=1,71 

(95%CI 1,37-2,13) [182]. Các dấu hiệu khám thực thể  như lồng ngực hình 

thùng, gõ vang, rì rào phế nang giảm hoặc ran rít ran ngáy là các dấu hiệu khá 
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điển hình trong bệnh lý COPD, tuy nhiên các dấu hiệu thực thể thường xuất 

hiện muộn khi CNTK đã suy giảm nhiều [76]. Trong nghiên cứu, chúng tôi 

phát hiện 4,22% đối tượng có biến dạng lồng ngực, nghe phổi có rì rào phế 

nang giảm 60,84% và ran rít ran ngáy chỉ chiếm 25,9% (Bảng 3.21), điều này 

phù hợp với giai đoạn bệnh tại cộng đồng với 78,31% ở giai đoạn GOLD1-2. 

Kết quả của chúng tôi cũng gần tương tự nghiên cứu của Phan Thu Phương 

(2010) với 38,9% rì rào phế nang giảm, 34,7% gõ vang, nghe phổi có ran 

chiếm 12,5% [30]. 

Trong kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề cập đến yếu tố BMI ở nhóm mắc 

COPD, nhóm thấp-gầy (BMI < 18,5) mắc COPD chiếm tỷ lệ cao nhất với 

9,8%, cao gấp 3,02 lần khi so sánh với nhóm BMI bình thường (18,5 ≤ BMI < 

25), p<0,01. Trong khi đó, nhóm thừa cân (BMI ≥ 25) không phải là YTNC 

của COPD với OR = 0,53 (95% CI 0,21-1,30) (Bảng 3.12). Tuy nhiên khi phân 

tích hồi quy đa biến nhận thấy BMI < 18,5 (nhóm thấp-gầy) không phải là YTNC 

mắc COPD với OR = 0,4 (95% CI 0,3-0,6) mà có thể là hậu quả của bệnh. 

Một số nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng có mối liên quan đáng kể 

giữa chỉ số BMI thấp và COPD, đặc biệt ở nhóm đối tượng COPD mức độ 

nặng [183]. Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ mắc bệnh của 

những người béo phì (chỉ số BMI > 25 theo WHO) có xu hướng tăng từ 

COPD mức độ nhẹ đến nặng, thậm chí còn phổ biến hơn so với nhóm thiếu 

cân trong nhóm COPD mức độ nặng [184],[185]. Các nghiên cứu phát hiện về 

xu hướng BMI cao song song với sự gia tăng tắc nghẽn, có thể trước đây 

COPD không được đánh giá cao ở đối tượng béo phì [186],[187] hoặc BMI 

cao liên quan đến giảm FEV1 và VC [188], ngoài ra cai thuốc lá cũng là yếu 

tố tăng BMI nhưng chưa được chứng minh rõ ràng. Tóm lại, BMI thấp ở 

những người mắc COPD, tuy nhiên chỉ có COPD mức độ nặng có liên quan 

đến thiếu cân còn mức độ nhẹ và trung bình thì không [183]. Kết luận này cũng 
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phù hợp với kết quả nghiên cứu trong nước và trên thế giới, mặt khác cũng phù 

hợp với sinh lý bệnh của COPD khi đánh giá CNTK phổi [66],[189]. 

4.2.2. Đặc điểm CNTK 

Đo CNTK là tiêu chuẩn vàng chẩn đoán xác định COPD, tiêu chí được 

xác định trong hướng dẫn của GOLD dựa vào tỷ lệ FEV1/FVC < 0,7 sau test 

HPPQ [5]. Phương pháp thường được tiến hành ở nhóm đối tượng có tiếp xúc 

YTNC cao và có triệu chứng ho khạc đờm mạn tính. Kết quả nghiên cứu của 

chúng tôi tiến hành cho 4.000 người từ 40 tuổi trở lên tại cộng đồng cho thấy 

các chỉ số CNTK trung bình đều ở giới hạn bình thường. Trong đó chỉ số 

Gaensler trung bình là 80,32 ± 8,03, FEV1 trung bình 88,30 ± 26,63 số lý 

thuyết. Khi phân tích CNTK của nhóm đối tượng mắc COPD chúng tôi nhận 

thấy, chỉ số FEV1 trung bình giảm (67,2% trị số lý thuyết); tỷ lệ FEV1/FVC 

trung bình 54,8%, sau test HPPQ chức năng phổi không tăng lên hoặc tăng 

không đáng kể, điều này phù hợp với tiêu chuẩn chẩn đoán COPD.  

Một số tác giả trên thế giới khuyến cáo, để phát hiện sớm rối loạn thông 

khí đường thở nhỏ khi chưa có biểu hiện lâm sàng hoặc khi FEV1 và tỉ số 

FEV1/FVC vẫn bình thường thì nên tham khảo các chỉ số MMEF, MEF75% , 

MEF50% , MEF25% [190]. Tuy nhiên cũng có nghiên cứu chỉ ra rằng, chỉ số 

MMEF (FEF25-75%), và FEF75%  không có ý nghĩa lâm sàng vì MMEF bỏ sót 

chẩn đoán tắc nghẽn đường thở với 2,9% và FEF75% là 12,3%  khi đối chiếu 

với tiêu chuẩn GOLD [191]. Trong nghiên cứu của chúng tôi các chỉ số 

MMEF, MEF75% , MEF50% , MEF25%  ở bệnh nhân mắc COPD đều giảm nhiều 

so với trị số lý thuyết (tương ứng với 29,1%, 29,3%, 25,1%, 30,6%) và không 

cải thiện sau test HPPQ. Kết quả cũng tương tự với nghiên cứu của Chu Thị 

Hạnh (2007) nhận xét các lưu lượng thời điểm  (MMEF, MEF75% , MEF50% , 

MEF25% ) đều giảm nhiều ở bệnh nhân mắc COPD [31].  
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Phân tích chỉ số FEV1 để phân loại mức độ nặng theo GOLD cho thấy, 

GOLD 1 (tương ứng với FEV1 ≥ 80% SLT) và GOLD 2 (tương ứng với 50% 

≤ FEV1 < 80% SLT) chiếm tỷ lệ cao nhất với 34,34% và 42,77%. Kết quả này 

phù hợp với các kết quả nghiên cứu tại cộng đồng tại Việt Nam và trên thế 

giới. Theo kết quả của Nguyễn Đức Thọ (2018), tỷ lệ GOLD 1 và GOLD 2 

cũng chiếm tỷ lệ cao, tương ứng với 66,4% [119], Douglas W Mapel (2011) 

là 69% [192]. Mặt khác khi so sánh kết quả nghiên cứu giữa phân loại COPD 

theo GOLD 2019 và GOLD 2001, chúng tôi nhận thấy nhóm A và B chiếm tỷ 

lệ 82,57 % so với GOLD 1 và GOLD 2 chiếm tỷ lệ 77,11%, điều này có thể 

khẳng định mức độ COPD tại cộng đồng là nhẹ và trung bình, thuộc nhóm 

nguy cơ thấp. Vì vậy cần đo CNTK xác định bệnh tại cộng đồng để quản lý 

và điều trị sớm là cần thiết. 

Chụp x-quang phổi thẳng không có giá trị xác định COPD nhưng có ý 

nghĩa trong chẩn đoán phân biệt. Hình ảnh x-quang của các bệnh nhân mắc 

COPD thường không có biến đổi ở giai đoạn sớm. Trong nghiên cứu của 

Phan Thu Phương (2010), hình ảnh gặp nhiều nhất là hình phổi bẩn (chiếm 

88,9%) và hình ảnh trường phổi hai bên quá sáng (chiếm 50,7%). Nguyễn 

Quỳnh Loan (2003), dấu hiệu thường gặp trên phim chụp x-quang là dày 

thành phế quản chiếm 64,7%, dấu hiệu giãn phổi gặp với tỷ lệ 58,8%. Trong 

nghiên cứu của chúng tôi, các bệnh nhân phân bố tại 20 xã thuộc 4 vùng miền 

khác nhau, có những bệnh nhân mất nhiều giờ để tới được Trung tâm y tế 

huyện. Do vậy sử dụng xét nghiệm chụp x-quang gặp nhiều khó khăn, chỉ 

thực hiện được trên một số người bệnh thuận lợi, không đủ để đưa vào kết 

quả nghiên cứu. 
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4.2.3. Đặc điểm điện tâm đồ  

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy các bất thường điện tâm đồ và rối loạn 

nhịp tim ở bệnh nhân COPD. Có mối liên hệ giữa mức độ tắc nghẽn đường 

thở và những thay đổi trên điện tâm đồ [193],[194]. Hình ảnh điện tâm đồ bất 

thường liên quan đến COPD hay gặp bao gồm dày nhĩ phải (sóng P ≥ 0,25 

mV ở các chuyển đạo hoặc > 0,15 mV ở V1), phì đại tâm thất phải (sóng R ở 

V1 > 0,5mV hoặc R/S > 1 ở chuyển đạo V1), block nhánh, điện thế ngoại 

biên thấp (phức hợp QRS ≤ 0,5 mV ở các chuyển đạo ngoại biên), trục lệch 

phải,…[195]. Tuy nhiên những thay đổi trên điện tâm đồ phản ánh tình trạng 

bệnh lý tim mạch, là một trong những bệnh đồng mắc hay gặp và là nguyên 

nhân tử vong ở bệnh nhân COPD. Cả hai bệnh đều có nhiều YTNC chung như 

hút thuốc lá và cao tuổi, hơn nữa tăng áp lực động mạch phổi là biến chứng 

thường gặp của bệnh nhân mắc COPD dẫn đến rối loạn chức năng tâm thất phải. 

Khi phân tích kết quả điện tâm đồ trong nghiên cứu, chúng tôi ghi nhận 

được hình ảnh điện tâm đồ bất thường bình thường chiếm tỷ lệ 41,57% (Bảng 

3.25). Trong đó, điện tâm đồ bất thường hay gặp nhất là hình ảnh dày nhĩ phải 

chiếm tỷ lệ 20,48%, tiếp theo là nhịp nhanh xoang chiếm tỷ lệ 19,28%, block 

nhánh phải chiếm 4,22%, rung nhĩ 3,61% và các bất thường khác như dày thất 

phải, thất trái, block nhĩ thất, thiếu máu cơ tim đều chiếm tỷ lệ thấp dưới 3% 

(Bảng 3.24). Có mối liên quan giữa điện tâm đồ bất thường và phân loại 

COPD theo mức độ tắc nghẽn đường thở, p<0,01 (Bảng 3.25). Tỷ lệ bất 

thường điện tâm đồ trong nghiên cứu chiếm tỷ lệ thấp, một phần có thể do 

phần lớn bệnh nhân mắc COPD tại cồng đồng có kết quả CNTK tắc nghẽn 

mức độ nhẹ và trung bình, ngoài ra tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân mắc 

COPD chỉ chiếm 26,51%. Kết quả này cũng phù hợp với nhận xét của các 

nghiên cứu khác khi đánh giá bất thường điện tâm đồ ở bệnh nhân COPD giai 

đoạn nhẹ và trung bình [193],[196]. 
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4.3. Đánh giá hiệu quả can thiệp cho người bệnh COPD 

Can thiệp tại cộng đồng là một thách thức không nhỏ trong lĩnh vực y 

tế, từ trước tới nay các phương pháp hầu hết tập trung chủ yếu vào công tác 

truyền thông giáo dục sức khỏe. Những khó khăn gặp phải phụ thuộc rất nhiều 

vào điều kiện khách quan và chủ quan, một mặt trình độ dân trí người dân 

không đồng đều, phân bố không tập trung, điều kiện kinh tế của người dân 

còn khó khăn gây cản trở trong công tác quan tâm chăm lo sức khỏe. Mặt 

khác hệ thống y tế tại các tuyến cơ sở đặc biệt tuyến xã còn gặp nhiều khó 

khăn về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất,… trong khi đó người dân chưa 

quan tâm nhiều đến khái niệm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các YTNC 

của bệnh. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu đánh giá hiệu quả quản lý và điều trị trị 

COPD tại cộng đồng không nhiều. Năm 2012, Nguyễn Văn Thành và cộng sự 

ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân nói “không biết sử dụng” khi được giới thiệu trực 

quan dụng cụ phân phối thuốc hít định liều ở bệnh nhân COPD là 50,5% 

[197]. Liên đoàn các hiệp hội bệnh nhân dị ứng và đường thở châu Âu (EFA: 

European Federation of Allergy Airway diseases Patients Associations) năm 

2009 nhận định: “Mặc dù y học đã có những tiến bộ quan trọng nhưng ở châu 

Âu COPD còn chưa được chẩn đoán và điều trị đúng mức” [198].  

Những nhận xét trên cho thấy vẫn còn nhiều yêu cầu cần thiết nhưng 

chưa đạt được trong điều trị. Có một thực tế là nghiên cứu đánh giá hiệu quả 

điều trị trong môi trường thực ở cộng đồng luôn cho kết quả thấp hơn nhiều 

so với kết quả từ các nghiên cứu phase IV mà trong đó thiết kế nghiên cứu 

được thực hiện chặt chẽ từ chọn bệnh, chỉ định và theo dõi điều trị [199].  

Trong nghiên cứu can thiệp của đề tài, chúng tôi thực hiện công việc 

tư vấn giáo dục và kiểm tra tuân thủ điều trị của người bệnh. Hình thức sinh 
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hoạt câu lạc bộ người bệnh cũng xác định rõ mục tiêu và thực hiện có kế 

hoạch để tránh tình trạng hình thức, đơn điệu và không đến được với số 

đông người bệnh ở xa trung tâm y tế. Ngoài ra chúng tôi hướng dẫn người 

bệnh có khả năng tự quản lý bệnh, đánh giá khả năng tuân thủ dựa trên sự 

trao đổi, cùng người bệnh lựa chọn và quyết định theo hướng phù hợp nhất 

và đơn giản nhất. 

Một vấn đề quan trọng trong can thiệp tại cộng đồng là hiệu quả kinh tế 

mang lại cho người bệnh và cho xã hội. Gallefoss, Frode (2004) trong nghiên 

cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng để đánh giá hiệu quả của giáo dục 

bệnh nhân COPD. Mục đích để đánh giá những ảnh hưởng của can thiệp tư 

vấn và giá trị kinh tế mang lại so với nhóm chứng trong thời gian theo dõi 12 

tháng. Nhóm can thiệp đã tham gia tập huấn giáo dục sức khỏe trong vòng 4 

giờ và sau đó nhận được một đến hai buổi vật lý trị liệu. Người bệnh được lên 

kế hoạch tự quản lý sức khỏe từng bước theo lộ trình. Kết quả thể hiện qua số 

lượng các cuộc cần tư vấn của bác sỹ, cần sử dụng thuốc cấp cứu. Các chi phí 

liên quan đến tái khám, nhập viện, chi phí dành cho đi lại, nghỉ việc được ghi 

nhận. Kết quả nhóm can thiệp giảm nhu cầu thăm khám 85% (từ 3,4 xuống 

0,5 lần/năm), giảm sử dụng thuốc giảm đau từ 290 liều hàng ngày xuống 125 

liều, đặc biệt chi phí mỗi bệnh nhân ở nhóm can thiệp phải chi trả trong năm 

thấp hơn nhóm can thiệp là 9300 NOK (tương đương 24 triệu đồng). Như 

vậy, tư vấn giáo dục cho bệnh nhân mắc COPD không những cải thiện chất 

lượng cuộc sống mà còn giảm chi phí điều trị đáng kể [200]. 

4.3.1. Đánh giá hiệu quả can thiệp về đặc điểm lâm sàng  

Tại thời điểm nghiên cứu, nhóm can thiệp nhận được tư vấn giáo dục 

sức khỏe: hiểu rõ nguyên nhân của bệnh là do hút thuốc lá thuốc lào, tác hại 

của việc tiếp tục hút thuốc sẽ ảnh hưởng tiến triển xấu của bệnh. Người bệnh 
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được động viên khuyến khích phòng tránh các YTNC, tuân thủ dùng thuốc 

hàng ngày, tái khám đầy đủ theo hẹn tại tuyến xã, tuyến huyện hoặc tuyến 

tỉnh nếu đợt cấp nặng. Ngoài ra, bệnh nhân được hướng dẫn chế độ dinh 

dưỡng, một số phương pháp tập thở, ho có kiểm soát, vỗ rung lồng ngực và tự 

phục hồi chức năng tại nhà. Sau 12 tháng, điều tra cắt ngang còn lại 130 bệnh 

nhân cả 2 nhóm (78,3%), đây là tỷ lệ cao đối với một tỉnh có diện tích lớn 

nhất Việt Nam với dân số phân bố không đồng đều tại 4 vùng khác nhau. Số 

lượng bệnh nhân không hoàn thành đủ 12 tháng theo dõi với nhiều lý do khác 

nhau, chủ yếu do điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội không thuận lợi hoặc cảm 

thấy tình trạng sức khỏe bình thường không nhất thiết phải tái khám hoặc điều trị 

(Bệnh nhân mắc COPD nhóm A - B chiếm 82,57% - Biểu đồ 3.4). Không có sự 

khác biệt về số lượng bỏ nghiên cứu giữa 2 nhóm chứng và can thiệp, p>0,05. 

Kết quả tư vấn cai thuốc lá của nghiên cứu cho thấy, sau 12 tháng tỷ lệ 

cai thuốc lá thuốc lào ở nhóm can thiệp giảm từ 16,67% xuống còn 3,03%. 

Nhóm chứng giảm không đáng kể từ 15,6% xuống 14,1%, khác biệt giữa 2 

nhóm có ý nghĩa thống kê với p<0,001 (Biểu đồ 3.8). Hiệu quả của can thiệp 

có thể các bệnh nhân này mới được chẩn đoán lần đầu hoặc chưa biết hút 

thuốc là nguyên nhân của bệnh, mặt khác số lượng đang hút thuốc trong 

nghiên cứu của chúng tôi còn ít, hiệu quả can thiệp sẽ tập trung hơn và có 

nhiều thời gian tư vấn cho từng trường hợp. Các CBYT được tập huấn kỹ về 

tư vấn điều trị cai thuốc lá theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế như: tư vấn 

cho người muốn cai thuốc lá, người chưa muốn cai và người mới cai... [127]. 

Mặc dù phương pháp tư vấn cai thuốc lá trong nghiên cứu không sử dụng đến 

thuốc hỗ trợ cai thuốc lá, nhưng kết quả can thiệp là rõ rệt đối với bệnh nhân 

mắc COPD tại cộng đồng. Đối với nhóm chứng, bằng các phương pháp tuyên 

truyền thông thường khi đi khám bệnh hoặc phát tờ rơi, áp phích tỷ lệ cai 

thuốc giảm không đáng kể. Như vậy cần tập trung tư vấn cai thuốc lá cho 
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từng trường hợp cụ thể theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo Nguyễn 

Đức Thọ (2019), nghiên cứu can thiệp bằng truyền thông giáo dục sức khỏe 

trong vòng 1 năm đối với bệnh nhân mắc COPD có hút thuốc, kết quả tỷ lệ 

hút thuốc giảm từ 44,7% xuống 25,5%, trong đó 42,9% cai thuốc và 46% giảm 

hút thuốc [119]. Các nghiên cứu can thiệp tư vấn cai thuốc lá trên thế giới cũng 

chứng minh có hiệu quả đối với bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng liên quan 

đến hút thuốc lá. 

Theo Peian Lou và cộng sự (2013) nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên có 

đối chứng trên 3562 bệnh nhân COPD đang hút thuốc, nhóm can thiệp nhận 

được tư vấn 5-8 phút với các chuyên gia về tác hại của thuốc lá; thuốc lá và 

COPD; lợi ích của cai hút thuốc và xây dựng kế hoạch cai thuốc lá nếu bệnh 

nhân mong muốn. Sau 12 tháng, nhóm can thiệp đã cai hút thuốc 46,4% so 

với 3,4% ở nhóm chứng [201].  

Một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên về hiệu quả giáo dục 

y tế đối với 801 bệnh nhân COPD trong vòng 12 tháng, Monteagudo M và CS 

(2013) nhận thấy, tình trạng lâm sàng tuy ít có cải thiện thiện, nhưng có sự 

tăng hoạt động thể chất và thay đổi thói quen ăn uống lành mạnh. Tình trạng 

cai thuốc lá giảm rõ rệt so với thời điểm nghiên cứu (còn 17,2% sau can thiệp 

so với 20,9% trước can thiệp). Tuy nhiên, cũng như trong nghiên cứu của 

chúng tôi, hầu hết bệnh nhân hút thuốc tại thời điểm nghiên cứu đã bỏ và số 

lượng đang hút không nhiều nên kết quả nghiên cứu không phản ánh đúng 

mức hiệu quả của tư vấn điều trị [202]. 

Một số nghiên cứu về thực trạng hút thuốc lào cho thấy, tình trạng 

nghiện thuốc lào còn khó bỏ hơn hút thuốc lá và cần phải can thiệp giám sát 

ưu tiên cho loại hình này [203],[204]. 

Triệu chứng cơ năng thường gặp ở bệnh nhân mắc COPD là ho, khạc 

đờm, khó thở. Các triệu chứng này thường dai dẳng, hàng ngày, kéo dài hàng 
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tháng, hàng năm và nặng dần theo thời gian. Các triệu chứng thường có cải 

thiện đỡ hoặc giảm nếu được điều trị tích cực bằng phương pháp dùng thuốc 

và không dùng thuốc.Trong nghiên cứu của chúng tôi triệu chứng ho, khạc 

đờm chiếm tỷ lệ khá cao ở đối tượng mắc COPD, sau 12 tháng can thiệp và 

theo dõi đánh giá có giảm triệu chứng ho và khạc đờm ở cả nhóm chứng và 

nhóm can thiệp với p<0,01. Tuy nhiên khi kiểm định sự khác biệt về tỷ lệ ho 

và khạc đờm giữa 2 nhóm không thấy giảm có sự khác biệt với p>0,05. Điều 

này có thể kết luận trong nghiên cứu, triệu chứng lâm sàng ho và khạc đờm có 

cải thiện khi được tư vấn điều trị theo cách thông thường và không khác biệt 

khi có can thiệp tích cực (Biểu đồ 3.9 - 3.10). Trong một số nghiên cứu trên 

thế giới về cải thiện triệu chứng lâm sàng sau 1 năm can thiệp, kết quả cũng 

ghi nhận không có sự thay đổi về triệu chứng ho và khạc đờm. Monteagudo, 

M và CS (2013) nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trong 12 tháng, đánh giá kết 

quả thay đổi thang điểm SGRQ giữa nhóm chứng và nhóm can thiệp qua tư 

vấn giáo dục sức khỏe. Kết quả, không có sự khác biệt về thang điểm SGRQ 

sau 12 tháng theo dõi, trong đó triệu chứng ho thay đổi ở nhóm chứng từ 

47,5% lên 50,1% và nhóm can thiệp từ 51% lên 56%, triệu chứng khạc đờm 

thay đổi từ 55,1% lên 55,3% ở nhóm chứng và 57,6% lên 59,6% ở nhóm can 

thiệp [202]. Tương tự, Jolly. K và CS (2018) nghiên cứu tư vấn qua điện thoại 

dành cho bệnh nhân mắc COPD tại cộng đồng. Kết quả sau 12 tháng không 

có sự thay đổi khác biệt thang điểm SGRQ về triệu chứng hô hấp giữa nhóm 

can thiệp và nhóm chứng (nhóm nhận được tờ rơi hướng dẫn điều trị COPD), 

p>0,05 [100]. Như vậy, triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân COPD thay đổi 

không đáng kể khi so sánh nhiều biện pháp can thiệp khác nhau. 

Một trong các tiêu chí đánh giá hiệu quả can thiệp cho bệnh nhân 

COPD là ngăn chặn đợt cấp và giảm số lần nhập viện. Các phương pháp can 
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thiệp bao gồm cả dùng thuốc và không dùng thuốc, người bệnh và CBYT cần 

có mối quan hệ gần gũi, bệnh nhân được hưởng các nguồn hỗ trợ của xã hội, 

khuyến khích cai thuốc lá, tiêm chủng, sử dụng oxy hỗ trợ hợp lý và các công 

cụ để quản lý bệnh một cách có hiệu quả [205],[206].  

Trong hệ thống y tế cơ sở tại địa phương nghiên cứu, chúng tôi nhận 

thấy các bệnh nhân khi có các triệu chứng lâm sàng nặng lên, người bệnh 

thường tự đi mua thuốc hoặc nhập viện điều trị khi đợt cấp nặng. Hầu hết 

người bệnh nhập viện thường không được chẩn đoán đợt cấp COPD và 

thường điều trị ngắn hạn và không hướng dẫn điều trị giai đoạn ổn định. Sự 

tuân thủ dùng thuốc hàng ngày của bệnh nhân cũng không được quan tâm, chỉ 

khi nào xuất hiện nặng lên các triệu chứng mới sử dụng thuốc. Hiệu quả can 

thiệp điều trị nhằm nâng cao nhận thức của điều trị giai đoạn ổn định và nguy 

cơ tử vong nếu xuất hiện nhiều đợt cấp và tần suất nhập viện. Trong nghiên 

cứu của chúng tôi, những bệnh nhân mắc COPD đều được hướng dẫn khám 

và điều trị định kỳ tại cơ sở y tế theo đúng quy định của Bộ Y tế. Nhóm can 

thiệp nhận được hỗ trợ tư vấn định kỳ hàng tháng tại trạm y tế và từ nhóm 

nghiên cứu, tư vấn tập trung hướng dẫn cách tuân thủ điều trị thuốc giãn phế 

quản, tái khám định kỳ, sinh hoạt câu lạc bộ người bệnh để nâng cao kiến 

thức thái độ và thực hành về bệnh. Ngoài ra, nhóm can thiệp thường nhận 

được điện thoại kiểm tra thăm hỏi, kiểm tra số lượng thuốc đang sử dụng định 

kỳ, hướng dẫn khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc hướng dẫn mua những 

thuốc cơ bản phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau 12 tháng tỷ lệ bệnh nhân xuất hiện 

đợt cấp ở nhóm can thiệp giảm từ 13,64% xuống 9,09%, trong khi đó nhóm 

chứng tăng từ 17,19% lên 20,31%, p>0,05 (Biểu đồ 3.11). Tỷ lệ nhập viện vì 

đợt cấp ở nhóm can thiệp giảm từ 13,6% xuống còn 3,03%, nhóm chứng giảm 
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ít hơn từ 14,1% xuống 12,5%, khác biệt giảm tỷ lệ nhập viện giữa 2 nhóm với 

p<0,05 (Biểu đồ 3.12). Trong nghiên cứu, có những bệnh nhân mắc đợt cấp 

hoặc đợt cấp nhập viện lần đầu, có những bệnh nhân mắc nhiều lần trong 

năm. Để đánh giá hiệu quả giữa nhóm can thiệp và nhóm chứng, chúng tôi 

tính đợt cấp trung bình và đợt nhập viện trung bình giữa 2 nhóm. Kết quả cho 

thấy, sau 12 tháng nhóm can thiệp trung bình đợt cấp giảm từ 0,18 ± 0,52 

xuống 0,10 ± 0,36 và nhóm chứng từ 0,31 ± 0,75 xuống 0,26 ± 0,57, khác biệt 

giữa 2 nhóm với p <0,05. Tương tự đợt cấp nhập viện giảm từ 0,17 ± 0,48 xuống 

0,03 ± 0,17 ở nhóm can thiệp và từ 0,17 ± 0,45 xuống 0,14 ± 0,39 ở nhóm 

chứng, p <0,05 (Bảng 3.27). Như vậy, tư vấn điều trị trong nghiên cứu có hiệu 

quả làm giảm trung bình đợt cấp và đợt cấp nhập viện.  

Các nghiên cứu trên thế giới cũng đánh giá kết quả của tư vấn điều trị 

về giảm đợt cấp và giảm nhập viện của bệnh nhân mắc COPD: 

Một nghiên cứu đa trung tâm trên thế giới (2014) về đánh giá hiệu quả 

can thiệp nhằm giảm tần suất nhập viện ở những bệnh nhân sau khi xuất hiện 

đợt cấp, có sự giảm đáng kể tần suất nhập viện sau 6 tháng và sau 12 tháng 

[207], Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của Ringbek T và cộng sự (2015) đối 

với bệnh nhân COPD nặng được tư vấn qua điên thoại trong vòng 6 tháng, kết 

quả không có sự khác biệt về tần suất nhập viện giữa các nhóm (p=0,74) 

nhưng nhóm can thiệp có số bệnh nhân đợt cấp điều trị ngoại trú cao hơn 

(p<0,001) [208].  

Trong một nghiên cứu chương trình tự quản lý (self-management 

plans) dành cho bệnh nhân COPD, người bệnh nhận được giáo dục kiến thức 

về bệnh, kỹ thuật ho có chủ động, kỹ thuật thở, các bài tập thư giãn, phòng 

ngừa kiểm soát triệu chứng, tư vấn về lối sống) bao gồm cả dinh dưỡng, tập 

thể dục) đã làm giảm 40% số lần nhập viện so với chăm sóc thông thường 
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trong vòng 12 tháng, tỷ lệ khám tại phòng cấp cứu giảm 41% và tái khám bác 

sỹ đột xuất giảm 59% [209]. Newham và cộng sự  (2017) cũng đã tổng hợp, 

phân tích các đánh giá 26 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng liên quan đến  

cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm tần suất nhập viện. Kết quả cho thấy, 

những bệnh nhân nhận được chương trình can thiệp tự quản lý về triệu chứng 

lâm sàng, hoạt động thể chất và sức khỏe tâm thần đã cải thiện chất lượng 

cuộc sống (Q=4,37; p=0,04) và giảm số lần khám tại khoa cấp cứu (Q=5,95; 

p= 0,02) so với nhóm chăm sóc thông thường [210]. 

Rice, K.L và cộng sự (2010) nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên có đối 

chứng trên 743 bệnh nhân COPD, nhóm can thiệp nhận được một buổi tư vấn 

1-1,5 giờ, một kế hoạch điều trị đợt cấp và được theo dõi hàng tháng qua điện 

thoại của CBYT. Sau 1 năm số đợt nhập viện trung bình của nhóm can thiệp 

là 0,48 so với nhóm chăm sóc thông thường là 0,82 [211].  

Như vậy, các can thiệp tư vấn điều trị cho bệnh nhân COPD là rất quan 

trọng, cần được sự quan tâm hỗ trợ của CBYT, gia đình và xã hội. 

4.3.2. Đánh giá kỹ thuật dùng dụng cụ phân phối thuốc đường hô hấp 

Trong điều trị COPD bao gồm biện pháp dùng thuốc và không dùng 

thuốc. Mục đích dùng thuốc điều trị nhằm giảm triệu chứng, cải thiện tình 

trạng sức khỏe và giảm nguy cơ; ngăn chặn tiến triển; ngăn chặn và điều trị 

đợt cấp; giảm tỷ lệ tử vong. Hướng dẫn của GOLD 2011 điều trị COPD dựa 

trên mức độ tắc nghẽn đường thở qua chỉ số FEV1, GOLD 2011 - 2019 

khuyến cáo thuốc giãn phế quản được dùng khi cần thiết, hoặc thường xuyên 

để ngăn ngừa đợt cấp hoặc làm giảm đợt cấp; cải thiện chất lượng cuộc sống; 

kết hợp thuốc giãn phế quản giữa các nhóm khác nhau, thuốc tác dụng kéo dài 

có hiệu quả rõ rệt [1],[12].  
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Hiện nay, các dụng cụ hít được sử dụng rộng rãi trên lâm sàng, các bình 

xịt định liều (pMDI), ống hít bột khô (DPI) và máy phun khí dung. pMDI và 

DPI là hai dụng cụ thường được bệnh nhân sử dụng điều trị ngoại trú. Tại 

Nghệ An, Dự án Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản quốc gia đã 

triển khai từ năm 2012, tuy nhiên do điều kiện kinh phí hạn hẹp, dân cư phân 

bố không đồng đều, điều kiện để bệnh nhân lên tuyến tỉnh khám và điều trị 

còn gặp nhiều khó khăn trong khi tuyến huyện chưa có phòng quản lý COPD. 

Thực trạng trước đây thuốc sử dụng cho bệnh nhân COPD là thuốc cắt cơn 

(thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn SABA, SAMA) và thuốc giãn phế quản 

tác dụng kéo dài (LABA, LAMA, LABA/ICS). Thuốc cắt cơn thường được 

sử dụng tại tuyến tỉnh là Salbutamol ± Ipratropium dạng xịt (Bình xịt 

Ventolin, Asthlin, Berodual,…), thuốc dự phòng chủ yếu ở dạng LABA/ICS 

(Symbicort, Seretide, Combiway…). Hiện nay tại tỉnh Nghệ An, mới chỉ có 

một phòng khám quản lý COPD ngoại trú tại bệnh viện tỉnh và một ở tuyến 

huyện theo dự án COPD và HPQ tuyến trung ương chuyển giao. Thuốc sử 

dụng cho bệnh nhân giai đoạn ổn định theo phác đồ Bộ Y tế và GOLD 2018 

còn gặp nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng kê đơn LABA/ICS cho bệnh nhân 

nhóm A, B, C trong khi chưa có thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài thay 

thế. Phần lớn bệnh nhân mắc COPD trong cộng đồng chưa được chẩn đoán và 

điều trị. Với tỷ lệ mắc COPD là 4,15% tại tỉnh có dân số thứ tư Việt Nam, 

trong khi quản lý ngoại trú mới đạt hơn 1000 sổ khám chữa bệnh, đây là một 

thách thức rất lớn đối với ngành y tế nói chung và chuyên ngành hô hấp nói 

riêng tại Nghệ An. 

Tại thời điểm nghiên cứu, số lượng bệnh nhân đã sử dụng thuốc giãn 

phế quản dạng xịt-hít rất ít, chủ yếu tập trung ở nhóm đã được chẩn đoán và 

điều trị bệnh tại tuyến tỉnh: tỷ lệ sử dụng pMDI và Turbuhaler lần lượt 6,06% 

và 3,03% ở nhóm can thiệp, 10,94% và 6,25% ở nhóm chứng (Biểu đồ 3.13 – 
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3.14), tỷ lệ bệnh nhân đã được chẩn đoán và quản lý COPD chỉ chiếm 6,63% 

(Bảng 3.26). Hầu hết bệnh nhân sử dụng chưa thành thạo các bước quan trọng 

lúc sử dụng pMDI và Turbuhaler. Các bước thường sử dụng sai ở bình pMDI 

là “ngậm kín miệng ống” và làm ngược động tác “hít vào sâu và ấn đầu 

thuốc”, ở bình Turbuhaler thường sai động tác lên thuốc hoặc “nín thở 10 

giây”. Trong thời gian tập huấn và hướng dẫn sử dụng bình xịt-hít, chúng tôi 

cung cấp cho bệnh nhân áp phích các bước sử dụng pMDI và Turbuhaler 

chuẩn, xem video và tập sử dụng trên dụng cụ mẫu. Nhóm can thiệp được 

đánh giá lại các bước sau 1 tháng 3 tháng tại trạm y tế xã, bệnh nhân tiếp tục 

được hướng dẫn theo phương pháp một kèm một (one-on-one) bao gồm quan 

sát người bệnh thực hiện kỹ thuật, hướng dẫn sửa sai các bước quan trọng, 

khích lệ động viên người bệnh.  

Sau 12 tháng đánh giá kết quả can thiệp tư vấn điều trị tại cộng đồng, tỷ 

lệ sử dụng pMDI hoặc Turbuhaler ở nhóm can thiệp tương ứng 40,91% và 

27,27%, khác biệt so với nhóm chứng với p<0,001 và p<0,05 (Biểu đồ 3.13 - 

3.14). Sử dụng cả 2 loại pMDI và Turbuhaler ở nhóm can thiệp tăng từ 3,03% 

lên 25,76%, trong khi đó nhóm chứng tăng từ 4,69% lên 7,81%, p<0,01 (Biểu 

đồ 3.15).  

Theo nghiên cứu của Melanie A Crane và CS (2014) trên 123 bệnh 

nhân sử dụng cả pMDI và Turbuhaler, lỗi thường gặp ở bước “thở ra nhẹ 

trước lúc xịt-hít” và nín thở 10 giây. Sau thời gian can thiệp 3 tháng và 12 

tháng có sự khác biệt rõ giữa 2 nhóm (p<0,001), tuy nhiên không có sự khác 

biệt giữa 3 tháng và 12 tháng ở nhóm can thiệp (p = 0,6) [103].  

Nghiên cứu can thiệp trên 52 bệnh nhân sử dụng pMDI, Sinthia Z và 

CS (2010) có sự khác biệt giữa 2 nhóm tại thời điểm 1 tháng, 2 tháng và 4 

tháng, nhưng không khác biệt ở nhóm can thiệp giữa 2 tháng và 4 tháng 

[212]. Qua các nghiên cứu có thể nhận thấy, can thiệp sử dụng dụng cụ phân 
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phối thuốc (pMDI và Turbuhaler) đạt hiệu quả cao sau 3 hoặc 6 tháng, các lần 

tiếp theo không có sự khác biệt lớn có thể khả năng người bệnh không thể làm 

tốt hơn được nữa hoặc còn rất ít lỗi sai. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, một số đối tượng trong cả 2 nhóm vẫn 

còn sử dụng LABA/ICS chưa đúng với giai đoạn bệnh, trong khi đó COPD 

nhóm D chỉ chiếm 4,82% (Biểu đồ 3.4). Điều này có thể do tình trạng thiếu 

LABA ± LAMA; do thói quen kê đơn, thói quen tự mua thuốc hoặc do tính 

phổ biến của LABA/ICS tại địa phương. 

Hiện nay, theo hướng dẫn điều trị COPD của BYT và GOLD (2018), 

các bệnh nhân giai đoạn ổn định được hướng dẫn điều trị theo phân nhóm 

ABCD, như vậy ngoại trừ nhóm A các bệnh nhân đều phải dùng thuốc giãn 

phế quản tác dụng kéo dài (LABA, LAMA hoặc LABA/LAMA hoặc 

LABA/ICS…). Tuy nhiên, việc tuân thủ phác đồ cập nhật theo GOLD và 

BYT là một thách thức không nhỏ không chỉ tuyến cơ sở mà còn ở tuyến tỉnh, 

tuyến trung ương. Có thể do điều kiện kinh tế, do khả năng chi trả của bảo 

hiểm y tế, do thói quen kê đơn của bác sỹ cũng như sự phổ biến của thuốc 

giãn phế quản tác dụng ngắn, ICS/LABA,… mà người bệnh vẫn thường sử 

dụng pMDI (Ventoline, Seritide) và Turbuhaler (Symbicort) phổ biến tại cộng 

đồng. Thực tế nhiều nghiên cứu tại Việt Nam và trên thế giới chỉ ra rằng, vẫn 

còn một tỷ lệ lớn bệnh nhân sử dụng chưa đúng phác đồ điều trị theo mức độ 

bệnh, thường gặp nhất là sử dụng ICS ở giai đoan GOLD 1-2 [136],[135]. 

Các nghiên cứu và khuyến cáo đề xuất rút ICS trong điều trị một nhóm lớn 

bệnh nhân mắc COPD, tuy nhiên những thay đổi này cần phải mất một thời 

gian dài với sự vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành. Chúng tôi hi vọng trong 

thời gian tới, các bệnh nhân mắc COPD tại tuyến cơ sở sẽ được tiếp cận điều 

trị một cách bài bản và khoa học. 
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Một trong những yếu tố quan trọng trong hiệu quả can thiệp điều trị là 

mức độ tuân thủ của đối tượng nghiên cứu. Tuân thủ điều trị trong nghiên cứu 

thể hiện qua tỷ lệ tái khám thường xuyên, tuân thủ dùng thuốc giãn phế quản 

qua bộ câu hỏi tự điền Morisky dành cho người bệnh. 

Trong nghiên cứu của chúng tôi, tỷ lệ tái khám tại tuyến xã, tuyến 

huyện và tuyến tỉnh là khá thấp. Tỷ lệ đạt từ 80% đợt khám/năm (từ 10 lần tái 

khám/12 tháng) ở nhóm can thiệp là 24,24%, nhóm chứng là 9,38% (Bảng 

3.30). Thực trạng tái khám tại tuyến xã không được cấp thuốc giãn phế quản 

dạng xịt-hít (chủ yếu thuốc viên salbutamol, theophyline, theostat), tuyến 

huyện thường cấp thuốc generic và tuyến tỉnh được cấp thuốc biệt dược. Mặt 

khác, do điều kiện đi lại khó khăn, nhận thức của người bệnh chưa cao, khả 

năng chi trả của bảo hiểm y tế còn hạn chế,… dẫn đến tỷ lệ tuân thủ tái khám 

còn thấp. 

Đánh giá tuân thủ sử dụng thuốc là một yếu tố quan trọng nhằm xác 

định liệu người bệnh có dùng đúng chỉ định hay không. Hiện nay, nhiều 

nghiên cứu sử dụng bộ câu hỏi tự điền của Morisky gồm 8 tiêu chí để đánh 

giá mức độ tuân thủ [111],[124],[125]. Ưu điểm của phương pháp là dễ thực 

hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí. Nhược điểm là người bệnh phải tự đọc, tự 

hiểu và tự điền. Để khắc phục điều này chúng tôi thường giải thích và làm rõ 

câu hỏi cho người bệnh trước khi trả lời. Kết quả tỷ lệ xếp loại mức độ tuân 

thủ theo Morisky: tuân thủ tốt 31,82% (nhóm can thiệp) và 9,38% (nhóm 

chứng), tuân thủ trung bình 37,88% (nhóm can thiệp) và 20,31% (nhóm 

chứng), tuân thủ kém 30,30% (nhóm can thiệp) và 70,31% (nhóm chứng), 

p<0,0001. Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ khá thấp, nhiều bệnh nhân tự ý bỏ thuốc 

khi dấu hiệu lâm sàng cải thiện hoặc quên dùng hoặc hết thuốc khi chưa có 

điều kiện đi mua hoặc được cấp. Khi tìm hiểu lý do tỷ lệ tuân thủ thấp, chúng 

tôi nhận thấy phần lớn bệnh nhân COPD trong nghiên cứu thuộc nhóm A - B 
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ít triệu chứng lâm sàng nên không muốn dùng thuốc, mặt khác một số bệnh 

nhân không đủ điều kiện mua thuốc hoặc không được lập sổ tái khám (thường 

gặp vào thời điểm đầu năm cần giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế mới). 

4.4. Kết quả đạt được và hạn chế của nghiên cứu 

 Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành trên một tỉnh có diện tích lớn 

nhất Việt Nam, dân số đông thứ tư với hơn 3,3 triệu người. Cỡ mẫu được lựa 

chọn một cách ngẫu nhiên đại diện cho 4 vùng miền trong toàn tỉnh. Tỷ lệ 

người dân từ 40 tuổi trở lên mắc COPD chiếm 4,15%, trong đó chủ yếu là 

những người được chẩn đoán mới (chiếm tỷ lệ 93,37%). Qua khảo sát cho 

thấy, người dân nam giới có tình trạng hút thuốc lá thuốc lào tăng cao 

(khoảng 30%) và đây cũng là YTNC lớn nhất mắc COPD tại cộng đồng. 

 Qua nghiên cứu tại những vùng miền núi và núi cao chúng tôi nhận 

thấy, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

còn thiếu thốn, khái niệm “bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính” còn mới không chỉ 

đối với bệnh nhân mà còn đối với CBYT. Tuy nhiên, khi được mời tham gia 

vào nghiên cứu sàng lọc, người dân đến khám đạt tỷ lệ rất cao và chờ đợi để 

đo CNTK một cách nghiêm túc, trật tự và đạt hiệu quả. Công tác can thiệp và 

sinh hoạt câu lạc bộ tuy rất đơn giản cũng đạt hiệu quả rõ rệt trong nghiên 

cứu. Do đó có thể nhân rộng và triển khai mô hình này tại các vùng khác, góp 

phần phòng bệnh và chữa bệnh một cách hiệu quả hơn. 

Ngoài những kết quả đạt được, khi triển khai đề tài chúng tôi cũng gặp 

nhiều khó khăn và một số hạn chế trong nghiên cứu: 

+ Đề tài chưa triển khai chụp x-quang và một số xét nghiệm cận lâm 

sàng khác để chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán bệnh đồng mắc hoặc kiểu hình 

của COPD. 
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+ Đề tài triển khai tại một số vùng đồng bào dân tộc, không thạo tiếng 

kinh, gây khó khăn trong giao tiếp, khai thác YTNC, đo CNTK. Một số đối 

tượng trong danh sách sàng lọc tuổi cao, sức yếu, nhiều bệnh đồng mắc không 

thể đến khám hoặc đo CNTK được, điều này gây ảnh hưởng phần nào đến tỷ 

lệ mắc COPD tại cộng đồng. 

+ Công tác can thiệp đôi lúc gặp trở ngại do khoảng cách địa lý, điều 

kiện kinh tế nên nhiều lúc không được đầy đủ, đúng lịch. 

+ Vấn đề khó khăn nhất mà nhóm nghiên cứu gặp phải đó là công tác 

điều trị giai đoạn ổn định cho bệnh nhân (công tác cấp phát thuốc, khả năng 

chi trả của bảo hiểm y tế tại tuyến huyện, lập sổ quản lý, tái khám,…) 
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KẾT LUẬN 

Qua nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng và đánh giá kết quả can thiệp điều 

trị trên đối tượng bệnh nhân mắc COPD tại tỉnh Nghệ An trong thời gian 

01/2017 đến 02/2019, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

1. Dịch tễ học COPD tại tỉnh Nghệ An 

1.1. Tỷ lệ mắc COPD tại tỉnh Nghệ An ở người từ 40 tuổi trở lên 

Tỷ lệ mắc COPD ở người từ 40 tuổi trở lên là 4,15%, trong đó nam giới 

chiếm 8,43% và nữ giới là 1,07 %. Huyện đồng bằng (Diễn Châu) mắc COPD 

cao nhất với 5,02% và thấp nhất ở huyện miền núi (Tân Kỳ) chiếm 3,56%. Tỷ 

lệ phát hiện mới chiếm 93,4%. 

1.2. Các YTNC đối với COPD 

Nam giới có nguy cơ mắc COPD cao hơn nữ giới 3,2 lần. Những người 

hút thuốc nguy cơ mắc COPD cao gấp 10,2 lần so với những người không hút 

thuốc, mức độ hút thuốc bao-năm càng nhiều nguy cơ mắc COPD càng cao. 

Các YTNC khác như tiếp xúc khói bếp ≥ 30 năm và bụi nghề nghiệp ≥ 20 

năm có ảnh hưởng rõ rệt đối với COPD trong nghiên cứu này tương ứng với 

OR = 3,7 và 16,3. Ngoài ra những người có tiền sử bệnh hô hấp mạn tính, tuổi 

cao cũng là YTNC của bệnh. 

2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân COPD 

2.1. Đặc điểm lâm sàng 

Triệu chứng ho, khạc đờm gặp nhiều nhất tương ứng 62,65% và 52,41%; 

triệu chứng khó thở và tức ngực chiếm tỷ lệ 45.78% và 37.35%. 

Đa số bệnh nhân mắc COPD nhóm A và B (chiếm 82,57%). 

Tỷ lệ tăng huyết áp ở bệnh nhân COPD chiếm 26,51%; nghe phổi có 

giảm thông khí chiếm 60,84% và 25,9% nghe phổi có ran rít-ngáy. 
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2.2. Đặc điểm CNTK 

Phân loại tắc nghẽn đường thở theo GOLD1-2 chiếm tỷ lệ 78,31%. 

Tỷ lệ FEV1/FVC trung bình 54,8% ± 10 sau test HPPQ, nam giới giảm 

nhiều hơn nữ giới với p<0,05. 

2.3. Đặc điểm điện tâm đồ 

 Hình ảnh điện tâm đồ bất thường chiếm tỷ lệ 41,57%, trong đó hay gặp 

nhất là dày nhĩ phải (20,48%), nhịp xoang nhanh (19,28%), block nhánh phải 

(4,22%), rung nhĩ (3,61%),…Tắc nghẽn đường thở mức độ nặng và rất nặng 

có nguy cơ điện tâm đồ bất thường gấp 2,77 lần nhóm tắc nghẽn nhẹ và trung 

bình, p<0,01. 

3. Kết quả can thiệp cho bệnh nhân mắc COPD sau 12 tháng 

Tỷ lệ cai thuốc ở nhóm can thiệp giảm từ 16,67% xuống còn 3,03%, giảm 

khác biệt so với nhóm chứng, p<0,001. 

Trung bình đợt cấp, tỷ lệ nhập viện và trung bình đợt cấp nhập viện ở 

nhóm can thiệp giảm so với nhóm chứng, p<0,05. 

Tỷ lệ sử dụng pMDI và Turbuhaler tăng cả 2 nhóm, nhóm can thiệp 

tăng sử dụng về số lượng và ít sử dụng sai các bước quan trọng so với nhóm 

chứng, p<0,05.  

Tỷ lệ tuân thủ tái khám định kỳ ở nhóm can thiệp cao hơn nhóm chứng 

(24,24% so với 9,38%), p<0,05. Tỷ lệ tuân thủ điều trị theo bảng điểm 

Morisky ở nhóm can thiệp cao hơn nhóm chứng, p<0,001.  
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KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

 

 

1 Cần tiến hành khám sàng lọc và đo CNTK cho các đối tượng có nguy 

cơ mắc COPD ở các tuyến cơ sở.  

2 Đào tạo tập huấn cho các CBYT về lĩnh vực tư vấn điều trị COPD tại 

cộng đồng. 

3 Thành lập phòng quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại các huyện. 
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PHỤ LỤC I 

KẾT QUẢ LỰA CHỌN CÁC XÃ NGHIÊN CỨU 

A. Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 

01 thị trấn và 38 xã, tổng dân số 275.556 người 

STT Xã Dân số Dân số công dồn 

1  Diễn An 4966 4966 

2  Diễn Bích 9497 14463 

3  Diễn Bình 3868 18331 

4  Diễn Cát 6551 24882 

5  Diễn Đoài 7107 31989 

6  Diễn Đồng 4659 36648 

7  Diễn Hải 7319 43967 

8  Diễn Hạnh 6921 50888 

9  Diễn Hoa 4839 55727 

10  Diễn Hoàng 7446 63173 

11  Diễn Hồng 9384 72557 

12  Diễn Hùng 5259 77816 

13  Diễn Kim 8353 86169 

14  Diễn Kỷ 9295 95464 

15  Diễn Lâm 13093 108557 

16  Diễn Liên 6190 114747 

17  Diễn Lộc 6288 121035 

18  Diễn Lợi 2337 123372 

19  Diễn Minh 2749 126121 

20  Diễn Mỹ 5979 132100 

21  Diễn Ngọc 12655 144755 

22  Diễn Nguyên 6440 151195 

23  Diễn Phong 4478 155673 

24  Diễn Phú 8285 163958 



 

 

STT Xã Dân số Dân số công dồn 

25  Diễn Phúc 4219 168177 

26  Diễn Quảng 4551 172728 

27  Diễn Tân 6758 179486 

28  Diễn Thái 6865 186351 

29  Diễn Thành 9155 195506 

30  Diễn Tháp 4973 200479 

31  Diễn Thắng 4879 205358 

32  Diễn Thịnh 11761 217119 

33  Diễn Thọ 7408 224527 

34  Diễn Trung 9468 233995 

35  Diễn Trường 9712 243707 

36  Diễn Vạn 6674 250381 

37  Diễn Xuân 5325 255706 

38  Diễn Yên 14278 269984 

39  Thị Trấn 5572 275556 

 

  



 

 

B. Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 

01 thị trấn và 32 xã, tổng dân số 254.785 người 

STT Xã Dân số Dân số công dồn 

1  An Hòa 9697 9697 

2  Ngọc Sơn 7275 16972 

3  Quỳnh Bá 4562 21534 

4  Quỳnh Bảng 11216 32750 

5  Quỳnh Châu 11178 43928 

6  Quỳnh Diễn 5609 49537 

7  Quỳnh Đôi 4197 53734 

8  Quỳnh Giang 9101 62835 

9  Quỳnh Hậu 7173 70008 

10  Quỳnh Hoa 4592 74600 

11  Quỳnh Hồng 7050 81650 

12  Quỳnh Hưng 8100 89750 

13  Quỳnh Lâm 11865 101615 

14  Quỳnh Long 8469 110084 

15  Quỳnh Lương 6273 116357 

16  Quỳnh Minh 4553 120910 

17  Quỳnh Mỹ 4176 125086 

18  Quỳnh Nghĩa 7537 132623 

19  Quỳnh Ngọc 4850 137473 

20  Quỳnh Tân 11171 148644 

21  Quỳnh Tam 7848 156492 

22  Quỳnh Thạch 7759 164251 

23  Quỳnh Thanh 11389 175640 

24  Quỳnh Thắng 8790 184430 

25  Quỳnh Thọ 5298 189728 



 

 

26  Quỳnh Thuận 5237 194965 

27  Quỳnh Văn 12378 207343 

28  Quỳnh Yên 7412 214755 

29  Sơn Hải 11568 226323 

30  Tân Sơn 8006 234329 

31  Tân Thắng 3412 237741 

32  Tiến Thủy 8609 246350 

33  TT Cầu Giát 8435 254785 

 

  



 

 

C. Huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 

01 thị trấn và 21 xã, tổng dân số 125.189 người 

STT Xã Dân số Dân số công dồn 

1  Đồng Văn 10543 10543 

2  Tân Hương 7091 17634 

3  Kỳ Sơn 7237 24871 

4  Hương Sơn 5481 30352 

5  Kỳ Tân 6017 36369 

6  Nghĩa Hoàn 3413 39782 

7  Nghĩa Dũng 6307 46089 

8  Nghĩa Đồng 9062 55151 

9  Nghĩa Thái 6150 61301 

10  Nghĩa Hợp 2652 63953 

11  Nghĩa Bình 5676 69629 

12  Nghĩa Phúc 8997 78626 

13  Tân Phú 4321 82947 

14  Phú Sơn 4336 87283 

15  Tân An 3112 90395 

16  Thị Trấn 5648 96043 

17  Giai Xuân 7471 103514 

18  Tân Hợp 3200 106714 

19  Tân Long 2421 109135 

20  Tân Xuân 4391 113526 

21  Nghĩa Hành 6732 120258 

22  Tiên Kỳ 4931 125189 

 

  



 

 

D. Huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An 

01 thị trấn và 17 xã, tổng dân số 69.566 người 

STT Xã Dân số Dân số công dồn 

1  Hữu Khuông 2109 2109 

2  Lượng Minh 3662 5771 

3  Hòa Bình 6108 11879 

4  Lưu Kền 2939 14818 

5  Tam Hợp 1489 16307 

6  Nga My 4372 20679 

7  Tam Đình 3834 24513 

8  Nhôn Mai 2870 27383 

9  Mai Sơn 2062 29445 

10  Tam Quang 8578 38023 

11  Yên Hòa 4347 42370 

12  Xá Lượng 4159 46529 

13  Xiêng My 2776 49305 

14  Tam Thái 3511 52816 

15  Yên Na 6466 59282 

16  Yên Thắng 2661 61943 

17  Thạch Giám 3898 65841 

18  Yên Tĩnh 3725 69566 



 

 

PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH MẮC COPD 

A. HUYỆN DIỄN CHÂU 

STT Họ và tên Năm sinh Giới Xã nghiên cứu 

1  An Đức S 1946 Nam Diễn Hạnh 

2  Đinh Hồng Th 1948 Nam Diễn Hạnh 

3  Đinh Văn T 1978 Nam Diễn Hạnh 

4  Nguyễn H 1944 Nam Diễn Hạnh 

5  Phan Thanh B 1940 Nam Diễn Hạnh 

6  Phạm Trung Th 1961 Nam Diễn Hạnh 

7  Tăng Đình T 1934 Nam Diễn Hạnh 

8  Trần Thị L 1947 Nữ Diễn Hạnh 

9  Lê Đăng Đ 1946 Nam Diễn Kỷ 

10  Lê Đăng Th 1973 Nam Diễn Kỷ 

11  Ngô Sỹ G 1951 Nam Diễn Kỷ 

12  Nguyễn Xuân L 1952 Nam Diễn Kỷ 

13  Trần Đức B 1957 Nam Diễn Kỷ 

14  Trương Sỹ H 1951 Nam Diễn Kỷ 

15  Trương Sỹ Hi 1938 Nam Diễn Kỷ 

16  Trương Sỹ T 1951 Nam Diễn Kỷ 

17  Trương Vương Nh 1942 Nam Diễn Kỷ 

18  Lê Thị Th 1951 Nữ Diễn Kỷ 

19  Phạm Thị L 1959 Nữ Diễn Kỷ 

20  Phạm Thị Th 1962 Nữ Diễn Kỷ 

21  Chu Văn D 1956 Nam Diễn Phong 

22  Nguyễn Văn T 1956 Nam Diễn Phong 

23  Phạm C 1958 Nam Diễn Phong 

24  Phạm Đức H 1945 Nam Diễn Phong 

25  Phạm L 1936 Nam Diễn Phong 

26  Phạm Trung H 1970 Nam Diễn Phong 



 

 

STT Họ và tên Năm sinh Giới Xã nghiên cứu 

27  Phạm Trung K 1930 Nam Diễn Phong 

28  Phạm Xuân H 1959 Nam Diễn Phong 

29  Trịnh Xuân K 1952 Nam Diễn Phong 

30  Đậu Thị T 1947 Nữ Diễn Phong 

31  Cao C 1943 Nam Diễn Thịnh 

32  Hoàng Đ 1946 Nam Diễn Thịnh 

33  Hoàng L 1968 Nam Diễn Thịnh 

34  Hoàng T 1951 Nam Diễn Thịnh 

35  Hoàng Xuân T 1954 Nam Diễn Thịnh 

36  Võ Văn Tr 1954 Nam Diễn Thịnh 

37  Vũ Văn H 1952 Nam Diễn Thịnh 

38  Đậu Thị T 1957 Nữ Diễn Thịnh 

39  Nguyễn Thị L 1959 Nữ Diễn Thịnh 

40  Vũ Thị T 1941 Nữ Diễn Thịnh 

41  Cao Xuân H 1929 Nam Diễn Yên 

42  Đinh Xuân M 1954 Nam Diễn Yên 

43  Lê Trọng Q 1938 Nam Diễn Yên 

44  Nguyễn Quang Tr 1953 Nam Diễn Yên 

45  Nguyễn Trọng M 1937 Nam Diễn Yên 

46  Nguyễn Xuân Th 1943 Nam Diễn Yên 

47  Phạm Hồng L 1949 Nam Diễn Yên 

48  Trần Trọng T 1949 Nam Diễn Yên 

49  Hoàng Thị T 1959 Nữ Diễn Yên 

 

Nghệ An, ngày   tháng   năm 20 

Xác nhận của người hướng dẫn                        Xác nhận của TTYT Diễn Châu 



 

 

DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH MẮC COPD 

B. HUYỆN QUỲNH LƯU 

STT Họ và tên Năm sinh Giới Xã nghiên cứu 

1  Hồ Hữu Nh 1932 Nam Quỳnh Diễn 

2  Lê Văn Th 1948 Nam Quỳnh Diễn 

3  Nguyễn Khánh T 1952 Nam Quỳnh Diễn 

4  Nguyễn Văn Ch 1957 Nam Quỳnh Diễn 

5  Nguyễn Văn Th 1956 Nam Quỳnh Diễn 

6  Trần Văn Th 1951 Nam Quỳnh Diễn 

7  Lê Thị Ch 1970 Nữ Quỳnh Diễn 

8  Nguyễn Thị Th 1945 Nữ Quỳnh Diễn 

9  Đinh Đức Th 1954 Nam Quỳnh Hưng 

10  Hà Văn L 1964 Nam Quỳnh Hưng 

11  Nguyễn Ngọc D 1940 Nam Quỳnh Hưng 

12  Nguyễn Văn D 1929 Nam Quỳnh Hưng 

13  Phạm Sỹ T 1958 Nam Quỳnh Hưng 

14  Trần Ngọc V 1945 Nam Quỳnh Hưng 

15  Vũ Đình C 1943 Nam Quỳnh Hưng 

16  Vũ Hồng M 1942 Nam Quỳnh Hưng 

17  Vũ Văn T 1949 Nam Quỳnh Hưng 

18  Nguyễn Thị L 1962 Nữ Quỳnh Hưng 

19  Nguyễn Thị Th 1943 Nữ Quỳnh Hưng 

20  Cao Trọng Kh 1948 Nam Quỳnh Tân 

21  Lê Tiến M 1963 Nam Quỳnh Tân 

22  Lê Tiến T 1952 Nam Quỳnh Tân 

23  Lê Xuân H 1950 Nam Quỳnh Tân 

24  Nguyễn Cảnh T 1960 Nam Quỳnh Tân 

25  Nguyễn Đăng Ph 1942 Nam Quỳnh Tân 

26  Nguyễn Văn H 1951 Nam Quỳnh Tân 

27  Nguyễn Xuân Ng 1957 Nam Quỳnh Tân 

28  Hồ Bạch C 1947 Nam Quỳnh Thuận 

29  Hồ Thành Đ 1948 Nam Quỳnh Thuận 



 

 

STT Họ và tên Năm sinh Giới Xã nghiên cứu 

30  Nguyễn Ngọc D 1942 Nam Quỳnh Thuận 

31  Nguyễn T 1962 Nam Quỳnh Thuận 

32  Phan Thanh Ng 1939 Nam Quỳnh Thuận 

33  Tô Văn Tr 1927 Nam Quỳnh Thuận 

34  Hồ Thị D 1956 Nữ Quỳnh Thuận 

35  Cao Văn Ph 1932 Nam Tiến Thủy 

36  Hồ Xuân Nh 1942 Nam Tiến Thủy 

37  Nguyễn Ch 1973 Nam Tiến Thủy 

38  Nguyễn Hữu B 1946 Nam Tiến Thủy 

39  Nguyễn Minh Tr 1946 Nam Tiến Thủy 

40  Nguyễn Văn Ch 1957 Nam Tiến Thủy 

41  Phạm Ngọc C 1931 Nam Tiến Thủy 

42  Trương Đăng M 1942 Nam Tiến Thủy 

43  Hồ Thị Th 1952 Nữ Tiến Thủy 

 

Nghệ An, ngày   tháng   năm 20 

Xác nhận của người hướng dẫn                          Xác nhận của TTYT Quỳnh Lưu 

 



 

 

DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH MẮC COPD 

C. HUYỆN TÂN KỲ 

STT Họ và tên Năm sinh Giới Xã nghiên cứu 

1  Cao Tiến O 1944 Nam Kỳ Sơn 

2  Đàm Văn M 1942 Nam Kỳ Sơn 

3  Đặng Hữu Ng 1959 Nam Kỳ Sơn 

4  Đậu Văn C 1951 Nam Kỳ Sơn 

5  Dương Xuân B 1940 Nam Kỳ Sơn 

6  Nguyễn Công L 1953 Nam Kỳ Sơn 

7  Nguyễn Văn C 1938 Nam Kỳ Sơn 

8  Đàm Văn H 1943 Nam Nghĩa Bình 

9  Đào Ngọc B 1937 Nam Nghĩa Bình 

10  Đào Ngọc C 1956 Nam Nghĩa Bình 

11  Đậu Xuân L 1952 Nam Nghĩa Bình 

12  Nguyễn Văn T 1945 Nam Nghĩa Bình 

13  Phan Xuân Th 1945 Nam Nghĩa Bình 

14  Võ Minh Ch 1932 Nam Nghĩa Bình 

15  Kiều Thị H 1948 Nu Nghĩa Dũng 

16  Lê Văn H 1955 Nam Nghĩa Dũng 

17  Nguyễn Bá B 1952 Nam Nghĩa Dũng 

18  Nguyễn Văn H 1958 Nam Nghĩa Dũng 

19  Thái Ngô K 1956 Nam Nghĩa Dũng 

20  Trần Khắc L 1953 Nam Nghĩa Dũng 

21  Vương Thịnh G 1949 Nam Nghĩa Dũng 

22  Hồ Đức H 1942 Nam Nghĩa Hành 

23  Nguyễn Đình Ch 1938 Nam Nghĩa Hành 

24  Nguyễn Đình Tr 1952 Nam Nghĩa Hành 

25  Nguyễn Thị H 1950 Nu Nghĩa Hành 

26  Nguyễn Thị Ph 1954 Nu Nghĩa Hành 

27  Nguyễn Văn L 1950 Nam Nghĩa Hành 



 

 

28  Nguyễn Văn Th 1955 Nam Nghĩa Hành 

29  Đào Hữu L 1954 Nam TT Tân Kỳ 

30  Hoàng Văn T 1940 Nam TT Tân Kỳ 

31  Nguyễn Văn S 1960 Nam TT Tân Kỳ 

32  Phạm Thị Nh 1943 Nu TT Tân Kỳ 

33  Trần Công Ng 1940 Nam TT Tân Kỳ 

34  Trần Văn T 1940 Nam TT Tân Kỳ 

35  Trần Xuân H 1950 Nam TT Tân Kỳ 

 

Nghệ An, ngày   tháng   năm 20 

Xác nhận của người hướng dẫn                          Xác nhận của TTYT Tân Kỳ 



 

 

DANH SÁCH NGƯỜI BỆNH MẮC COPD 

D. HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG 

STT Họ và tên Năm sinh Giới Xã nghiên cứu 

1  Chu Đức Th 1960 Nam Hòa Bình 

2  La Văn M 1945 Nam Hòa Bình 

3  Lê Văn N 1945 Nam Hòa Bình 

4  Nguyễn Trọng B 1937 Nam Hòa Bình 

5  Nguyễn Văn H 1967 Nam Hòa Bình 

6  Trần B 1938 Nam Hòa Bình 

7  Vi Thị L 1943 Nữ Hòa Bình 

8  Kha Văn Th 1962 Nam Tam Đình 

9  Kha Xuân H 1930 Nam Tam Đình 

10  Lô Thanh V 1946 Nam Tam Đình 

11  Lô Văn M 1970 Nam Tam Đình 

12  Lương Công Ch 1946 Nam Tam Đình 

13  Lương xuân H 1961 Nam Tam Đình 

14  Quang Mạnh H 1954 Nam Tam Đình 

15  Xen Thị Đ 1976 Nữ Tam Đình 

16  Đinh Thế V 1940 Nam Tam Quang 

17  Đinh Thị D 1929 Nữ Tam Quang 

18  Lê Thị Th 1949 Nữ Tam Quang 

19  Lô Quang T 1960 Nam Tam Quang 

20  Lô Văn D 1944 Nam Tam Quang 

21  Nguyễn Thị H 1956 Nữ Tam Quang 

22  Phan Văn Ch 1942 Nữ Tam Quang 

23  Vi Đình T 1950 Nam Tam Quang 

24  Vy Quang H 1932 Nam Tam Quang 

25  Kha Xuân Q 1948 Nam Tam Thái 

26  Lê Đăng Nh 1956 Nam Tam Thái 

27  Lô Văn C 1941 nam Tam Thái 



 

 

28  Lô Văn Kh 1940 Nam Tam Thái 

29  Lương Thị T 1950 Nữ Tam Thái 

30  Vi Văn Q 1951 Nam Tam Thái 

31  Vi Xuân D 1943 Nam Tam Thái 

32  Vọng Trần Ng 1953 Nam Tam Thái 

33  Hà Văn Th 1945 Nam Thạch Giám 

34  Lô Văn B 1941 Nam Thạch Giám 

35  Lô Văn N 1955 Nam Thạch Giám 

36  Lô Văn Ng 1942 Nam Thạch Giám 

37  Mạc Xuân N 1977 Nam Thạch Giám 

38  Mai Văn Th 1942 Nam Thạch Giám 

39  Xá Văn Ch 1943 Nam Thạch Giám 

 

Nghệ An, ngày   tháng   năm 20 

Xác nhận của người hướng dẫn                       Xác nhận của TTYT Tương Dương 

 

 



 

 

PHỤ LỤC III 

A. DANH SÁCH BỆNH NHÂN NHÓM CAN THIỆP  

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Giới Xã Huyện 

1  Chu Văn D 1956 Nam Diễn phong Diễn Châu 

2  Nguyễn Văn T 1956 Nam Diễn phong Diễn Châu 

3  Phạm C 1958 Nam Diễn phong Diễn Châu 

4  Phạm Đức H 1945 Nam Diễn phong Diễn Châu 

5  Phạm L 1936 Nam Diễn phong Diễn Châu 

6  Phạm Trung H 1970 Nam Diễn phong Diễn Châu 

7  Phạm Trung K 1930 Nam Diễn phong Diễn Châu 

8  Phạm Xuân H 1959 Nam Diễn phong Diễn Châu 

9  Trịnh Xuân K 1952 Nam Diễn phong Diễn Châu 

10  Đậu Thị T 1947 Nữ Diễn phong Diễn Châu 

11  Cao C 1943 Nam Diễn thịnh Diễn Châu 

12  Hoàng Đ 1946 Nam Diễn thịnh Diễn Châu 

13  Hoàng L 1968 Nam Diễn thịnh Diễn Châu 

14  Hoàng T 1951 Nam Diễn thịnh Diễn Châu 

15  Hoàng Xuân T 1954 Nam Diễn thịnh Diễn Châu 

16  Võ Văn Tr 1954 Nam Diễn thịnh Diễn Châu 

17  Vũ Văn H 1952 Nam Diễn thịnh Diễn Châu 

18  Đậu Thị T 1957 Nữ Diễn thịnh Diễn Châu 

19  Nguyễn Thị L 1959 Nữ Diễn thịnh Diễn Châu 

20  Vũ Thị T 1941 Nữ Diễn thịnh Diễn Châu 

21  Cao Xuân H 1929 Nam Diễn yên Diễn Châu 

22  Đinh Xuân M 1954 Nam Diễn yên Diễn Châu 

23  Lê Trọng Q 1938 Nam Diễn yên Diễn Châu 

24  Nguyễn Quang Tr 1953 Nam Diễn yên Diễn Châu 

25  Nguyễn Trọng M 1937 Nam Diễn yên Diễn Châu 

26  Nguyễn Xuân Th 1943 Nam Diễn yên Diễn Châu 

27  Phạm Hồng L 1949 Nam Diễn yên Diễn Châu 

28  Trần Trọng T 1949 Nam Diễn yên Diễn Châu 



 

 

29  Hoàng Thị T 1959 Nữ Diễn yên Diễn Châu 

30  Hồ Bạch C 1947 Nam Quỳnh thuận Quỳnh Lưu 

31  Hồ Thành Đ 1948 Nam Quỳnh thuận Quỳnh Lưu 

32  Nguyễn Ngọc D 1942 Nam Quỳnh thuận Quỳnh Lưu 

33  Nguyễn T 1962 Nam Quỳnh thuận Quỳnh Lưu 

34  Phan Thanh Ng 1939 Nam Quỳnh thuận Quỳnh Lưu 

35  Tô Văn Tr 1927 Nam Quỳnh thuận Quỳnh Lưu 

36  Hồ Thị D 1956 Nữ Quỳnh thuận Quỳnh Lưu 

37  Cao Văn Ph 1932 Nam Tiến thủy Quỳnh Lưu 

38  Hồ Xuân Nh 1942 Nam Tiến thủy Quỳnh Lưu 

39  Nguyễn Ch 1973 Nam Tiến thủy Quỳnh Lưu 

40  Nguyễn Hữu B 1946 Nam Tiến thủy Quỳnh Lưu 

41  Nguyễn Minh Tr 1946 Nam Tiến thủy Quỳnh Lưu 

42  Nguyễn Văn Ch 1957 Nam Tiến thủy Quỳnh Lưu 

43  Phạm Ngọc C 1931 Nam Tiến thủy Quỳnh Lưu 

44  Trương Đăng M 1942 Nam Tiến thủy Quỳnh Lưu 

45  Hồ Thị Th 1952 Nữ Tiến thủy Quỳnh Lưu 

46  Hồ Đức H 1942 Nam Nghĩa hành Tân Kỳ 

47  Nguyễn Đình Ch 1938 Nam Nghĩa hành Tân Kỳ 

48  Nguyễn Đình Tr 1952 Nam Nghĩa hành Tân Kỳ 

49  Nguyễn Thị H 1950 Nữ Nghĩa hành Tân Kỳ 

50  Nguyễn Thị Ph 1954 Nữ Nghĩa hành Tân Kỳ 

51  Nguyễn Văn L 1950 Nam Nghĩa hành Tân Kỳ 

52  Nguyễn Văn Th 1955 Nam Nghĩa hành Tân Kỳ 

53  Đào Hữu L 1954 Nam TT tân kỳ Tân Kỳ 

54  Hoàng Văn T 1940 Nam TT tân kỳ Tân Kỳ 

55  Nguyễn Văn S 1960 Nam TT tân kỳ Tân Kỳ 

56  Phạm Thị Nh 1943 Nữ TT tân kỳ Tân Kỳ 

57  Trần Công Ng 1940 Nam TT tân kỳ Tân Kỳ 

58  Trần Văn T 1940 Nam TT tân kỳ Tân Kỳ 

59  Trần Xuân H 1950 Nam TT tân kỳ Tân Kỳ 

60  Đinh Thế V 1940 Nam Tam Quang Tương Dương 



 

 

61  Đinh Thị D 1929 Nữ Tam Quang Tương Dương 

62  Lê Thị Th 1949 Nữ Tam Quang Tương Dương 

63  Lô Quang T 1960 Nam Tam Quang Tương Dương 

64  Lô Văn D 1944 Nam Tam Quang Tương Dương 

65  Nguyễn Thị H 1956 Nữ Tam Quang Tương Dương 

66  Phan Văn Ch 1942 Nữ Tam Quang Tương Dương 

67  Vi Đình T 1950 Nam Tam Quang Tương Dương 

68  Vy Quang H 1932 Nam Tam Quang Tương Dương 

69  Kha Xuân Q 1948 Nam Tam Thái Tương Dương 

70  Lê Đăng Nh 1956 Nam Tam Thái Tương Dương 

71  Lô Văn C 1941 nam Tam Thái Tương Dương 

72  Lô Văn Kh 1940 Nam Tam Thái Tương Dương 

73  Lương Thị T 1950 Nữ Tam Thái Tương Dương 

74  Vi Văn Q 1951 Nam Tam Thái Tương Dương 

75  Vi Xuân D 1943 Nam Tam Thái Tương Dương 

76  Vọng Trần Ng 1953 Nam Tam Thái Tương Dương 

77  Hà Văn Th 1945 Nam Thạch Giám Tương Dương 

78  Lô Văn B 1941 Nam Thạch Giám Tương Dương 

79  Lô Văn N 1955 Nam Thạch Giám Tương Dương 

80  Lô Văn Ng 1942 Nam Thạch Giám Tương Dương 

81  Mạc Xuân N 1977 Nam Thạch Giám Tương Dương 

82  Mai Văn Th 1942 Nam Thạch Giám Tương Dương 

83  Xá Văn Ch 1943 Nam Thạch Giám Tương Dương 



 

 

B. DANH SÁCH BỆNH NHÂN NHÓM CHỨNG 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Giới Xã Huyện 

1 1 An Đức S 1946 Nam Diễn Hạnh Diễn Châu 

2  Đinh Hồng Th 1948 Nam Diễn Hạnh Diễn Châu 

3  Đinh Văn T 1978 Nam Diễn Hạnh Diễn Châu 

4  Nguyễn H 1944 Nam Diễn Hạnh Diễn Châu 

5  Phan Thanh B 1940 Nam Diễn Hạnh Diễn Châu 

6  Phạm Trung Th 1961 Nam Diễn Hạnh Diễn Châu 

7  Tăng Đình T 1934 Nam Diễn Hạnh Diễn Châu 

8  Trần Thị L 1947 Nữ Diễn Hạnh Diễn Châu 

9  Lê Đăng Đ 1946 Nam Diễn Kỷ Diễn Châu 

10  Lê Đăng Th 1973 Nam Diễn Kỷ Diễn Châu 

11  Ngô Sỹ G 1951 Nam Diễn Kỷ Diễn Châu 

12  Nguyễn Xuân L 1952 Nam Diễn Kỷ Diễn Châu 

13  Trần Đức B 1957 Nam Diễn Kỷ Diễn Châu 

14  Trương Sỹ H 1951 Nam Diễn Kỷ Diễn Châu 

15  Trương Sỹ Hi 1938 Nam Diễn Kỷ Diễn Châu 

16  Trương Sỹ T 1951 Nam Diễn Kỷ Diễn Châu 

17  Trương Vương Nh 1942 Nam Diễn Kỷ Diễn Châu 

18  Lê Thị Th 1951 Nữ Diễn Kỷ Diễn Châu 

19  Phạm Thị L 1959 Nữ Diễn Kỷ Diễn Châu 

20  Phạm Thị Th 1962 Nữ Diễn Kỷ Diễn Châu 

21  Hồ Hữu Nh 1932 Nam Quỳnh Diễn Quỳnh Lưu 

22  Lê Văn Th 1948 Nam Quỳnh Diễn Quỳnh Lưu 

23  Nguyễn Khánh T 1952 Nam Quỳnh Diễn Quỳnh Lưu 

24  Nguyễn Văn Ch 1957 Nam Quỳnh Diễn Quỳnh Lưu 

25  Nguyễn Văn Th 1956 Nam Quỳnh Diễn Quỳnh Lưu 

26  Trần Văn Th 1951 Nam Quỳnh Diễn Quỳnh Lưu 

27  Lê Thị Ch 1970 Nữ Quỳnh Diễn Quỳnh Lưu 

28  Nguyễn Thị Th 1945 Nữ Quỳnh Diễn Quỳnh Lưu 



 

 

29  Đinh Đức Th 1954 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

30  Hà Văn L 1964 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

31  Nguyễn Ngọc D 1940 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

32  Nguyễn Văn D 1929 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

33  Phạm Sỹ T 1958 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

34  Trần Ngọc V 1945 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

35  Vũ Đình C 1943 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

36  Vũ Hồng M 1942 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

37  Vũ Văn T 1949 Nam Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

38  Nguyễn Thị L 1962 Nữ Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

39  Nguyễn Thị Th 1943 Nữ Quỳnh Hưng Quỳnh Lưu 

40  Cao Trọng Kh 1948 Nam Quỳnh Tân Quỳnh Lưu 

41  Lê Tiến M 1963 Nam Quỳnh Tân Quỳnh Lưu 

42  Lê Tiến T 1952 Nam Quỳnh Tân Quỳnh Lưu 

43  Lê Xuân H 1950 Nam Quỳnh Tân Quỳnh Lưu 

44  Nguyễn Cảnh T 1960 Nam Quỳnh Tân Quỳnh Lưu 

45  Nguyễn Đăng Ph 1942 Nam Quỳnh Tân Quỳnh Lưu 

46  Nguyễn Văn H 1951 Nam Quỳnh Tân Quỳnh Lưu 

47  Nguyễn Xuân Ng 1957 Nam Quỳnh Tân Quỳnh Lưu 

48  Cao Tiến O 1944 Nam Kỳ Sơn Tân Kỳ 

49  Đàm Văn M 1942 Nam Kỳ Sơn Tân Kỳ 

50  Đặng Hữu Ng 1959 Nam Kỳ Sơn Tân Kỳ 

51  Đậu Văn C 1951 Nam Kỳ Sơn Tân Kỳ 

52  Dương Xuân B 1940 Nam Kỳ Sơn Tân Kỳ 

53  Nguyễn Công L 1953 Nam Kỳ Sơn Tân Kỳ 

54  Nguyễn Văn C 1938 Nam Kỳ Sơn Tân Kỳ 

55  Đàm Văn H 1943 Nam Nghĩa Bình Tân Kỳ 

56  Đào Ngọc B 1937 Nam Nghĩa Bình Tân Kỳ 

57  Đào Ngọc C 1956 Nam Nghĩa Bình Tân Kỳ 

58  Đậu Xuân L 1952 Nam Nghĩa Bình Tân Kỳ 



 

 

59  Nguyễn Văn T 1945 Nam Nghĩa Bình Tân Kỳ 

60  Phan Xuân Th 1945 Nam Nghĩa Bình Tân Kỳ 

61  Võ Minh Ch 1932 Nam Nghĩa Bình Tân Kỳ 

62  Kiều Thị H 1948 Nu Nghĩa Dũng Tân Kỳ 

63  Lê Văn H 1955 Nam Nghĩa Dũng Tân Kỳ 

64  Nguyễn Bá B 1952 Nam Nghĩa Dũng Tân Kỳ 

65  Nguyễn Văn H 1958 Nam Nghĩa Dũng Tân Kỳ 

66  Thái Ngô K 1956 Nam Nghĩa Dũng Tân Kỳ 

67  Trần Khắc L 1953 Nam Nghĩa Dũng Tân Kỳ 

68  Vương Thịnh G 1949 Nam Nghĩa Dũng Tân Kỳ 

69  Chu Đức Th 1960 Nam Hòa Bình Tương Dương 

70  La Văn M 1945 Nam Hòa Bình Tương Dương 

71  Lê Văn N 1945 Nam Hòa Bình Tương Dương 

72  Nguyễn Trọng B 1937 Nam Hòa Bình Tương Dương 

73  Nguyễn Văn H 1967 Nam Hòa Bình Tương Dương 

74  Trần B 1938 Nam Hòa Bình Tương Dương 

75  Vi Thị L 1943 Nữ Hòa Bình Tương Dương 

76  Kha Văn Th 1962 Nam Tam Đình Tương Dương 

77  Kha Xuân H 1930 Nam Tam Đình Tương Dương 

78  Lô Thanh V 1946 Nam Tam Đình Tương Dương 

79  Lô Văn M 1970 Nam Tam Đình Tương Dương 

80  Lương Công Ch 1946 Nam Tam Đình Tương Dương 

81  Lương xuân H 1961 Nam Tam Đình Tương Dương 

82  Quang Mạnh H 1954 Nam Tam Đình Tương Dương 

83  Xen Thị Đ 1976 Nữ Tam Đình Tương Dương 

 



 

 

PHỤ LỤC IV 

PHIẾU ĐIỀU TRA CÁ NHÂN 

NGHIÊN CỨU DỊCH TỄ LÂM SÀNG BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH 

Lưu ý:  Phiếu này dùng để phỏng vấn những người từ 40 tuổi trở lên. Trước khi 

phỏng vấn hãy điền đầy đủ các thông tin yêu cầu. 

1 Họ và tên người được phỏng vấn:   

2 Ngày tháng năm sinh (dương lịch): ......./........../19..... 

3 Giới tính  Nam [   ] 1             Nữ [   ] 0 

4 Địa chỉ: 

5  Học vấn: Không biết chữ [   ]1  Tiểu học [   ]2  THCS [   ]3  THPT [   ]4   Trung học chuyên 

nghiệp [   ]5   Đại học [   ]6 

6 Điện thoại liên lạc 

7 Tên người điều tra................................................, người vào số liệu……………………………… 

8 Ngày phỏng vấn: ......./......./201... 

Đặc điểm của triệu chứng HO 

9 Ông (Bà) có thường ho lúc ngủ dậy không? (Không tính thỉnh 

thoảng mới ho) 

 

Có[ 

 

]1 
 

Không 

 

[ 

 

]0 

10 Ông (Bà) có thường ho ban ngày hoặc ban đêm không? (Không 

tính thỉnh thoảng mới ho) Nếu trả lời "không" ở 9 và 10 xin 

chuyển sang câu hỏi 13 

 

Có[ 

 

]1 
 

Không 

 

[ 

 

]0 

11 Ông (Bà) có thường ho như vậy ở hầu hết các ngày hoặc đêm ít 

nhất trong 3 tháng mỗi năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp 

không? 

Có[ ]1 
 

Không [ ]0 

12 Ông (Bà) bao nhiêu tuổi khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng ho? ...... tuổi 

Đặc điểm của triệu chứng KHẠC ĐỜM 

13 Ông (Bà) có thường ho ra đờm lúc ngủ dậy không? 

(Được tính khạc đờm sau khi hút điếu thuốc đầu tiên hoặc ra 

khỏi nhà. Không tính khạc nhày từ hầu họng) 

 

Có[ 

 

]1 
 

Không 

 

[ 

 

]0 

14 Ông  (Bà)  có  thường  ho  có  đờm  ban  ngày  hoặc  ban đêm 

không? (Không tính khạc nhày từ hầu họng) 

Nếu trả lời "không" ở 1 3 và 14 xin chuyển sang câu hỏi 18 

 

Có[ 

 

]1 
 

Không 

 

[ 

 

]0 

15 Ông (Bà) có thường khạc đờm như vậy ở hầu hết các ngày hoặc 

đêm ít nhất trong 3 tháng mỗi năm và ít nhất trong 2 năm liên 

tiếp không? 

Có[ ]1 Không [ ]0 

16 Ông (Bà) bao nhiêu tuổi khi bắt đầu xuất hiện triệu chứng  khạc 

đờm? 
 

    ......tuổi 

17 Khoảng 3 năm gần đây, các hoạt động bình thường của Ông 

(Bà) có bị gián đoạn ít nhất 1 đợt 3 tuần bởi ho và khạc đờm 

tăng lên không? 

 

Có[ 

 

]1 
 

Không 

 

[ 

 

]0 

 



 

 

Đặc điểm của triệu chứng KHÓ THỞ 

18 Ông (Bà)  có khó khăn khi đi lại vì 1 nguyên nhân khác ngoài 

nguyên nhân do bệnh tim hoặc bệnh phổi không? 

 

Có[ 

 

]1 
 

Không 

 

[ 

 

]0 

19 Ông (Bà) có thở hổn hển khi lên 1 tầng cầu thang ở tốc độ bình 

thường không? 

Nếu trả lời "không" chuyển sang câu hỏi 25 

Có[ ]1 Không [ ]0 

20 Ông (Bà) có thở hổn hển khi  đi bộ cùng với 1 người khác bằng 

tuổi mình ở cùng khu nhà với tốc độ bình thường không? 

Nếu trả lời "không" chuyển sang câu hỏi 23 

Có[ ]1 
 

Không [ ]0 

21 Ông (Bà) có phải dừng lại để thở trong khi đi lại trong nhà (ở 

tốc độ bình thường theo thói quen) không? Có[ ]1 
 

Không [ ]0 

22 Ông (Bà) có thở hổn hển khi mặc hoặc cởi quần áo không? Có[ ]1 Không [ ]0 

23 Ông (Bà) bao nhiêu tuổi khi nhận thấy mình thở không bình thường?           tuổi 

24 Ông (Bà) bao nhiêu tuổi khi lần đầu tiên nhận thấy mình thở 

hụt hơi như đang thở hiện nay? 

 

 tuổi 

Triệu chứng thở CÒ CỬ VÀ BÓP NGHẸT ở ngực 

25 Ông (Bà) đã từng có tiếng cò cử hoặc tiếng rít ở ngực mình không? 
Có[ ]1 Không [ ]0 

26 
Ông (Bà) đã từng bị thức dậy về đêm gần sáng bởi trước nhất là 

cảm giác bị bóp nghẹt ở ngực không? 
Có[ ]1 Không [ ]0 

CÁC CƠN HEN 

27 Ông (Bà) đã từng bao giờ có cơn khó thở diễn ra trong ngày 

hoặc đêm mà không hề làm gì gắng sức không? Có[ ]1 Không [ ]0 

28 Ông (Bà) đã từng bao giờ có cơn khó thở xuất hiện ngay sau 

khi ngừng tập thể dục không? Có[ ]1 Không [ ]0 

29 Ông (Bà) đã từng bị thức dậy về đêm bởi cơn khó thở không? 
Có[ ]1 Không [ ]0 

30 Đã từng có Bác sĩ nào bảo rằng Ông (Bà) bị hen không? 

Nếu trả lời "không" từ 27-30, xin chuyển sang câu hỏi 33 Có[ ]1 Không [ ]0 

31 Ông (Bà) bao nhiêu tuổi lúc có cơn hen đầu tiên? tuổi 

32 Ông (Bà) bao nhiêu tuổi lúc có cơn hen cuối cùng? tuổi 

33 Ông (Bà) có bất kỳ  người họ hàng nào bị hen không? Có[ ]1 Không [ ]0 

 

  



 

 

Tiền sử bệnh đường hô hấp và bệnh tim 

34 Ông (Bà) đã từng mắc bệnh sốt liên quan đến bụi rơm, cỏ, phấn 

hoa? 

Có[ ]1 Không [ ]0 

35 Ông (Bà) đã từng có bệnh về xoang? Có[ ]1 Không [ ]0 

36 Ông (Bà) đã từng mắc bất kỳ một bệnh tim nào? Có[ ]1 Không [ ]0 

37 Ông (Bà) đã từng mắc bất kỳ một bệnh phổi nào? Có[ ]1 Không [ ]0 

38 Trong 2 tháng gần đây Ông (Bà) có mắc bất kỳ một bệnh nhiễm 

trùng hô hấp nào không? 

Có[ ]1 Không [ ]0 

39 Ông (Bà) đã từng mắc bất kỳ bệnh nào khác hoặc chấn thương 

hoặc phẫu thuật ở lồng ngực không? 

Có[ ]1 Không [ ]0 

 

Các thuốc khí dung, thuốc đạn, thuốc uống hoặc thuốc tiêm 

40 Ông (Bà) đang sử dụng bất kỳ một điều trị nào để hỗ trợ hô hấp 

không? Nếu "có" cho biết tên thuốc, phương pháp điều trị. 

Có[ ]1 Không [ ]0 

Tiền sử HÚT THUỐC LÁ - THUỐC LÀO 

41 Ông (Bà) hiện có hút thuốc lá không? 

Nếu trả lời "không" chuyển sang câu hỏi 46 

Có[ ]1 Không [ ]0 

42 Ông (Bà) hút thuốc lá từ năm bao nhiêu tuổi?  tuổi 

43 Ông (Bà) hút bao nhiêu điếu thuốc lá mỗi ngày? điếu/ngày 

44 Ông (Bà) hút thuốc như vậy đã bao nhiêu năm nay rồi?  (Ghi số 

năm hút thuốc) 
 Năm 

45 Trước kia Ông (Bà) hút thuốc trung bình bao nhiêu điếu thuốc lá 

mỗi ngày?  (chuyển sang câu 49) 
 điếu/ngày 

46 Hiện nay, Ông (Bà) không hút thuốc, thế trước kia Ông (Bà) có 

hút thuốc lá không? 

Nếu trả lời "không" ở 46 chuyển sang câu hỏi 52 

Có[ ]1 Không [ ]0 

47 Trước kia, Ông (Bà) hút thuốc lá trong bao nhiêu năm? Năm 

48 Trung bình, Ông (Bà) hút bao nhiêu điếu mỗi ngày? điếu/ngày 

49 Ông (Bà) đã bỏ hút thuốc lá mấy lần rồi?   lần  (nếu 0 -->câu51) 

50 Lần cuối ông (Bà) bỏ hút thuốc lá lúc bao nhiêu tuổi?                       tuổi 

51 
Ông (Bà) hút chủ yếu là loại thuốc nào? (Nhãn mác,…) 

Thuốc lá []1   thuốc lào[]2 

Thuốc tẩu, xì gà []3  Khác[]4 

52 Ông (Bà) hiện có hút thuốc tẩu, xì gà hoặc thuốc lào không 

(Gạch dưới loại đã dùng) 

Có[ ]1 Không [ ]0 

53 

 

 

 

Trước kia Ông (Bà) có hút thuốc tẩu, xì gà hoặc thuốc lào 
không?Nếu trả lời "không" ở 53, chuyển sang câu hỏi 57 

Có[ ]1 Không [ ]0 

54 Ông (Bà) bao nhiêu tuổi lúc bắt đầu hút các loại thuốc trên?                     tuổi 

55 Ông (Bà) đã bỏ hút các loại thuốc trên mấy lần rồi?      lần 

56 Lần cuối Ông (Bà) bỏ hút các loại trên lúc bao nhiêu tuổi?  tuổi 



 

 

57 Ông (Bà) có cho rằng Ông (Bà) đã và đang thường xuyên tiếp 

xúc với khói thuốc của những thành viên trong gia đình không? 

Nếu "có" thì trong bao nhiêu năm? 

Có [   ]1 Không   [   ]0 

 

Năm 

58 Ông (Bà) có cho rằng Ông (Bà) đã và đang thường xuyên tiếp xúc 

với khói thuốc của các đồng nghiệp không? 

Nếu "có" thì trong bao nhiêu năm? 

Có [   ]1 Không   [   ]0 

năm 

59 Tổng số thuốc lá hút tính ra bao năm 

Từ năm (tuổi) đến năm (tuổi) Số bao/ngày Số năm hút 

    … bao/ngày  ….năm 

    … bao/ngày  ….năm 

60 Tổng số thuốc lào hút tính ra bao năm: 5 điếu thuốc lào = 1 gam thuốc lào = 1 điếu thuốc lá = 

1/20 bao  

Từ năm (tuổi) đến năm (tuổi) Gam/ngày Số năm hút 

   ….gam/ngày =…bao/ngày  ….năm 

  ….gam/ngày =…bao/ngày ….năm 

61 Tổng số bao-năm chung:   bao/năm 

(Tổng số bao/năm trong các giai đoạn của cả hút thuốc lá và thuốc lào) 

62.LỊCH SỬ NGHỀ NGHIỆP VÀ NƠI CƯ TRÚ 

Loại chất đốt gia đình 
thường dùng 

 
Hiện nay Thời gian tính 

bằng số năm 

 
Trước kia Thời gian tính 

bằng số năm 

Bếp rơm, củi, lácây Có[ ]1   Không [ ]0 
 Có[ ]1   Không [ ]0  

Bếp than Có[ ]1   Không [ ]0  Có[ ]1   Không [ ]0  

Bếp dầu Có[ ]1   Không [ ]0  Có[ ]1   Không [ ]0  

Bếp ga Có[ ]1   Không [ ]0  Có[ ]1   Không [ ]0  

Bếp điện Có[ ]1   Không [ ]0  Có[ ]1   Không [ ]0  

 

Nơi ở của gia đình có bị 
ô nhiễm 

 
Hiện nay Thời gian tính 

bằng số năm 

 
Trướckia Thời gian tính 

bằng số năm 

Khói bếp than Có[ ]1   Không [ ]0  Có[ ]1   Không [ ]0  

Bụi công nghiệp Có[ ]1   Không [ ]0  Có[ ]1   Không [ ]0  

Hơi độc Có[ ]1   Không [ ]0  Có[ ]1   Không [ ]0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nghềnghiệp 
(các nghề đã 

hoặc đang làm) 

Đánh dấu (nếu 
có) 

Thời 
gian 

(năm) 

Nghề nghiệp 
(các nghề đã hoặc 

đang làm) 

Đánh dấu (nếu 
có) 

Thời gian 

(năm) 

Công nhân mỏ Có[ ]1 Không [ ]0  Thợ trang điểm thẩm mỹ Có[ ]1 Không [ ]0  

Thợ mộc Có[ ]1 Không [ ]0  CN hoá chất Có[ ]1 Không [ ]0  

Thợ cưa gô Có[ ]1 Không [ ]0  Đầu bếp chuyên nghiệp Có[ ]1 Không [ ]0  

Thợ cơ khí Có[ ]1 Không [ ]0  Trồng, chế biến nấm Có[ ]1 Không [ ]0  

Thổi cát 

(đánh bóng thuỷ tinh) 
Có[ ]1 Không [ ]0  Nghề chăn nuôi lợn, gia 

cầm 

Có[ ]1 Không [ ]0 
 

Mài cắt kim loại Có[ ]1 Không [ ]0  Sản xuất thức ăn gia súc Có[ ]1 Không [ ]0  

Thợ hàn Có[ ]1 Không [ ]0  Chế biến len Có[ ]1 Không [ ]0  

Thợđá Có[ ]1 Không [ ]0  Công nhân dệt Có[ ]1 Không [ ]0  

CN thu hái bông Có[ ]1 Không [ ]0  
Nghề khác (ghi rõ)  

 

CNtiếp xúc vớiamian Có[ ]1 Không [ ]0  

 

PHẦN THĂM KHÁM  LÂM SÀNG 

63 Chiều cao (cm)              cm 

64 Cân nặng (kg)  kg 

65  

Cột sống 

Bình thường [  ]1 Gù [  ]2 

Vẹo [  ]3          Gù vẹo [  ]4 

66 Các triệu chứng 

ngoại vi 

Tím môi                Có  [  ]1   Không [  ] 0 

Tím đầu chi          Có  [  ]1   Không [  ] 0 

Ngón dùi trống     Có  [  ]1   Không [  ] 0 

Phù chi                 Có  [  ]1   Không [  ] 0  

Tĩnh mạch cổ nổi Có  [  ]1   Không [  ] 0 

67 Tuyến giáp Bình thường [  ]1 Bướu giáp to [  ]0 

68 Hô hấp:  

 1. Tần số thở          lần/phút 
  

2. Quan sát 

lồng ngực 

 

Bình thường [  ] 0 

Bất thường    [  ] 1 

- Có biến dạng          Có  [  ]1   Không [  ] 0 

- Co kéo cơ hô hấp   Có  [  ]1   Không [  ] 0 

- Khó thở ra             Có  [  ]1   Không [  ] 0  

- Khó thở vào            Có   [  ]1   Không [  ] 0 

- Khó thở cả 2 thì     Có   [  ]1   Không [  ] 0 

 3. Sờ rung 

thanh 

                              Bình thường [  ]0         Giảm   [  ]1 

 4. Gõ vang Bình thường [  ]0 Vang [  ]1 

 5. Nghe Bình thường   [  ]0     

    Rì rào phế nang giảm)  [  ]1    

 6. Các tiếng bất                                   Có  [  ]1                         Không [  ]0 

Ran ngáy, ran rít     Có  [  ]1              Không [  ] 0 



 

 

 thường Ran ẩm, ran nổ        Có  [  ]1               Không [  ] 0 

   

   

69 Tim mạch 

Nghe 

Tần số tim              lần/phút HA: mmHg 

Tiếng tim: Bình thường [  ]0 Bất thường [  ]1 

70 Các bộ phận khác: 

- Bụng  

- Thần kinh tâm 

thần 

- Cơ xương khớp 

Bình thường [  ]0 Bất thường [  ]1 

 

XÉT NGHIỆM CẬN LÂM SÀNG 
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Điện tâm đồ 
 Nhịp tim 

 

Xoang                                    Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Nhịp nhanh xoang                 Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Ngoại tâm thu nhĩ                  Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Rung nhĩ                                Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Block nhĩ thất                        Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Block nhánh P                       Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Rối loạn nhịp khác                 Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Dày nhĩ/thất Nhĩ phải                                 Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Thất phải                                Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Thay đổi khác Bệnh lý mạch vành                 Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Bệnh lý khác                           Có  [  ]1       Không [  ] 0 

Kết luận: Bình thường [  ] 0        Bất thường [  ] 1 
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Kết quả đo thông khí phổi 

Các thông số 
L/% FVC FEV1 

FEV1/ 

FVC MMEF MEF75% MEF50% MEF25% 

Trước phun 

salbutamol 
L        

%        

Sau phun 400mg 

Salbutamol 
L        

%        

 

Cải thiện FEV1 sau test hồi phục phế quản:............ml, ...............% 

KẾT LUẬN:      Không COPD [   ] 0        COPD [   ] 1 



 

                                                    PHỤ LỤC V 

 

PHIẾU CAN THIỆP BỆNH NHÂN MẮC COPD 

Thực hiện tại xã: ….………………, Huyện..………………..Ngày…/…/20… 

Mã số người bệnh……………………………………………………………… 

1. Họ tên.................................................. Năm sinh……………………………. 

2. Số điện thoại liên lạc:……………………  Giới  1 nam  0 nữ 

3. Ông (bà) đã bị bệnh BPTNMT bao nhiêu năm rồi ? 

     Lần đầu được chẩn đoán  0       Đã biết được: .......... năm  1 

4. Ông (Bà) có thường ho ở hầu hết các ngày hoặc đêm ít nhất trong 3 tháng mỗi 

năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp không? 

 Có  1      Không 0. 

5. Ông (Bà) có thường khạc đờm ở hầu hết các ngày hoặc đêm ít nhất trong 3 

tháng mỗi năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp không? 

 Có  1      Không 0. 

6. Năm qua Ông (bà) có đợt ho, khạc đờm, khó thở tăng lên không?  

 Có           1 (số lần…) Không  0 

7. Năm qua Ông (bà) có đợt ho, khạc đờm, khó thở tăng lên phải vào viện 

không?  

     Có  1 (số lần…) Không  0 

8. Trong năm qua Ông (bà) có bao giờ được tư vấn về BPTNMT không?  

 Có  1                                                                     Không  0 

9. Trong năm qua Ông (bà) có đi khám phổi tại các cở sở y tế không?  

 Có  1    (số lần…)                                                  Không  0 

10. Trước đây ông (bà) có hút thuốc không? Có  1   Không  0 

11. Trong 12 tháng qua ông (bà) có hút thuốc không? Có  1   Không  0 

12. Trước đây Ông (bà) có dùng thuốc xịt/hít không? 

 Có  1                                                                        Không dùng  0 

13. Hiện tại Ông (bà) đang sử dụng loại thuốc nào? (cho người bệnh xem các loại 

thuốc)  

Dạng bình xịt định liều 1  Dạng ống hít Turbuhaler  2   Loại khác 3 

Không dùng  0 

14. Ông (bà) tiến hành các bước để dùng đúng bình xịt định liều.  

Có  1                                                                     Không  0 

  



 

Kiểm tra (nếu có sử dụng): 

TT Kỹ thuật sử dụng Đúng  Sai 

Bước 1 Mở nắp bình thuốc    

Bước 2 Lắc đều bình thuốc    

Bước 3 Thở ra chậm thật hết    

Bước 4 Ngậm kín miệng ống   

Bước 5 Ấn đầu ống thuốc đồng thời hít vào thật sâu   

Bước 6 Nín thở tối đa, ít nhất là 10 giây, lưu ý súc miệng 

sau khi hít thuốc 

  

Tổng    

 

15. Ông (bà) tiến hành các bước để dùng đúng bình Turbuhaler. 

Có  1                                                                     Không  0 

Kiểm tra (nếu có sử dụng): 

TT Kỹ thuật sử dụng Đúng  Sai 

Bước 1 Vặn và mở nắp đậy ống thuốc   

Bước 2 Giữ ống hít thẳng đứng, nạp thuốc bằng cách vặn 

phần đế qua bên phải hết mức sau đó vặn ngược lại 

vị trí ban đầu đến khi nghe tiếng “tách” là thuốc đã 

được nạp 

  

Bước 3 Thở ra hết sức trước khi ngậm ống thuốck   

Bước 4 Ngậm kín ống thuốc và hít thật sâu đến khi không 

hít nổi nữa  

  

Bước 5 Nín thở trong vòng 10 giây   

Bước 6 Đậy nắp ống thuốc, lưu ý súc miệng sau khi hít 

thuốc 

  

Tổng    

 

16. Thang điểm mMRC cho người mắc COPD (Ông/bà chọn 1 trong các ý sau) 

0: mMRC 0: tôi chỉ khó thở khi hoạt động gắng sức nặng 

1: mMRC 1: tôi khó thở khi đi nhanh hoặc leo dốc 

2: mMRC 2: tôi đi chậm hơn người cùng tuổi do khó thở hoặc đang đi tôi 

phải dừng lại để thở 

3: mMRC 3: Tôi phải dừng lại để thở sau khi đi bộ 100m hoặc sau vài phút 

4: mMRC 4: Tôi khó thở khi đi lại trong nhà hoặc mặc quần áo 

 

          Ngày … tháng …Năm 20…  

                 Người phỏng vấn 



 

PHỤ LỤC VI 

Bộ câu hỏi tự điền Morisky (Morisky Scale – bản 8 tiêu chí) 

 Câu hỏi Có Không 

1  
Thỉnh thoảng ông/bà có quên dùng thuốc được kê đơn 

không? 

  

2  
Hai tuần vừa qua, có ngày nào ông/bà không dùng thuốc 

điều trị COPD/hen phế quản không? 

  

3  

Đã bao giờ ông/bà ngừng thuốc hoặc giảm liều mà không 

nói với bác sỹ do ông/bà cảm thấy mệt hay yếu hơn khi 

dùng thuốc chưa? 

  

4  
Khi đi du lịch hoặc ra khỏi nhà, thỉnh thoảng ông/bà có 

quên mang thuốc theo không? 

  

5  
Hôm qua ông/bà có dùng thuốc điều trị COPD/hen phế 

quản không? 

  

6  
Khi cảm thấy bệnh đã được kiểm soát, thỉnh thoảng ông/bà 

có ngừng dùng thuốc không? 

  

7  

Một số người cảm thấy thực sự bất tiện khi phải dùng thuốc 

hàng ngày. Ông/bà có cảm thấy khó chịu khi phải dùng 

thuốc điều trị COPD/hen phế quản theo phác đồ không? 

  

8  

Ông/bà thường gặp khó khăn trong việc nhớ phải dùng 

thuốc như thế nào?  

A: Chưa bao giờ/hiếm khi thấy khó khăn trong việc phải 

nhớ dùng thuốc   

B: Một vài lần thấy khó khăn trong việc phải nhớ dùng 

thuốc   

C: Thỉnh thoảng thấy khó khăn trong việc phải nhớ dùng 

thuốc   

D. Thường xuyên thấy khó khăn trong việc phải nhớ dùng 

thuốc   

E. Luôn luôn thấy khó khăn trong việc phải nhớ dùng thuốc 

  

 

Cách tính điểm:  

Từ câu 1 đến câu 7: mỗi câu trả lời “Có” được 0 điểm, “Không” được 1 điểm, 

ngoại trừ câu 5 “Có” được 1 điểm và “Không” được 0 điểm.  

Câu số 8: A- 1 điểm, B- 0,75 điểm, C- 0,5 điểm, D- 0,25 điểm, E- 0 điểm. 



 

Đánh giá kết quả: 

8 điểm: Tuân thủ tốt 

6 – dưới 8: Tuân thủ trung bình 

< 6 điểm: Tuân thủ kém 

 

Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8) 

 



 

PHỤ LỤC VII 

BẢNG KIỂM THỰC HÀNH CHO NGƯỜI MẮC BPTNMT 

 

Hướng dẫn sử dụng bình xịt định liều (pMDI) 

(Dựa theo tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính”, ban hành theo Quyết định số 4562/QĐ-BYT ngày 19 tháng 7 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

 



 

Hướng dẫn sử dụng bình Turbuhaler 

(Dựa theo tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính”, ban hành theo Quyết định số 4562/QĐ-BYT ngày 19 tháng 7 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

 

 



 

 



 

 


